


















Mẫu 01

Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

A  CÁC SỞ, BAN, NG ÀNH: (4,650 hồ sơ) 696 3603 9 342

I SỞ TƯ PHÁP (134 hồ sơ cấp phiếu lý lịch t ư pháp) 87 2 0 45

1 NGUY ỄN THỊ THANH TRÀ 16/5/2017 02/6/2017 01 ngày

2 ĐOÀN KỲ NAM 16/5/2017 02/6/2017 12 ngày

3 HỨA VĂN PHONG 16/5/2017 29/5/2017 10 ngày

4 LÝ THỊ THÊM 16/5/2017 29/5/2017 10 ngày

5 HOÀNG VĂN CHIẾN 16/5/2017 29/5/2017 10 ngày

6 NGUY ỄN THỊ HUẾ 16/5/2017 02/6/2017 06 ngày

7 LƯU KIM TUYẾN 16/5/2017 02/6/2017 13 ngày

8 PHẠM VĂN QUANG 16/5/2017 02/6/2017 13 ngày

9 VŨ THÙY LINH 16/5/2017 29/5/2017 10 ngày

10 NGUY ỄN ĐĂNG L ƯU 17/5/2017 05/6/2017 10 ngày

11 LƯƠNG H ỒNG NGỌC 17/5/2017 05/6/2017 13 ngày

12 BÙI THỊ MAI 17/5/2017 30/5/2017 06 ngày

13 NGUY ỄN VĂN PH ƯƠNG 18/5/2017 06/6/2017 01 ngày

14 ĐỖ VĂN ĐỨC 18/5/2017 06/6/2017 05 ngày

15 ĐỖ VĂN TUYÊN 18/5/2017 06/6/2017 05 ngày

16 LÊ THẾ QUYỀN 19/5/2017 07/6/2017 06 ngày

17 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 19/5/2017 02/6/2017 x

Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HỒ SƠ CÔNG KHAI TI ẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH THÁNG 6/2017

(Ban hành kèm theo Báo cáo s ố 143/BC-STP ng ày 28/6 /2017 c ủa Sở Tư pháp)

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT

1



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

18 NGUY ỄN THÀNH LUÂN 19/5/2017 01/6/2017 08 ngày

19 NGUY ỄN MINH NGỌC 19/5/2017 01/6/2017 30/5/2017

20 PHẠM THỊ TRANG 22/5/2017 02/6/2017 01 ngày

21 BÙI VĂN TÙNG 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

22 TẠ HỒNG PHÚ 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

23 LÊ HỒNG SƠN 22/5/2017 08/6/2017 01 ngày

24 NGUY ỄN VĂN HIẾU 22/5/2017 12/6/2017 03 ngày

25 NGUY ỄN NGỌC TRUNG 22/5/2017 06/6/2017 05 ngày

26 TRẦN THỊ KHUY ÊN 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

27 NGUY ỄN HỒNG S ƠN 22/5/2017 08/6/2017 02 ngày

28 TRẦN THỊ BĂNG D ƯƠNG 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

29 TRẦN LỆ QUY ÊN 22/5/2017 02/6/2017 13 ngày

30 HOÀNG HẢI YẾN 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

31 PHẠM THỊ THƠM 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

32 VŨ THỊ HƯƠNG 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

33 MA VĂN KỶ 22/5/2017 02/6/2017 02 ngày

34 TRẦN THU PH ƯƠNG 22/5/2017 08/6/2017 07 ngày

35 MAI TÚ ANH 23/5/2017 09/6/2017 04 ngày

36 DOVEE DE LEON BELLO 23/5/2017 09/6/2017 02 ngày

37 TƯỚNG VĂN CHIẾN 23/5/2017 05/6/2017 05 ngày

38 TRẦN VĂN ĐẠO 23/5/2017 06/6/2017 x

39 THÀO SEO DÙNG 23/5/2017 09/6/2017 02 ngày

40 PHAN TIẾN NHÂM 23/5/2017 09/6/2017 10 ngày

41 TRẦN ANH ĐỨC 23/5/2017 06/6/2017 06 ngày

42 DƯƠNG LINH NGÂN 23/5/2017 05/6/2017 05 ngày

43 VI THỊ THU 23/5/2017 05/6/2017 05 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

44 VŨ THỊ ĐIỆP 23/5/2017 09/6/2017 11 ngày

45 BÙI THỊ THOAN 23/5/2017 09/6/2017 11 ngày

46 NGUY ỄN THỊ THU PH ƯƠNG 24/5/2017 06/6/2017 05 ngày

47 NGUY ỄN NGỌC TUẤN 24/5/2017 06/6/2017 05 ngày

48 LƯU NGỌC GIANG 24/5/2017 06/6/2017 05 ngày

49 LƯƠNG Đ ÌNH HẢI 24/5/2017 06/6/2017 05 ngày

50 NGUY ỄN XUÂN HUY 24/5/2017 12/6/2017 03 ngày

51 HOÀNG VĂN NGH Ị 24/5/2017 14/6/2017 05 ngày

52 TRÌNH VĂN MẠNH 25/5/2017 12/6/2017 05 ngày

53 ĐOÀN THANH THỂ 25/5/2017 07/6/2017 02 ngày

54 NGUY ỄN THÚY NGA 25/5/2017 12/6/2017 10 ngày

55 MAI THẾ DŨNG 26/5/2017 08/6/2017 03 ngày

56 VŨ NHẬT TÂN 26/5/2017 14/6/2017 01 ngày

57 NGUY ỄN VĂN CHÍNH 26/5/2017 14/6/2017 01 ngày

58 NGUY ỄN THỊ PH ƯỢNG 26/5/2017 08/6/2017 01 ngày

59 TRẦN VĂN TÁM 29/5/2017 15/6/2017 02 ngày

60 BÀNG THỊ GIỎNG 29/5/2017 09/6/2017 02 ngày

61 NGUY ỄN ĐỨC HIỆP 29/5/2017 09/6/2017 13 ngày

62 NGUY ỄN THANH HIẾU 29/5/2017 09/6/2017 13 ngày

63 TRẦN VĂN TRUNG 29/5/2017 15/6/2017 02 ngày

64 TRẦN ĐĂNG TUY 29/5/2017 09/6/2017 02 ngày

65 HÀ THỊ NHỊP 30/5/2017 16/6/2017 03 ngày

66 LÊ THỊ THANH HUYỀN 30/5/2017 16/6/2017 03 ngày

67 TRẦN MỸ ĐẠT 30/5/2017 16/6/2017 03 ngày

68 NGUY ỄN THỊ THÙY 30/5/2017 13/6/2017 04 ngày

69 TRẦN THỊ THẢO 30/5/2017 16/6/2017 03 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

70 TRẦN THỊ PH ƯƠNG 30/5/2017 16/6/2017 01 ngày

71 LƯU THỊ CHANH 30/5/2017 12/6/2017 03 ngày

72 NGUY ỄN HO ÀNG THẾ 31/5/2017 19/6/2017 06 ngày

73 TRẦN THÀNH NAM 31/5/2017 19/6/2017 06 ngày

74 NÔNG HỒNG DUY 31/5/2017 19/6/2017 06 ngày

75 LA QUANG TÁM 31/5/2017 12/6/2017 03 ngày

76 ĐẰNG THỊ YÊN 01/6/2017 16/6/2017 Chuyển kỳ sau

77 NGUY ỄN TRÍ DŨNG 01/6/2017 21/6/2017 06 ngày

78 NGUY ỄN VĂN HỒNG 02/6/2017 21/6/2017 06 ngày

79 LÊ PHI ĐIỆP 02/6/2017 21/6/2017 06 ngày

80 HOÀNG TUẤN ANH 02/6/2017 21/6/2017 06 ngày

81 HÀ LÊ BÌNH 02/6/2017 21/6/2017 08 ngày

82 ĐINH THỊ LỪNG 05/6/2017 22/6/2017 06 ngày

83 NGUY ỄN TÚ ANH 06/6/2017 23/6/2017 08 ngày

84 TRẦN VĂN THÀNH 06/6/2017 19/6/2017 06 ngày

85 TRẦN THỊ QUÝ 06/6/2017 23/6/2017 08 ngày

86 HÀ NGỌC HƯNG 06/6/2017 19/6/2017 06 ngày

87 TRẦN THỊ KIM OANH 06/6/2017 23/6/2017 12 ngày

88 TRẦN THỊ PH ƯƠNG HOA 06/6/2017 23/6/2017 08 ngày

89 NGUY ỄN XUÂN TÂN 06/6/2017 23/6/2017 08 ngày

90 NGUY ỄN THỊ THANH THỦY 07/6/2017 26/6/2017 13 ngày

91 LÊ KHẮC PHI 07/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

92 TẠ THANH TÂM 07/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

93 LƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG 07/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

94 NGUY ỄN THẾ HÙNG 07/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

95 QUAN BÁCH THẮNG 07/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

96 ĐẶNG VĂN THỊNH 08/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

97 HOÀNG VĂN THAO 08/6/2017 21/6/2017 Chuyển kỳ sau

98 BÙI VI HUYỀN THANH 08/6/2017 21/6/2017 Chuyển kỳ sau

99 NGUY ỄN ANH TUẤN 08/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

100 LỘC THỊ TỨ 08/6/2017 21/6/2017 Chuyển kỳ sau

101 TRẦN BẢO CƯƠNG 08/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

102 TRẦN THỊ THU NHA 08/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

103 ĐẶNG THỊ THANH 09/6/2017 22/6/2017 Chuyển kỳ sau

104 ĐẶNG VĂN CHUNG 09/6/2017 22/6/2017 Chuyển kỳ sau

105 ĐOÀN VĂN THIẾT 09/6/2017 30/6/2017 Chuyển kỳ sau

106 TRẦN THỊ QUỲNH 12/6/2017 23/6/2017 Chuyển kỳ sau

107 LEE HANSEUNG 12/6/2017 29/6/2017 Chuyển kỳ sau

108 NGUY ỄN VĂN BIỂN 12/6/2017 23/6/2017 Chuyển kỳ sau

109 QIU RUI JI 12/6/2017 29/6/2017 Chuyển kỳ sau

110 ZHENG HUI 12/6/2017 29/6/2017 Chuyển kỳ sau

111 NGUY ỄN THỊ NGA 12/6/2017 29/6/2017 Chuyển kỳ sau

112 NGHIÊM THỊ HIỀN 12/6/2017 29/6/2017 Chuyển kỳ sau

113 LÊ VĂN THANH 13/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

114 NÔNG THỊ VẢN 13/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

115 NÔNG VĂN VUI 13/6/2017 30/6/2017 Chuyển kỳ sau

116 ĐINH VIẾT KIM 13/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

117 LÊ THÔNG VIỄN 13/6/2017 30/6/2017 Chuyển kỳ sau

118 TRIỆU THỊ HOA 13/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

119 VŨ TRUNG ĐỨC 13/6/2017 26/6/2017 Chuyển kỳ sau

120 NGUY ỄN HỒNG PH ƯƠNG 13/6/2017 30/6/2017 Chuyển kỳ sau

121 LÊ THỊ NGA 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

122 NGUY ỄN THỊ SIM 14/6/2017 03/7/2017 Chuyển kỳ sau

123 LÝ THỊ NGHIÊM 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

124 ĐỖ THỊ VÂN 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

125 LÝ VĂN DẬU 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

126 NGUY ỄN VĂN DU 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

127 HOÀNG THỊ HỒNG 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

128 DƯƠNG THỊ THÚY THẢO 14/6/2017 03/7/2017 Chuyển kỳ sau

129 PHÙNG THỪA TIẾN 14/6/2017 27/6/2017 Chuyển kỳ sau

130 NGUY ỄN DUY KHÁNH 15/6/2017 04/7/2017 Chuyển kỳ sau

131 HOÀNG THẾ BẢO 15/6/2017 28/6/2017 Chuyển kỳ sau

132 NGUY ỄN KHÁNH LINH 15/6/2017 04/7/2017 Chuyển kỳ sau

133 NGUY ỄN TIẾN DŨNG 15/6/2017 28/6/2017 Chuyển kỳ sau

134 NGUY ỄN THỊ HẢI YẾN 15/6/2017 29/6/2017 Chuyển kỳ sau

II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  (2.425 hồ s ơ) 2425 0 2292 0 133

1 Cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe c ơ giới đường bộ 351 h ồ sơ 218 h ồ sơ
133 trường hợp báo mất
GPLX chưa đến thời
hạn giải quyết

2 Cấp mới Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 1981 hồ sơ 1981 hồ sơ

3 Cấp,đổi Giấy chứng nhận đăng ký v à biển số xe máy chuyên dùng 06 hồ sơ 06 hồ sơ

4 Cấp phù hiệu 06 hồ sơ 06 hồ sơ

5 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 56 hồ sơ 56 hồ sơ

6 Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký ph ương tiện thủy nội địa 02 hồ sơ 02 hồ sơ

7 Tiếp nhận hồ s ơ khai thác tuy ến 02 hồ sơ 02 hồ sơ

8 Cấp Giấy phép xe tập lái 11 hồ sơ 11 hồ sơ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

9
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường Quốc lộ được giao quản
lý

01 hồ sơ 01 hồ sơ

10 Thẩmđịnh công tác đấu thầu, hồ s ơ thi ết kế và dự toán 09 hồ sơ 09 hồ sơ

III  SỞ KẾ HOẠCH VÀĐẦU TƯ (128 hồ sơ) 88 31 0 9

1 Thông báo d ấu Công ty TNHH TM Hợp Phú 16/5/2017 Không quy đ ịnh x

2 Thông báo d ấu Công ty CP dịch vụ T ường Tâm 16/5/2017 Không quy đ ịnh x

3 Thông báo d ấu Công ty TNHH xây dựng Thuyết Minh 16/5/2017 Không quy đ ịnh x

4 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Doanh nghiệp t ư nhân D ũng Khẩn 17/5/2017 20/5/2017 x

5 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV Quốc C ường 17/5/2017 Không quy đ ịnh x

6 Đăng ký th ành lập chi nhánh Công ty TNHH lottecimema Việt Nam 17/5/2017 22/5/2017 x

7 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Th ành Nam 17/5/2017 22/5/2017 x

8 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV XD Bảo th ành 17/5/2017 22/5/2017 x

9 Thành lập Công ty TNHH công nghệ v à dịch vụ Thành Tuyên 17/5/2017 22/5/2017 x

10
Đăng ký thành lập Công ty TNHH phát triển Nông nghi ệp Hồng
Thái

18/5/2017 23/5/2017 x

11 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV An Nhi ên 18/5/2017 23/5/2017 x

12 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV An H ưng 289 18/5/2017 Không quy đ ịnh x

13
Đăng ký thành lâp Công ty TNHH đầu tư Sông Đà Việt Đức- Quy
Hải Phát 18/5/2017 23/5/2017 x

Lĩnh vựcĐăng ký kinh doanh

7



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

14 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Thảo Nguy ên 19/5/2017 24/5/2017 x

15
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH TM và vận tải
Thịnh Vượng 19/5/2017 24/5/2017 x

16 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH An Việt 22/5/2017 25/5/2017 x

17 Đăng ký l ập địa điểm KD Công ty xăng dầu Tuy ên Quang. 23/5/2017 26/5/2017 x

18 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Tuấn T ùng Lâm 23/5/2017 26/5/2017 x

19 Thông báo t ạm ngừng Công ty TNHH  An T ường 23/5/2017 26/5/2017 x

20
Đăng ký thay đổi ND ĐKHĐ Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và
TM Tân Á Hưng Yên 23/5/2017 26/5/2017 x

21 Thông báo d ấu Công ty TNHH dịch vụ Th ành Tuyên 23/5/2017 Không quy đ ịnh x

22 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH dịch vụ  Th ành Trung 23/5/2017 26/5/2017 x

23 Thông báo d ấu Công ty CP v àng bạc đá quý Phú Nhuận 23/5/2017 Không quy đ ịnh x

24 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV XD Bảo thành 23/5/2017 Không quy đ ịnh x

25 Thông báo d ấu Công ty TNHH Quý Hải Phát 23/5/2017 Không quy đ ịnh x

26
Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1TV thương mại sản xuất Trung
Hiền 23/5/2017 26/5/2017 x

27 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH du lịch Xứ Tuy ên 23/5/2017 26/5/2017 x

28 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty  TNHH Kiến Thiết 24/5/2017 27/5/2017 x

29 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Tuy ên Đông 24/5/2017 27/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

30 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH phát triển Nông Nhiệp Hồng Thái 25/5/2017 30/5/2017 x

31 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV xây  dựng An Việt 25/5/2017 Không quy đ ịnh x

32 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH Minh Hằng 25/5/2017 01/6/2017 x

33 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công Ty  TNHH Hồng Thuận 25/5/2017 30/5/2017 x

34 Công bố ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV SX Ho àng Huy 25/5/2017 Không quy đ ịnh x

35 Công bố ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV th ương mại Ngọc Hương 25/5/2017 Không quy đ ịnh x

36 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty cổ phần Ch è Mỹ Lâm 25/5/2017 30/5/2017 x

37
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 1TV SX và
thương mại Mai Nga 25/5/2017 30/5/2017 x

38 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Cong ty TNHH b ê tông Tân Sang 25/5/2017 30/5/2017 x

39 Đăng ký l ập địa điểm kinh doanh Ngân h àng NN và PTNT Việt Nam 25/5/2017 30/5/2017 x

40 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH xăng dầu Ph ương Hà 26/5/2017 31/5/2017 x

41 Đăng ký th ành lập Công ty CP thủy điện H ùng L ợi Yên Sơn 26/5/2017 31/5/2017 x

42 Đăng ký l ập địa điểm kinh doanh DNTN v àng bạc Đoàn Thắng 26/5/2017 31/5/2017 x

43
Đăng ký l ập địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH con
đường xanh Quảng Nam 26/5/2017 31/5/2017 x

44 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN DNTN xăng dầu H òa Đoàn 26/5/2017 31/5/2017 x

45 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV Lập Quý 29/5/2017 01/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

46 Thông báo d ấu Công ty TNHH TM quốc tế H ùng Phát 29/5/2017 Không quy đ ịnh x

47 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH KD xăng dầu Tr ường Thịnh 29/5/2017 01/6/2017 x

48 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN DNTN xây dựng Th ành Huy 30/5/2017 01/6/2017 x

49 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV lập Quý 30/5/2017 Không quy đ ịnh x

50 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV th ương mại Trung Hiền 30/5/2017 Không quy đ ịnh x

51 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH in Quang H ưng 30/5/2017 01/6/2017 x

52 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 27-7 H ưng Thịnh 30/5/2017 01/6/2017 x

53 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 27-7 H ưng Thủy 30/5/2017 01/6/2017 x

54 Thông báo d ấu Công ty TNHH may th êu giày An Phư ớc 30/5/2017 Không quy đ ịnh x

55 Thông báo d ấu Công ty ty CP thủy điện H ùng L ợi Yên Sơn. 30/5/2017 Không quy đ ịnh x

56
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV XD TM và SN
Hải Tuấn 31/5/2017 05/6/2017 x

57 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty CP Giấy Tuy ên Quang 31/5/2017 05/6/2017 x

58
Đăng ký thay đổi ND ĐKHĐ Chi nhánh công ty hóa chất mỏ Hà
Tuyên

31/5/2017 05/6/2017 x

59 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH XD Ngọc Thủy 31/5/2017 05/6/2017 x

60 Công bố ND ĐKDN Công ty TNHH máy tính Anh Nam 31/5/2017 Không quy đ ịnh x

61 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Đông Phát 31/5/2017 05/6/2017 x

62 Thông báo t ạm ngừng Công ty TNHH Chung Duẩn 01/6/2017 05/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

63 Đăng ký l ập chi nhánh Công ty TNHH Joollibee Việt Nam 02/6/2017 06/6/2017 x

64 Thông báo d ấu DNTN Vinh Ngọc Tuy ên Quang 02/6/2017 Không quy đ ịnh x

65 Thông báo t ạm ngừng Công ty TNHH 1TV may Đức Trung 02/6/2017 06/6/2017 x

66 Thông báo d ấu Công ty TNHH KD xăng dầu Tr ường Thịnh 02/6/2017 Không quy đ ịnh x

67 Thông báo gi ải thể Công Ty TNHH Long Khánh 02/6/2017 08/6/2017 x

68 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty CP ch è Mỹ Lâm 02/6/2017 06/6/2017 x

69 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV Lập Sen 05/6/2017 08/6/2017 x

70 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Th ành Nam 06/6/2017 08/6/2017 x

71
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV xây dựng và TM
Quang Minh

06/6/2017 08/6/2017 x

72 Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV Duy ên Hưng 06/6/2017 08/6/2017 x

73
Đăng ký lập Chi nhánh Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ
VC- Green

06/6/2017 08/6/2017 x

74 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV 27-7 H ưng Thủy 06/6/2017 Không quy đ ịnh x

75 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV 27-7 H ưng Thịnh 06/6/2017 Không quy đ ịnh x

76
Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV th ương mại và xây dựng
Sơn Lâm 07/6/2017 09/6/2017 x

77
Thông báo quy ết định giải thể Công ty TNHH 1TV sản xuất th ương
mại Trung Hiền 07/6/2017 Không quy đ ịnh x

78
Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH Thuận An Tuy ên
Quang

07/6/2017 09/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

79
Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH V thiết kế giám sát v à
Xd An Phát

07/6/2017 09/6/2017 x

80 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDNCông ty CP An Phú Global 08/6/2017 12/6/2017 x

81 Đăng ký th ành lập Chi nhánh Công ty TNHH jollibee Việt Nam 08/6/2017 12/6/2017 x

82 Thông báo thay đ ổi ND DKDN Công ty CP xi măng Tuy ên Quang 08/6/2017 12/6/2017 x

83
Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Tr ường Thành Tuyên
Quang

08/6/2017 12/6/2017 x

84 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV Lập Sen 09/6/2017 Không quy đ ịnh x

85 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV XD và thương mại Quang Minh 09/6/2017 Không quy đ ịnh x

86 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV th ương mại dịch vụ VC-Green 09/6/2017 Không quy đ ịnh x

87
Thông báo quyết định giải thể Công ty TNHH 1TV Thạch Hưng
Long

09/6/2017 Không quy đ ịnh x

88
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV lâm nghi ệp
Yên Sơn 12/6/2017 14/6/2017 x

89 Đăng ký th ành lâập Công ty TNHH 1TV TK xây dựng Dũng Bách 12/6/2017 14/6/2017 x

90
Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV th ương mại và sản xuất vật liệu
xây dựng Quỳnh Anh 12/6/2017 Không quy đ ịnh x

91
Đăng ký thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Thuận Th ành Tuyên
Quang

12/6/2017 14/6/2017 x

92 Thông báo d ấu DNTN Bảo Hân 12/6/2017 Không quy đ ịnh x

93
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH Trường Thành Tuyên
Quang

12/6/2017 14/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

94
Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1TV xây dựng và Thương mại
Tùng Lâm

12/6/2017 14/6/2017 x

95 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH vận tải xây dựng Minh Long 12/6/2017 14/6/2017 x

96
Thông báo thay đổi ND DĐKDN DNTN dịch vụ Thương mại
Dương Tùng 12/6/2017 14/6/2017 x

97
Thông báo tạm ngừng Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ
Trường Mai 13/6/2017 15/6/2017 x

98
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV tư vấn xây dựng
Hà Tuyên

13/6/2017 15/6/2017 x

99 Đăng ký thay đ ổi ND DKDN DNTN Kim Loan S ơn 13/6/2017 15/6/2017 x

100
Đăng ký thay đổi ND HĐ Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Hoa sen
tại Hàm Yên 13/6/2017 15/6/2017 x

101
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH xây dựng Thuyết
Minh

13/6/2017 15/6/2017 x

102
Đăng ký thay đổi ND ĐKDN Công ty CP dịch vụ thương mại và
quản lý đô thị Tuy ên Quang 14/6/2017 17/6/2017 x

103
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV khoáng sản và
Lâm sản Thanh Giang 14/6/2017 17/6/2017 x

104 Thông báo ho ạt động trở lại Công ty TNHH 1TV Minh Yến 14/6/2017 17/6/2017 x

105 Thông báo t ạm ngừng Công ty TNHH vận tải H òa Vân 15/6/2017 19/6/2017 x

106
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV xây dựng vận
tải Đức Trung 15/6/2017 19/6/2017 x

107
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV 27-7 Hưng
Thịnh 15/6/2017 19/6/2017 x

108 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty CP Hồng Minh Landlight 15/6/2017 19/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

109 Đăng ký thay đ ổi NDĐKDN Công ty TNHH 27-7 15/6/2017 19/6/2017 x

110 Đăng ký thay đ ổi ND DĐKDN Công ty TNHH Thuận Phong Vũ 15/6/2017 19/6/2017 x

111 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV TKXD Dũng Bách 15/6/2017 Không quy đ ịnh x

112
Thông báo dấu Công ty TNHH 1TV thương mại và xây dựng Sơn
Lâm

15/6/2017 Không quy đ ịnh x

113
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh Công ty CP khoáng sản 3 Tuyên
Quang

15/6/2017 20/6/2017 x

114
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh Công ty CP khoáng sản 2 Tuyên
Quang

15/6/2017 20/6/2017 x

115

Dự án đầu tư kho chứa xăng dầu tại xã Thái Long, thành phố Tuyên
Quang và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các xã Thành Long,
Yên Phú, huyện Hàm Yên; Minh Quang, Trung Hà, huyện Chiêm
Hóa và xã Hoàng Khai, huy ện Yên Sơn

01/6/2017 26/6/2017 x

116
Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Hùng Mỹ,
xã Tân Mỹ, huy ện Chiêm Hóa; xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

29/5/2017 24/6/2017 x

117
Dự án đầu tư khai thác mỏ cát sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã
Thắng Quân, xã Tân Long, huy ện Yên Sơn, tỉnh Tuy ên Quang

16/5/2017 11/6/2017 x

118 Dự án tận thu quặng Barite 29/5/2017 24/6/2017 Đang thẩmđịnh

119
Dự án khai thác mỏ cát sỏi l òng sông Lô thu ộc địa phận xã Tứ
Quận, xã Phúc Ninh, huy ện Yên Sơn. 12/6/2017 03/7/2017 x

120
Dự án trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới An Phú Global và dịch vụ hỗ
trợ vận tải đường bộ của Công ty Cổ phần An Phú Global 25/5/2017 16/7/2017 x

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

121
Dự án vườn sinh thái Bách Thảo Ngân tại phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang 30/5/2017 25/6/2017 Đang thẩmđịnh

122
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm chè chất
lượng cao tại xã Hồng Thái,huyện Na Hang 29/5/2017 24/6/2017 Đang thẩmđịnh

123
Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Yên Lập, huyện
Chiêm Hóa

06/6/2017  03/7/2017 Đang thẩmđịnh

124
Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Minh Hương,
huyện Hàm Yên

 09/6/2017  09/7/2017 Đang thẩmđịnh

125
Dự án nuôi cá eo ngách trên Hồ thủy điện Tuyên Quang của HTX
Kháng Đô 30/5/2017 23/6/2017 Đang thẩmđịnh

126
Dự án Chăn nuôi lợn thịt tập trung của công ty TNHH MTV Mai
Tuyết 13/6/2017  05/7/2017 Đang thẩmđịnh

127
Dự án nhà máy chế biến nước cam tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm
Yên

06/6/2017 30/6/2017 Đang thẩmđịnh

128
Dự án Nhà máy chế biến, bảo quản và mô hình trồng khảo nghi ệm
Cam sành

12/6/2017 03/7/2017 Đang thẩmđịnh

IV SỞ NGOẠI VỤ (08 hồ s ơ) 5 3 0 0

1
Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Ban Quản lý dự án đầu t ư xây
dựng các công tr ình dân d ụng v à công nghi ệp tỉnh 24/5/2017 05/6/2017 05/6/2017

2 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Nông nghiệp v à PTNT 23/5/2017 02/6/2017 02/6/2017

3 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Tài nguyên và Môi trư ờng 01/6/2017 13/6/2017 13/6/2017

4 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/6/2017 20/6/2017 15/6/2017

Hồ sơ cho phép đoàn ra

Hồ sơ cho phép đoàn vào
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

5 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Trường Đại học Tân Trào 25/5/2017 06/6/2017 05/6/2017

6 Hồ sơ Ban Điều phối dự án TNSP 01/6/2017 13/6/2017 05/6/2017

7 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Sở Nông nghiệp v à PTNT 07/6/2017 19/6/2017 09/6/2017

8 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của UBND huyện Chi êm Hóa 15/6/2017 27/6/2017 17/6/2017

V SỞ NÔNG NGHIỆP V À PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (240 hồ
sơ) 42 179 0 19

1 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi Cao Bằng 16/5/2017 16/5/2017 x

2 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi H à Giang 16/5/2017 16/5/2017 x

3 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Vĩnh Phúc 16/5/2017 16/5/2017 x

4 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Vĩnh Phúc 16/5/2017 16/5/2017 x

5 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi H à Giang 17/5/2017 17/5/2017 x

6 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 17/5/2017 17/5/2017 x

7
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y

17/5/2017 23/5/2017 02 ngày

8 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống 17/5/2017 26/5/2017 03 ngày

9 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 17/5/2017 18/5/2017 x

10 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 17/5/2017 18/5/2017 x

11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 17/5/2017 25/5/2017 03 ngày

12 Kiểm dịch vận chuyển 11 con b ò đi Bắc Ninh 18/5/2017 18/5/2017 x

13 Kiểm dịch vận chuyển 10 con b ò đi Bắc Ninh 18/5/2017 18/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

14 Kiểm dịch vận chuyển 64 con lợn đi H à Nội 19/5/2017 19/5/2017 x

15 Kiểm dịch vận chuyển 1.500 con g à đi Đăk Lăk 19/5/2017 20/5/2017 x

16 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 19/5/2017 20/5/2017 x

17 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 19/5/2017 23/5/2017 01 ngày

18 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 19/5/2017 23/5/2017 01 ngày

19 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 23/5/2017 x

20 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 24/5/2017 x

21 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 25/5/2017 x

22 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 26/5/2017 x

23 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 27/5/2017 x

24 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 28/5/2017 x

25 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 22/5/2017 29/5/2017 x

26 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 23/5/2017 x

27 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 24/5/2017 x

28 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 24/5/2017 x

29 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 25/5/2017 x

30 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 26/5/2017 x

31 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 26/5/2017 x

32 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 27/5/2017 x

33 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 28/5/2017 x

34 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 29/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

35 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 22/5/2017 29/5/2017 x

36 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 22/5/2017 24/5/2017 01 ngày

37 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 22/5/2017 26/5/2017 04 ngày

38 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 22/5/2017 23/5/2017 x

39 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Lạng S ơn 22/5/2017 23/5/2017 x

40 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 23/5/2017 x

41 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 23/5/2017 x

42 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 24/5/2017 x

43 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 24/5/2017 x

44 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 25/5/2017 x

45 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 26/5/2017 x

46 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 26/5/2017 x

47 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 27/5/2017 x

48 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 27/5/2017 x

49 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 28/5/2017 x

50 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 29/5/2017 x

51 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 22/5/2017 29/5/2017 x

52 Kiểm dịch vận chuyển 90 con lợn đi Cao Bằng 23/5/2017 23/5/2017 x

53 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 23/5/2017 23/5/2017 x

54 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 23/5/2017 23/5/2017 x

55 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 23/5/2017 23/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận
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Kết quả giải quyết
STT

56 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi H à Giang 23/5/2017 23/5/2017 x

57 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 23/5/2017 25/5/2017 01 ngày

58 Kiểm dịch vận chuyển 170 con lợn đi T. Nguy ên 23/5/2017 24/5/2017 x

59 Kiểm dịch vận chuyển 170 con lợn đi T. Nguy ên 23/5/2017 24/5/2017 x

60 Kiểm dịch vận chuyển 160 con lợn đi T. Nguy ên 23/5/2017 24/5/2017 x

61 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 25/5/2017 25/5/2017 x

62 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 25/5/2017 25/5/2017 x

63 Kiểm dịch vận chuyển 20 con lợn đi H à Giang 25/5/2017 25/5/2017 x

64 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

65 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

66 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

67 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 26/5/2017 15/6/2017 07 ngày

69 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 26/5/2017 26/5/2017 x

70 Kiểm dịch vận chuyển 120 con lợn đi Cao Bằng 26/5/2017 26/5/2017 x

71 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Lai Châu 26/5/2017 26/5/2017 x

72 Kiểm dịch vận chuyển 6 con lợn đi H à Giang 26/5/2017 26/5/2017 x

73 Kiểm dịch vận chuyển 20 con lợn đi Cao Bằng 26/5/2017 26/5/2017 x

74 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

75 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

76 Kiểm dịch vận chuyển 20 con lợn đi L ào Cai 26/5/2017 28/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
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77 Kiểm dịch vận chuyển 36 con lợn đi L ào Cai 26/5/2017 28/5/2017 x

78 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 26/5/2017 30/5/2017 01 ngày

79 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 30/5/2017 x

80 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 31/5/2017 x

81 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 01/6/2017 x

82 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 02/6/2017 x

83 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 03/6/2017 x

84 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 04/6/2017 x

85 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 29/5/2017 05/6/2017 x

86 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 30/5/2017 x

87 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 31/5/2017 x

88 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 01/6/2017 x

89 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 01/6/2017 x

90 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 02/6/2017 x

91 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 03/6/2017 x

92 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 04/6/2017 x

93 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 04/6/2017 x

94 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 29/5/2017 05/6/2017 x

95 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 29/5/2017 29/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
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96 Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y 29/5/2017 02/6/2017 02 ngày

97 Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y 29/5/2017 02/6/2017 02 ngày

98 Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y 29/5/2017 02/6/2017 02 ngày

99 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi Cao Bằng 29/5/2017 29/5/2017 x

100 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 30/5/2017 x

101 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 30/5/2017 x

102 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 31/5/2017 x

103 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 01/6/2017 x

104 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 01/6/2017 x

105 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 02/6/2017 x

106 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 02/6/2017 x

107 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 03/6/2017 x

108 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 04/6/2017 x

109 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 04/6/2017 x

110 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 29/5/2017 05/6/2017 x

111 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 30/5/2017 30/5/2017 x

112 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi H à Giang 30/5/2017 30/5/2017 x

113 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 30/5/2017 01/6/2017 01 ngày

114
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y
2. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y

30/5/2017 05/6/2017 01 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
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115
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y
2. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y

30/5/2017 05/6/2017 01 ngày

116 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 31/5/2017 31/5/2017 x

117 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi Phú Thọ 31/5/2017 31/5/2017 x

118 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 31/5/2017 31/5/2017 x

119 Kiểm dịch vận chuyển 10 con lợn đi H à Giang 31/5/2017 31/5/2017 x

120 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Cao Bằng 31/5/2017 31/5/2017 x

121

1. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thu ật
động vật, xét nghiệm bệnh động vật

01/6/2017 07/6/2017 03 ngày

122

1. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thu ật
động vật, xét nghiệm bệnh động vật
3. Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y

01/6/2017 07/6/2017 03 ngày

123 Kiểm dịch vận chuyển 90 con lợn đi H à Giang 01/6/2017 07/6/2017 x

124 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 01/6/2017 07/6/2017 x

125 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 01/6/2017 07/6/2017 x

126 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi H à Giang 01/6/2017 07/6/2017 x

127 Kiểm dịch vận chuyển 33 con lợn đi H à Giang 01/6/2017 07/6/2017 x

128 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Cao Bằng 02/6/2017 02/6/2017 x

129 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn đi Cao Bằng 02/6/2017 02/6/2017 x

130 Kiểm dịch vận chuyển 2.000 con lg à đi Đ. Lăk 02/6/2017 02/6/2017 x
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131 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 02/6/2017 06/6/2017 01 ngày

132 Kiểm dịch vận chuyển 28 con lợn đi H à Nội 02/6/2017 02/6/2017 x

133 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 02/6/2017 06/6/2017 01 ngày

134 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 02/6/2017 06/6/2017 01 ngày

135 Kiểm dịch vận chuyển 16 con b ò đi Lào cai 02/6/2017 02/6/2017 x

136 Kiểm dịch vận chuyển 16 con b ò đi Lào cai 02/6/2017 02/6/2017 x

137 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 06/6/2017 x

138 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 07/6/2017 x

139 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 08/6/2017 x

140 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 09/6/2017 x

141 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 10/6/2017 x

142 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 11/6/2017 x

143 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 05/6/2017 12/6/2017 x

144 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 06/6/2017 x

145 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 06/6/2017 x

146 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 07/6/2017 x

147 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 08/6/2017 x

148 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 09/6/2017 x

149 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 10/6/2017 x

150 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 11/6/2017 x
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151 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 05/6/2017 11/6/2017 x

152 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi H à Giang 05/6/2017 05/6/2017 x

153 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi Cao Bằng 05/6/2017 05/6/2017 x

154 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 06/6/2017 x

155 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 06/6/2017 x

156 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 07/6/2017 x

157 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 08/6/2017 x

158 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 08/6/2017 x

159 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 09/6/2017 x

160 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 10/6/2017 x

161 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 10/6/2017 x

162 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 11/6/2017 x

163 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 12/6/2017 x

164 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 05/6/2017 12/6/2017 x

165 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi Lai Châu 06/6/2017 06/6/2017 x

166 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 06/6/2017 06/6/2017 x

167 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 06/6/2017 14/6/2017 03 ngày

168 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 06/6/2017 14/6/2017 03 ngày

169 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 06/6/2017 14/6/2017 03 ngày

170 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 06/6/2017 14/6/2017 03 ngày
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171 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 06/6/2017 14/6/2017 03 ngày

172 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 06/6/2017 14/6/2017 03 ngày

173 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 07/6/2017 07/6/2017 x

174 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 07/6/2017 07/6/2017 x

175 Kiểm dịch vận chuyển 90 con lợn đi H à Giang 07/6/2017 07/6/2017 x

176 Kiểm dịch vận chuyển 25 con lợn đi H à Giang 07/6/2017 07/6/2017 x

177 Kiểm dịch vận chuyển 25 con lợn đi H à Giang 07/6/2017 07/6/2017 x

178 Kiểm dịch vận chuyển 10 con b ò đi Bắc Ninh 08/6/2017 08/6/2017 x

179 Kiểm dịch vận chuyển 1.500 con g à đi Đăk Lăk 09/6/2017 09/6/2017 x

180 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 08/6/2017 17/6/2017 02 ngày

181 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi H òa Bình 09/6/2017 09/6/2017 x

182 Kiểm dịch vận chuyển 250 con lợn đi H òa Bình 09/6/2017 09/6/2017 x

183 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 09/6/2017 12/6/2017 x

184 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 09/6/2017 13/6/2017 01 ngày

185 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 09/6/2017 13/6/2017 01 ngày

186 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 13/6/2017 x

187 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 14/6/2017 x

188 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 14/6/2017 x

189 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 15/6/2017 x

190 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 16/6/2017

Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

191 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 17/6/2017

192 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 18/6/2017

193 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 19/6/2017

194 Kiểm dịch vận chuyển 30 con g à đi Cao Bằng 12/6/2017 12/6/2017 x

195 Kiểm dịch vận chuyển 30 con g à đi Cao Bằng 12/6/2017 12/6/2017 x

196 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống 12/6/2017 21/6/2017 06 ngày

197 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 13/6/2017 x

198 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 14/6/2017 x

199 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 15/6/2017 x

200 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 16/6/2017

201 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 17/6/2017

202 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 18/6/2017

203 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 12/6/2017 19/6/2017

204 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 12/6/2017 30/6/2017

205 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 13/6/2017 x

206 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 14/6/2017 x

207 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 14/6/2017 x

208 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 15/6/2017 x

209 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 16/6/2017

210 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 16/6/2017

Chưa đến hạn

Chưa đến hạn

Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

211 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 17/6/2017

212 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 18/6/2017

213 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 18/6/2017

214 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 12/6/2017 19/6/2017

215
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải
tạo đập Tông Be, thôn L àng Mới, xã Hòa An, huy ện Chiêm Hóa. 13/6/2017 30/6/2017

216
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu t ư xây dựng công tr ình: Phai
Hẩu, thôn Thắm, xã Hùng Mỹ, huyện Chi êm Hóa 13/6/2017 30/6/2017

217 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 13/6/2017 13/6/2017 x

218 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 13/6/2017 13/6/2017 x

219 Kiểm dịch vận chuyển 23 con lợn đi H à Giang 13/6/2017 13/6/2017 x

220 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 13/6/2017 13/6/2017 x

221 Kiểm dịch vận chuyển 55 con lợn đi H à Giang 13/6/2017 13/6/2017 x

222 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi Cao Bằng 13/6/2017 13/6/2017 x

223 Kiểm dịch vận chuyển 20 con lợn đi Cao Bằng 13/6/2017 13/6/2017 x

224 Kiểm dịch vận chuyển 9 con b ò đi Bắc Ninh 13/6/2017 13/6/2017 x

225 Kiểm dịch vận chuyển 9 con b ò đi Bắc Ninh 13/6/2017 13/6/2017 x

226 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện BB thuốc thú y 14/6/2017 22/6/2017 06 ngày

227 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi Cao Bằng 14/6/2017 14/6/2017 x

228
1. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y

14/6/2017 20/6/2017 04 ngày

Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

229 Cấp lại Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y 14/6/2017 16/6/2017 02 ngày

230 Kiểm dịch vận chuyển 15 con b ò đi Lào Cai 14/6/2017 14/6/2017 x

231 Kiểm dịch vận chuyển 15 con b ò đi Lào Cai 14/6/2017 14/6/2017 x

232
Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư vấn
các hoạt động li ên quan đến thú y; 14/6/2017 20/6/2017 04 ngày

233
1. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, tư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y

15/6/2017 21/6/2017 Chưa đến hạn

234 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi H à Giang 15/6/2017 15/6/2017 x

235 Kiểm dịch vận chuyển 23 con lợn đi H à Giang 15/6/2017 15/6/2017 x

236 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 15/6/2017 15/6/2017 x

237 Kiểm dịch vận chuyển 1.500 con g à đi Đăk Lăk 15/6/2017 15/6/2017 x

238 Cấp Giấy chứng nhận c ơ sở đủ điều kiện An to àn thực phẩm 15/6/2017 03/7/2017 Chưa đến hạn

239 Kiểm dịch vận chuyển 15 con lợn đi H à Giang 15/6/2017 16/6/2017 x

240 Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 15/6/2017 26/6/2017 17 ngày

VI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (10 hồ s ơ) 10 0 0 0

1  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 12/5/2017 22/5/2017 x

2  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 12/5/2017 22/5/2017 x

3  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 12/5/2017 22/5/2017 x

4  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 22/5/2017 30/5/2017 x

5  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 22/5/2017 30/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

6  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 25/5/2017 02/6/2017 x

7  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 25/5/2017 02/6/2017 x

8  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 25/5/2017 02/6/2017 x

9  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 05/6/2017 13/6/2017 x

10  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 08/6/2017 16/6/2017 x

VII SỞ Y TẾ (122 hồ sơ) 61 7 0 54

1 Khám giám định khuyết tật 17/5/2017 30 ngày 05 ngày

2 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

3 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

4 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

5 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

6 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

7 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

8 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

9 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

10 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

11 Khám giám định khuyết tật 18/5/2017 30 ngày 06 ngày

12 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

13 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

14 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

15 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

* Lĩnh vực Giám định Y khoa: Khám giám định khuyết tật
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

16 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

17 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

18 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

19 Khám giám định khuyết tật 22/5/2017 30 ngày 09 ngày

20 Khám giám định khuyết tật 23/5/2017 30 ngày 10 ngày

21 Khám giám định khuyết tật 24/5/2017 30 ngày 11 ngày

22 Khám giám định khuyết tật 24/5/2017 30 ngày 11 ngày

23 Khám giám định khuyết tật 25/5/2017 30 ngày 12 ngày

24 Khám giám định khuyết tật 29/5/2017 30 ngày 16 ngày

25 Khám giám định khuyết tật 29/5/2017 30 ngày 16 ngày

26 Khám giám định khuyết tật 29/5/2017 30 ngày 16 ngày

27 Khám giám định khuyết tật 29/5/2017 30 ngày 16 ngày

28 Khám giám định khuyết tật 31/5/2017 30 ngày 18 ngày

29 Khám giám định khuyết tật 01/6/2017 30 ngày 19 ngày

30 Khám giám định khuyết tật 02/6/2017 30 ngày 20 ngày

31 Khám giám định khuyết tật 05/6/2017 30 ngày 24 ngày

32 Khám giám định khuyết tật 05/6/2017 30 ngày 24 ngày

33 Khám giám định khuyết tật 06/6/2017 30 ngày 25 ngày

34
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với người lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 18/5/2017 30 ngày 07 ngày

35
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với người lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 22/5/2017 30 ngày 10 ngày

* Khám giám đ ịnh thương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

36
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với người lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 29/5/2017 30 ngày 17 ngày

37
Khám giám định thương tật do tai nạn lao động đối với người lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 09/6/2017 30 ngày 28 ngày

38
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 23/5/2017 30 ngày 10 ngày

39
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 24/5/2017 30 ngày 11 ngày

40
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 30/5/2017 30 ngày 17 ngày

41
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 31/5/2017 30 ngày 18 ngày

42
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 31/5/2017 30 ngày 18 ngày

43
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 02/6/2017 30 ngày 20 ngày

44
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 02/6/2017 30 ngày 20 ngày

45
Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 02/6/2017 30 ngày 20 ngày

46
Hồ sơ cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và xác nhận công bố
phù hợp 16/5/2017 07 ngày 06 ngày

* Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

* Giám đ ịnh thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc

* Lĩnh vực Y (khám, chữa bệnh)
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

47 Cấp lại chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 18/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

48 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 18/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

49 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 23/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

50 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 23/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

51 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 23/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

52 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 24/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

53 Cấp giấy phép hoạt động KCB 25/5/2017 60 ngày Chưa đến hạn

54 Cấp lại chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 25/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

55 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 26/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

56 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 29/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

57 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 29/5/2017 30 ngày Chưa đến hạn

58 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 01/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

59 Cấp giấy phép hoạt động KCB 01/6/2017 60 ngày Chưa đến hạn

60 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 02/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

61 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 02/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

62 Cấp lại chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 02/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

63 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

64 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

65 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

66 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

67 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

68 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

69 Cấp Giấy phép hoạt động KCB 05/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

70 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 12/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

71 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 12/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

72 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 15/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

73 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 15/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

74 Cấp Giấy phép hoạt động KCB 16/6/2017 30 ngày Chưa đến hạn

75 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 15/5/2017 10 ngày x

76 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 16/5/2017 40 ngày 21 ngày

77 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/5/2017 10 ngày x

78 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/5/2017 10 ngày x

79 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/5/2017 10 ngày x

80 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 17/5/2017 10 ngày x

81 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 22/5/2017 10 ngày x

82 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 23/5/2017 40 ngày 26 ngày

83 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 23/5/2017 40 ngày 26 ngày

84 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 24/5/2017 10 ngày x

* Lĩnh vực Dược-Mỹ phẩm
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

85 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 24/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

86 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 26/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

87 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 29/5/2017 10 ngày 01 ngày

88 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 29/5/2017 10 ngày 01 ngày

89 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 29/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

90 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 29/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

91 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 30/5/2017 10 ngày HS chưa đầy đủ

92 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 30/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

93 Cấp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 31/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

94 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 31/5/2017 40 ngày Chưa đến hạn

95 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 01/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

96 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 01/6/2017 10 ngày 04 ngày

97 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 01/6/2017 10 ngày 04 ngày

98 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 01/6/2017 10 ngày 04 ngày

99 Cấp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 02/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

100 Cấp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 02/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

101 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 02/6/2017 10 ngày 05 ngày

102 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 02/6/2017 10 ngày 05 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
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103 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 05/6/2017 10 ngày 07 ngày

104 Cấp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 05/6/2017 40 ngày 36 ngày

105 Cấp chứng chỉ h ành ngh ề Dược 05/6/2017 10 ngày HS chưa đầy đủ

106 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 06/6/2017 10 ngày 08 ngày

107 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 06/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

108 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 08/6/2017 40 ngày 32 ngày

109 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 08/6/2017 10 ngày 09 ngày

110 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 12/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

111 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 12/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

112 Cấp lại Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 12/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

113 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 12/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

114 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 12/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

115 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 13/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

116 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 13/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

117 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 14/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

118 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 14/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

119 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 14/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

120 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuốc + GPP 15/6/2017 40 ngày Chưa đến hạn

121 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn

122 Cấp lại chứng chỉ h ành ngh ề Dược 16/6/2017 10 ngày Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
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hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

VIII SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (986 hồ s ơ) 0 986 0 0

1 Cấp thẻ thương binh 23/5/2017 07 ngày 01 hồ sơ

2 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg 23/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

3 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 23/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

4 Hồ sơ trợ mai táng phí đối với người HĐKC 25/5/2017 10 ngày 04 hồ sơ

5 Hồ sơ trợ mai táng phí đối với người có công từ trần 25/5/2017 10 ngày 02 hồ sơ

6 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg 25/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

7
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

25/5/2017 15 ngày 109 h ồ sơ

8 Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 25/5/2017 15 ngày 09 hồ sơ

9 Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/NĐ-CP 25/5/2017 15 ngày 03 hồ sơ

10
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

25/5/2017 15 ngày 214 h ồ sơ

11 Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/NĐ-CP 25/5/2017 15 ngày 02 hồ sơ

12 Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 25/5/2017 10 ngày 09 hồ sơ

13 Hồ sơ đề nghị giám định vết th ương còn sót đối với th ương binh 25/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

14 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 25/5/2017 10 ngày 05 hồ sơ

15 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/NĐ-CP 25/5/2017 10 ngày 04 hồ sơ

16 Hồ sơ Mai táng phí theo  Quyết định số 150/2006/NĐ-CP 25/5/2017 10 ngày 05 hồ sơ

Lĩnh vực Người có công
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
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17 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 25/5/2017 10 ngày 05 hồ sơ

18 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 25/5/2017 10 ngày 06 hồ sơ

19 Hồ sơ Mai táng phí theo  Quyết định số 150/2006/NĐ-CP 25/5/2017 10 ngày 03 hồ sơ

20 Hồ sơ vợ liệt sĩ tái giá 25/5/2017 10 ngày 03 hồ sơ

21 Hồ sơ trợ cấp một lần đối với ng ười HĐKC GPDT 25/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

22 Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/NĐ-CP 26/5/2017 15 ngày 01 hồ sơ

23 Hồ sơ trợ mai táng phí đối với người có công từ trần 26/5/2017 10 ngày 04 hồ sơ

24 Hồ sơ vợ liệt sĩ tái giá 26/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

25 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 26/5/2017 10 ngày 02 hồ sơ

26 Hồ sơ Mai táng phí người HĐKC 26/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

27 Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục đối với con đẻ ng ười có công 26/5/2017 10 ngày 06 hồ sơ

28
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

30/5/2017 15 ngày 20 hồ sơ

29
Hồ sơ Mai táng phí của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

30/5/2017 15 ngày 03 hồ sơ

30 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 30/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

31 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/NĐ-CP 30/5/2017 10 ngày 01 hồ sơ

32 Hồ sơ cấp thẻ Thương binh 02/6/2017 07 ngày 01 hồ sơ

33
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quy ết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

05/6/2017 15 ngày 114 h ồ sơ

34 Hồ sơ xác nhận thông tin mộ liệt sĩ 05/6/2017 15 ngày 01 hồ sơ
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35 Sao hồ sơ người có công 06/6/2017 07 ngày 06 hồ sơ

36
Hồ sơ Mai táng phí theo Quy ết đ ịnh s ố 49/2015/QĐ-TTg ngày
14/10/2015

06/6/2017 10 ngày 04 hồ sơ

37 Sao hồ sơ thương binh 07/6/2017 07 ngày 01 hồ sơ

38 Sao hồ sơ người HĐKC GPDT 07/6/2017 07 ngày 01 hồ sơ

39 Xin di chuy ển hồ sơ HĐKC GPDT 07/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

40 Sao hồ sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học 08/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

41
Hồ sơ đề ngh ị hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-
TTg

08/6/2017 10 ngày 02 hồ sơ

42 Hồ sơ trợ cấp mai táng phí đối với người HĐKC 09/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

43 Hồ sơ trợ cấp mai táng phí đối với người có công từ trần 09/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

44
Hồ sơ Bảo hiểm y tế của đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

13/6/2017 15 ngày 40 hồ sơ

45 Hồ sơ trợ cấp mai táng phí đối với người có công từ trần 13/6/2017 10 ngày 03 hồ sơ

46 Hồ sơ trợ cấp mai táng phí đối với người có công từ trần 13/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

47 Hồ sơ trợ cấp mai táng phí đối với người HĐKC 13/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

48 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định số 150/2006/NĐ-CP 13/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

49 Hồ sơ Mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 13/6/2017 10 ngày 01 hồ sơ

50 Sao hồ sơ người có công với cách mạng 16/6/2017 07 ngày 04 hồ sơ

51 Nội quy Lao động Công ty Lâm nghiệp Tân Th ành 02/6/2017 08/6/2017 01 hồ sơ

52 Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 06/2017 06/2017 371 h ồ sơ

Lĩnh vực Việc làm
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IX SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (04 hồ s ơ) 4 0 0 0

1
Hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Phòng khám liên
kết 108) 06/6/2017 07/06/2017 x

2 Hồ sơ cấp chứng chỉ nhân vi ên bức xạ (Phòng khám liên k ết 108) 06/6/2017 07/06/2017 x

3
Hồ sơ tiếp nhận công bố hợp chuẩn (Công ty cổ phần Mía đường
Sơn Dương) 12/6/2017 18/6/2017 x

4
Hồ sơ hỗ trợ đổi mới công nghệ tôn mát, tôn PU (Doanh nghi ệp tư
nhân Hưng Hà) 06/6/2017 16/6/2017 x

X SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO (17 hồ sơ) 0 16 0 1

1 Vũ Tuân 16/5/2017 16/5/2017 x

2 Hoàng Văn Thân 16/5/2017 16/5/2017 x

3 Phạm Thị Hà 16/5/2017 16/5/2017 x

4 Vũ Minh Ph ương 16/5/2017 16/5/2017 x

5 Lê Minh Nguy ệt 18/5/2017 18/5/2017 x

6 Nông Th ị Ngọc Thoa 18/5/2017 18/5/2017 x

7 Nông Th ị Ngọc Thoa 18/5/2017 18/5/2017 x

8 Phạm Thị Tý 18/5/2017 18/5/2017 x

9 Trần Văn Cương 24/5/2017 24/5/2017 x

10 Lê Ánh Thảo 24/5/2017 24/5/2017 x

11 Vũ Thị Tú 24/5/2017 24/5/2017 x

12 Nguy ễn Văn Chung 24/5/2017 24/5/2017 x

Thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
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13 Lê Thị Thu Hà 24/5/2017 24/5/2017 x

14 Nông Th ị Đan 25/5/2017 25/5/2017 x

15 Hoàng Văn Trường 25/5/2017 25/5/2017 x

16 Nguy ễn Thị Thanh Hải 25/5/2017 25/5/2017 x

17 Trung tâm dạy thêm học thêm Kim Xuyên 08/6/2017 29/6/2017 Chưa đến hạn

XI  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (22 hồ s ơ) 0 19 1 2

1
Thông báo sản ph ẩm quảng cáo của Công ty TNHH Thương mại -
Dịch vụ và quảng cáo Chơn Mỹ 15/5/2017 19/5/2017 x

2 Cấp giấy phép hoạt động karaoke Ruby của Ho àng Thị Thảo 16/5/2017 25/5/2017 x

3
Thông báo sản ph ẩm quảng cáo của Công ty TNHH Đầu tư và
Thương Mại BN 17/5/2017 24/5/2017 x

4
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết
bị trường học Tuyên Quang 22/5/2017 29/5/2017 x

5
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty Cổ phần truyền thông
Today Media

22/5/2017 29/5/2017 x

6 Thẩm định cơ sở lưu trú của Bùi Thị Nga (Nh à nghỉ Ph ương Nga) 24/5/2017 06/7/2017 x

7 Thông báo sản phẩm quảng cáo của Mobifone tỉnh Tuyên Quang 24/5/2017 31/5/2017 x

8
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Vincom Retail
miền Bắc- Chi nhánh Tuyên Quang

24/5/2017 31/5/2017 x

9
Thông báo sản ph ẩm quảng cáo của Khách sạn Mường Thanh
Tuyên Quang

24/5/2017 30/5/2017 x

10
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Doanh nghiệp tư nhân biểu diễn
nghệ thuật Sao Đêm 30/5/2017 05/6/2017 x

Thủ tục cấp giấy phép dậy thêm
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11
Thông báo biểu diễn nghệ thuật của Doanh nghiệp tư nhân biểu diễn
nghệ thuật Sao Đêm 30/5/2017 05/6/2017 x

12 Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Toàn Đức 31/5/2017 06/6/2017 x

13
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty cổ phần tập đoàn Kỷ
Nguyên

31/5/2017 06/6/2017 x

14
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo của Ngân hàng TMCP Sài
Gòn- Hà Nội,Chi nhánh Tuyên Quang

01/6/2017 07/6/2017 x

15 Cấp giấy phép hoạt động Karaoke của b à Ninh Th ị Xuân 02/6/2017 09/6/2017 x

16 Cấp giấy phép hoạt động Karaoke của bà Chu Thị Hằng 05/6/2017 13/6/2017 x

17 Cấp giấy phép hoạt động Karaoke của ông L ê Kim Hùng 05/6/2017 13/6/2017 x

18 Cấp giấy phép hoạt động Karaoke của Nguyễn Văn Hải 06/6/2017 14/6/2017 x

19
 Tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy phép hoạt động Karaoke của bà Sùng
Thanh Nga

06/6/2017 14/6/2017 x

20 Thông báo biểu diễn kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam 09/6/2017 15/6/2017 x

21
Cấp giấy phép hoạt động Karaoke của Nguy ễn Thị Thảo (Karaoke
69)

14/6/2017 22/6/2017 Chưa đến hạn

22
Thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Đầu tư và sản
xuất Đại Việt 15/6/2017 20/6/2017 Chưa đến hạn

XII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (350 hồ s ơ) 267 22 8 53

1 Công ty TNHH 27/7 16/5/2017 25 ngày 20/6/2017 x
Giấy phép số 23/GP-

UBND ngày 02/6/2017
của UBND tỉnh TQuang
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

2 Công ty Cp ĐT xuất nhập khẩu Tây Đô 16/5/2017 25 ngày 20/6/2017 x
Tờ trình s ố 113/TTr-

STNMT ngày 19/5/2017

3 Công ty TNHH 27/7 16/5/2017 25 ngày 20/6/2017 x
Giấy phép số 21/GP-

UBND ngày 02/6/2017
của UBND tỉnh TQuang

4 Công ty TNHH MTV SEShin VN 2 16/5/2017 25 ngày 20/6/2017 x
Giấy phép số 20/GP-

UBND ngày 02/6/2017
của UBND tỉnh TQuang

5 Công ty Cp ĐT xuất nhập khẩu Tây Đô 16/5/2017 25 ngày 20/6/2017 x
Tờ trình s ố 114/TTr-

STNMT ngày 19/5/2017

6 Công ty CP T ập đoàn XD và Dịch vụ Bình Minh 16/5/2017 20 ngày 13/6/2017 x
Giấy mời số 621/GM-

HĐTĐ-ĐTM ngày
29/5/2017

7 Ban Quản lý dự án đầu t ư XD huyện Sơn Dương 16/5/2017 20 ngày 13/6/2017 x
Giấy mời số 621/GM-

HĐTĐ-ĐTM ngày
31/5/2017

8 Công ty TNHH Thương m ại Thành Tiến Đạt 16/5/2017 30 ngày 27/6/2017 x
VB 597/TNMT-CCDD

ngày 23/5/2017

9 Hà Văn Dũng 16/5/2017 01 ngày 17/5/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

16/5/2017

10 Lê Thế Đạt 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 426

ngày 23/5/2017

11 Nguy ễn Đức Tân 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 478

ngày 07/6/2017

12 Nguy ễn Đức Tiến 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 479

ngày 07/6/2017

13 Phạm Lạc Hòa 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 429

ngày 24/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

14 Nguy ễn Văn Dậu + Nguyễn Thị Nga 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Trả kêt quả ngày

25/5/2017

15 Nguy ễn Minh Thảo+ Nguyễn Thị Thắm 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Trả kêt quả ngày

25/5/2017

16 Trần Hồng Quân + Đặng Thị Phúc 16.5.2017 01 ngày 17.5.2017 x
Trả kết quả ng ày

16/5/2017

17 Trần Mạnh Lợi + Nguyễn Thị Bích Li ên 16.5.2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 395

ngày 16/5/2017

18 Nguy ễn Thị  Hằng + Ho àng Mộng Hán 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
(Đã thẩm định chờ công
khai niêm yết 15 ngày

tại xã phường)

19 Trần Thị Báu 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 451

ngày 31/5/2017

20 Trần Thị Báu 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 452

ngày 31/5/2017

21 Đỗ  Văn Quyền 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuy ển thuế 430 ng ày

24/5/2017

22 Nguy ễn Tiến Công 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 412

ngày 22/5/2017

23 Nguy ễn Thị Bắc 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 414

ngày 22/5/2017

24 Nguy ễn  văn Kỳ 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 413

ngày 22/5/2017

25 Nguy ễn Đình Ph ương 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế sô 448

ngày 30/5/2017

26 Nguy ễn Huy Sản + Nguyễn Thị Thu H ương 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

27 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 419

ngày 22/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

28 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 420

ngày 22/5/2017

29 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 421

ngày 22/5/2017

30 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 422

ngày 22/5/2017

31 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuy ển thuế số 423ng ày

22/5/2017

32 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuy ển thuế số 424ng ày

22/5/2017

33 Nguy ễn Huy Tưởng + Nguyễn Thị Thu Nh àn 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

34 Nguy ễn Thị Thơm 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Chuyển thuế số 418

ngày 22/5/2017

35 Nguy ễn Văn Phú + Ninh Thị Yến 16/5/2017 10 ngày 30/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

36 Phan Th ị Hồng Li ên 16/5/2017 01 ngày 17/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

16/5/2017

37 Hà Văn Dũng 16/5/2017 01 ngày 17/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

16/5/2017

38 Xóm Km9, xã Thắng Quân 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

39 Chu Hán Ng ữ + Trịnh Thị Hoàn 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

40 Nguy ễn Đình K ỳ 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

41 Hà Doãn Đông + Triệu Thị Tiên 17/5/2017 16 ngày 08/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

42 Phạm Văn Lý 17/5/2017 10 ngày 31/5/2017 x
Chuyển thuế số 427

ngày 23/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

43 Phan Sỹ Khiêm 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

44 Công ty TNHH Thành An 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

45 Hà Văn Quân 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

46 Nguy ễn Minh Thảo + Nguyễn Thị Hồng Loan 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

47 Nguy ễn Thị Thu Hà 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

17/5/2017

48 Nguy ễn Duy Cường 17/5/2017 10 ngày 31/5/2017 x
Chuyển thuế số 410

ngày 22/5/2017

49 Nguy ễn Duy Sự 17/5/2017 10 ngày 31/5/2017 x
Chuyển thuế số 411

ngày 22/5/2017

50 Trịnh Thanh Thủy 17/5/2017 10 ngày 31/5/2017 x
Chuyển thuế số 447

ngày 30/5/2017

51 Trần Hải Nam + Nguyễn Thùy Dương 17/5/2017 10 ngày 31/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

22/5/2017

52 Nguy ễn Trung Ki ên + Nguy ễn Thị Thanh Tâm 17/5/2017 10 ngày 31/5/2017 x
Chuyển thuế số 408

ngày 18/5/2017

53 Hà Doãn Đông + Triệu Thị Tiên 17/5/2017 01 ngày 18/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

18/5/2017

54 Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang 18/5/2017 20 ngày 15/6/2017 x
TTr 119/TTr-TNMT

ngày 23/5/2017

55 Phạm Mạnh Hợp + Hà Thị Đan Ph ương 18/5/2017 01 ngày 19/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

18/5/2017

56 Phạm Mạnh Hợp + Hà Thị Đan Ph ương 18/5/2017 16 ngày 09/6/2016 x
Trả kết quả ng ày

22/5/2017

57 Phạm Văn Thành 18/5/2017 05  ngày 5/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

18/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

58 Hoàng Đ ức Thành + Nguy ễn Thị Thịnh 18/5/2017 10 ngày 01/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

59 Đỗ Thị Kim Thoa 18/5/2017 01 ngày 19/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

18/5/2017

60 Nguy ễn Như Bảo + Phạm Thị Hường 18/5/2017 10 ngày 01/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

25/5/2017

61 Đinh Hoàn H ải + Nguyễn Thị Ph ương Nga 18/5/2017 10 ngày 01/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

25/5/2017

62 Đỗ Văn Mạnh + Nguyễn Thị Yến 18/5/2017 01 ngày 19/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

18/5/2017

63 Nguy ễn Trường Lâm + Bùi Thị Sâm 18/5/2017 01 ngày 19/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

18/5/2017

64 Phạm Thị Hồng 18/5/2017 10 ngày 01/6/2017 x
Chuyển thuế số 431

ngày 24/5/2017

65 Công ty TNHH Long Th ắng 18/5/2017 20 ngày 15/6/2017 x
Công văn s ố 715 ng ày

13/6/2017

66 Đặng Trung Ki ên 18/5/2017 10 ngày 01/6/2017 x
Chuyển thuế số 465

ngày 01/6/2017

67 Đặng Thành Chung 18/5/2017 10 ngày 01/6/2017 x
Chuyển thuế số 464

ngày 01/6/2017

68 Công ty CP Sách và thi ết bị tr ường học Tuy ên Quang 19/5/2017 01 ngày 22/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

19/5/2017

69 Trường Tiểu học H ùng Thắng 19/5/2017 20 ngày 16.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

09/6/2017

70 Nguy ễn Quang Hiếu + Vũ Thị H òa 19/5/2017 16 ngày 12/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

24/5/2017

71 Công ty CP Sách và thi ết bị tr ường học Tuy ên Quang 19/5/2017 16 ngày 12/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

19/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

72 Nguy ễn Văn Chiến 19/5/2017 05 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

23/5/2017

73 Bế Văn Ích + Nông Thị Vương 19/5/2017 01 ngày 22/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

19/5/2017

74 Đinh Thành Long 19/5/2017 01 ngày 22/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

19/5/2017

75 Nguy ễn Văn Hoàng + Trần Thị Thu Trang 19/5/2017 10 ngày 02/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

30/5/2017

76 Vũ Như Tuấn + Lê Thị Thủy 19/5/2017 10 ngày 02/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

77 Kiều Thị Hải + Phạm Trung Nghĩa 19/5/2017 10 ngày 02/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

22/5/2017

78 Lê Tiến Thơm + Nguyễn Thị Hà 19/5/2017 10 ngày 02/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

79 Doanh Nghi ệp tư nhân ph òng khám Đa khoa 153 19/5/2017 10 ngày 02/6/2017 x
Chuyển thuế số 409

ngày 19/5/2017

80 Ôn Văn Cao + Thăng Thị Sinh 19/5/2017 01 ngày 22/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

22/5/2017

81 Phạm Đào Thúy 19/5/2017 10 ngày 02/6/2017 x
Chuy ển thuế số 441ng ày

29/5/2017

82 Công ty TNHH Du l ịch và Khách sạn Nam Phương 22/5/2017 20 ngày 19/6/2017 x
TTr 147/TTr-TNMT

ngày 7/6/2017

83 Cao Đăng Khiêm + Lê Thị Lan Anh 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

31/5/2017

84 Phùng Vi ệt Dũng 22/5/2017 16 ngày 13/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

02/6/2017

85 Đỗ Thị Hiền 22/5/2017 05 ngày 29/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

86 Nguy ễn Thị An 22/5/2017 01 ngày 23/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

22/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

87 Nguy ễn Anh Thơ 22/5/2017 01 ngày 23/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

22/5/2017

88 Vũ Văn Thanh + Trịnh Thị Thìn 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

89 Nguy ễn Tiến Luật 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x

90 Vũ Đức Trung + Đỗ Thị Lan 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x
Chuyển thuế số 457

ngày 31/5/2017

91 Nguy ễn Anh Tuấn 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x
Chuyển thuế số 456

ngày 31/5/2017

92  Lê Thu Hiền 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

34/5/2017

93 Nguy ễn Văn Dương 22/5/2017 10 ngày 05/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

30/5/2017

94 Công ty TNHH Đ ầu tư và XD An Tường ECO 23/5/2017 30 ngày 04/7/2017 x
VB 618/TNMT-CCDD

ngày 29/5/2017

95 Vũ Ngọc Viên 23/5/2017 01 ngày 24/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

24/5/2017

96 Vi Thị Ẩn + Nguyễn Văn Hải 23/5/2017 01 ngày 24/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

23/5/2017

97 Lê Văn Phương + Trần Thị Thanh Tuyền 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

30/5/2017

98 Dương Thị Lợi 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x
Chuyển thuế số 462

ngày 31/5/2017

99 Công ty TNHH XD và  TM Thanh Giang 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x
Chuyển thuế số 439

ngày 25/5/2017

100 Đặng Quang H ưng 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x
Chuyển thuế số 445

ngày 29/5/2017

101 Nguy ễn Thị Lưu 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  29/5/2017

102 Nguy ễn Thị Bông 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả 31/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
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Ghi chú
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Kết quả giải quyết
STT

103 Đỗ Văn Dũng + Tạ Thị Thúy 23/5/2017 10 ngày 06/6/2017 x
Chuyển thuế số 432

ngày 24/5/2017

104 Công ty TNHH Th ịnh H ưng 24/5/2017 30 ngày 05/7/2017 x
VB 687,688,689 ngày

8/6/2017

105 Công ty TNHH Đ ầu tư và XD Giang H ải 24/5/2017 30 ngày 05/7/2017 x
Họp thẩm định đề án

ngày 9/6//2017

106 Tống Đ ình Đá 24/5/2017 05 ngày 31/5/2017 x Trả kết quả 31/5/2017

107 Trương Thị Thục Anh + Vũ Đ ình Phong 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả 31/5/2017

108 Nguy ễn Hà Tuyên + Phạm Thị Hồng 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

02/6/2017

109 Nguy ễn Duy Lý 24/5/2017 05 ngày 31/5/2017 x Trả kết quả 29/5/2017

110 Phạm Thị Vải + Bùi Xuân Huệ 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

05/6/2017

111 Nguy ễn Thị Nguyệt 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

05/6/2017

112 Nguy ễn Thị Thu Hằng + Nguyễn Thế Tất 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 454

ngày 31/5/2017

113 Nguy ễn Thị Thu 24.5.2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 453

ngày 31/5/2017

114 Nguy ễn Anh Dũng 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 450

ngày 30/5/2017

115 Vương Văn Tâm 24/5/2017 01 ngày 25/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

116 Nguy ễn Thị Hậu 24/5/2017 01 ngày 25/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

117 Nguy ễn Thị Hậu 24/5/2017 01 ngày 25/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017
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STT

118 Bàn Xuân Hồng + Trịnh Thị Thu Trang 24/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 444

ngày 29/5/2017

119 Công ty TNHH MTV TM Oanh Phương 25/5/2017 30 ngày 06/7/2017 x
Trả lại hồ sơ số 18 ng ày

26/5/2017

120 Nguy ễn Duy Hiệp + Nguyễn Hồng nhung 25/5/2017 01 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

121 Vũ Như Tuấn + Lê Thị Thủy 25/5/2017 01 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

122 Phan Văn Kim + Đoàn Thị Thu 25/5/2017 01 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

123 Phạm Mạnh Hợp + Hà Thị Đan Ph ương 25/5/2017 01 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017

124 Lê Thanh Hải 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 496

ngày  09/6/2017

125 Lê Quang Hưng 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 498

ngày 09/6/2017

126 Lê Quang Hùng 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 499

ngày  09/6/2017

127 Lê Hữu Thuận 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

05/6/2017

128 Nguy ễn Chiến Công 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

29/5/2017

129 Đàm Minh Xuân 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Quyết dịnh hủy giấy số

169 ngày 06/6/2017

130 Đinh Công Biên + Nguy ễn Thị Duy ên 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuyển thuế số 474

ngày 06/6/2017

131 Đoàn Việt Thành + Đào Thị Duy ên 25/5/2017 10 ngày 07/6/2017 x
Chuy ển thuế số 446ng ày

29/5/2017

132 Đinh Anh Tu ấn + Phạm Thị Thu 25/5/2017 01 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

25/5/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận
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Kết quả giải quyết
STT

133 Nguy ễn Hải Hà + La Thế Thanh Minh 25/5/2017 01 ngày 26/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

26/5/2017

134 Nguy ễn Văn Nảy + Hoàng Thị Tằm 25/5/2017 05 ngày  01/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

135 Vũ Ngọc Vinh 25/5/2017 05 ngày  01/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

136 Nhà máy May Tuyên Quang 26/5/2017 25.ngày 30/6/2017 x
Trả lại hồ sơ số 19 ng ày

29/5/2017

137 Trần Thị Định + Vũ Thành Lâm 26.5.2017 10 ngày 09.6.2017 x
Trả kết quả ng ày

07/6/2017

138 Nguy ễn Thị Hồng Loan + Nguyễn Minh Thảo 26/5/2017 01 ngày 29.5.2017 x
Trả kết quả ng ày

26/5/2017

139 Nguy ễn Duy Hải + Trần Thị Sáng 26/5/2017 10 ngày 09/6/2017 x
Chuyển thuế số 460

ngày 31/5/2017

140 Trần Doãn San 26/5/2017 10 ngày 09/6/2017 x
Chuyển thuế số 467

ngày 06/6/2017

141 Phạm Đức Quang + Nguyễn Thị Oanh 26/5/2017 10 ngày 09/6/2017 x
Chuyển thuế số 461

ngày 31/5/2017

142 Nguy ễn Văn Sơn 26/5/2017 10 ngày 09/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

31/5/2017

143 Lương Thị Thu Trang 26/5/2017 10 ngày 09/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

07/6/2017

144 Kiều Thị Hải + Phạm Trung Nghĩa 26/5/2017 01 ngày 27/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

145 Đặng Thị Ph ương 29/5/2017 01 ngày 30/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

146 Bùi Quang Sáng 29/5/2017 05 ngày 05/6/2017 x Trả kết quả 02/6/2017

147 Phạm Văn Đạt + Nguyễn Thị Vi 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Chuyển thuế số 488

ngày 08/6/2017
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STT

148 Trần Thị Hòa + Trần Minh Giang 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Chuyển thuế số 469

ngày 06/6/2017

149 Phạm Thị Vân + Lương Văn Đông 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

09/6/2017

150 Hoàng Công Th ắng + Tạ Thị Huơng 29/5/2017 01 ngày 30/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

151 Đỗ Văn Hiền + Phan Thị Huyền 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Chuyển thuế số 463

ngày 01/6/2017

152 Trần Xuân Giới 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

05/6/2017

153 Trần Xuân Giới 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

05/6/2017

154 Hoàng Thu Giang 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Chuyển thuế số 471

ngày 06/6/2017

155 Nguy ễn Xuân Thắm 29/5/2017 10 ngày 12/6/2017 x
Chuyển thuế số 470

ngày 06/6/2017

156 Hà Văn Dũng + Nguyễn Thị H ương 29/5/2017 01 ngày 30/5/2017 x
Trả kết quả ng ày

29/5/2017

157 Lê Thanh Bình 29/5/2017 16 ngày 20/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

02/6/2017

158 Nguy ễn Thị Nguy ên 29/5/2017 16 ngày 20/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

12/6/2017

159 Nguy ễn Thị Nguy ên 29/5/2017 16 ngày 20/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

12/6/2017

160 Nguy ễn Ngọc Anh + Đỗ Thị Hạnh 30/5/2017 10 ngày 13/6/2017 x
Chuyển thuế số 481

ngày 08/6/2017

161 Phan Th ị Ph ượng 30/5/2017 05 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả 01/6/2017

162 Lê Thị Thanh 30/5/2017 10 ngày 13/6/2017 x
Chuyển thuế số 480

ngày 08/6/2017
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STT

163 Nguy ễn Văn Hội + Trần Thị Hồng Hạnh 30/5/2017 01 ngày 31.5.2017 x Trả kết quả 30/5/2017

164 Trần Quang Định 30/5/2017 10 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả 05/6/2017

165 Trương Thanh Tùng + lâm Thị Thu Chang 30/5/2017 16 ngày 21/6/2017 x Trả kết quả 06/6/2017

166 Nguy ễn Như Bảo + Phạm Thị Hường 30/5/2017 10 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả 08/6/2017

167 Đinh Hoàn H ải + Nguyễn Thị Ph ương Nga 30/5/2017 10 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả 08/6/2017

168 Vũ Quốc Sơn + Đỗ Thị Ngân 30/5/2017 16 ngày 21/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

14/6/2017

169 Vũ Quốc Sơn + Đỗ Thị Ngân 30/5/2017 16 ngày 21/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

14/6/2017

170 Trần Mạnh Lợi + Nguyễn Thị Bích Li ên 30/5/2017 10 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả 08/6/2017

171 Công Ty TNHH Đầu tư và thương mại Nhật Tân 31/5/2017 60 ngày 23.8.2017 x
Họp hội đồng trữ l ượng

ngày 9/6//2017

172 Nguy ễn Văn Hội + Trần Thị Hồng Hạnh 31/5/2017 01 ngày 01.6.2017 x Trả kết quả 31/5/2017

173 Hứa Thị Thiềm 31/5/2017 01 ngày 01/6/2017 x Trả kết quả 31/5/2017

174 Nguy ễn Văn Dũng 31/5/2017 01 ngày 01/6/2017 x Trả kết quả 31/5/2017

175 Nguy ễn Thị Cúc 31/5/2017 05 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả 07/6/2017

176 Mai Xuân Thái 31/5/2017 10 ngày 14/6/2017 x
Chuyên thu ế số 475

ngày 07/6/2017

177 Đỗ Đình Hà 31/5/2017 01 ngày 01/6/2017 x Trả kết quả 31.5.2017
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178 Đặng Văn Tĩnh 31/5/2017 05 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả 05/6/2017

179 Điệp Quốc Thái 31/5/2017 10 ngày 14/6/2017 x
Chuyên thu ế số 473

ngày 06/6/2017

180 Công ty TNHH Bình Thu ận 01/6/2017 20 ngày 29/6/2017 x
Giấy mời số 677/GM-

HĐTĐ-ĐTM ngày
6/6/2017

181 Công ty xăng d ầu Tuyên Quang - Cty TNHH MTV 01/6/2017 20 ngày 29/6/2017 x
TTr 149/TNMT-TTr

ngày 7/6/2017

182 Trường Tiểu học H ùng Thắng 01/6/2017 30 ngày 13/7/2017 x
TTr 146/TTr-TNMT

ngày 07/6/2017

183 Cao Thi Mùi 01/6/2017
01 ngày

02/6/2017
x Trả kết quả 01/6/2017

184 Vũ Thị Thi 01/6/2017 10 ngày 15/6/2017 x
Chuyên thu ế số 477

ngày 07/6/2017

185 Công ty TNHH Thương m ại Xăng dầu Phường H à 01/6/2017 10 ngày 15/6/2017 x
Chuyên thu ế số 466

ngày 02/6/2017

186 Tạ Văn Tĩnh 01/6/2017 10 ngày 15/6/2017 x Trả kết quả 06/6/2017

187 Nguy ễn Thị Quỳnh 01/6/2017 01 ngày 02/6/2017 x Trả kết quả 01/6/2017

188 Đinh Thị Thùy Hòa + Hà Văn Vị 01/6/2017 01 ngày 02/6/2017 x Trả kết quả 01/6/2017

189 Trần Việt Hằng 01/6/2017 10 ngày 15/6/2017 x
Chuyển thuế số 516

ngày 12/6/2017

190 Nguy ễn Đức Dư + Hoàng Thị Thanh Hường 01/6/2017 10 ngày 15/6/2017 x
Đã thẩm định chờ kiểm

tra thực địa

191 Đinh Thị Bảy 01/6/2017 10 ngày 15/6/2017 x
Đã thẩm định chờ kiểm

tra thực địa

192 Nguy ễn Xuân Tùng + Đào Thị Kim Loan 01/6/2017 01 ngày 02/6/2017 x Trả kết quả 01/6/2017
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193 Doanh nghi ệp tư nhân vận tải v à TM Quang Minh Đức 02/6/2017 20 ngày 30/6/2017 x
TTr 148/TTr-TNMT

ngày 7/6/2017

194 Vũ Đức Trung 02/6/2017 10 ngày 16/6/2017 x
Chuyển thuế số 497

ngày  09/6/2017

195 Công ty CP XD c ầu đường giao thông Tuy ên Quang 02/6/2017 16 ngày 26/6/2017 x Trả kết quả 09/6/2017

196 Công ty CP XD c ầu đường giao thông Tuy ên Quang 02/6/2017 10 ngày 16/6/2017 x Trả kết quả 09/6/2017

197 Hoàng Từng Dương 02/6/2017 10 ngày 16/6/2017 x
Chuyển thuế số 521

ngày 12/6/2017

198 Hoàng Đ ình Tộ 02/6/2017 01 ngày 05/6/2017 x Trả kết quả 02/6/2017

199 Hoàng Đ ình Tộ 02/6/2017 05 ngày 09/6/2017 x Trả kết quả 07/6/2017

200 Phạm Đức Toàn 02/6/2017 10 ngày 16/6/2017 x
Chuyển thuế số 528

ngày 15/6/2017

201 Hà Phương Anh 02/6/2017 01 ngày 05/6/2017 x Trả kết quả 02/6/2017

202 Công ty CP TM Chung M ạnh 02/6/2017 16 ngày 26/6/2017 x Trả kết quả 12/6/2017

203 Nguy ễn Thị Dậu 02/6/2017 10 ngày 16/6/2017 x
Đã thẩm định chờ thông
báo công khai niêm y ết

tại xã  15 ngày

204 Phòng khám t ư  nhân Thủy Tiến 05/6/2017 07 ngày 14/6/2017 x

Văn bản  số
151/CCBVMT -KSON

ngày 13/6/2017 V/v
kiểm tra công tác bảo vệ

môi trường phục vụ
công tác th ẩm định, XN
đề án bảo vệ môi trường

đơn gi ản

55
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205 Cơ sở dịch vụ l àm răng giả tư nhân 05/6/2017 07 ngày 14/6/2017 x

206 Phòng Khám chuyên khoa r ăng hàm mặt 05/6/2017 07 ngày 14/6/2017 x

207 Phòng khám chuyên khoa m ắt 05/6/2017 07 ngày 14/6/2017 x

208 Công ty TNHH MTV Lên Phát An 05/6/2017 60 ngày 28.8.2017 x
Họp thẩm định đề án

ngày 9/6//2017

209 Nguy ễn Đình Phú + Nguy ễn Thị Quyết 05/6/2017 05 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

210 Nguy ễn Thị Hiền 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

211 Đặng Thị Quý  + Trần Khăc Thành 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

06/6/2017

212 Hoáng Qu ốc Hữu + Đặng Thị H òa 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

06/6/2017

213 Hà Văn Dũng + Nguyễn Thị H ương 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  05/6/2017

214 Hoàng Văn Tài 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 533

ngày 15/6/2017

215 Hoàng Văn Hùng 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 531

ngày 15/6/2017

216 Nguy ễn Văn Mạnh 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 532

ngày 15/6/2017

217 Hoàng Văn Thiết 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 534

ngày 15/6/2017

218 Nguy ễn Ngọc Cương 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 530

ngày 15/6/2017

219 Trần Thị Thu Trang 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  05/6/2017
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220 Lương chi ến Thắng 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  05/6/2017

221 Cao Thị  Mùi 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  05/6/2017

222 Đào Đình Tiến 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  05/6/2017

223 Lê Thế Đạt 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 482

ngày 08/6/2017

224 Lê Thế Đạt 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 483

ngày 08/6/2017

225 Lê Thế Đạt 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 484

ngày 08/6/2017

226 Lê Thế Đạt 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 485

ngày 08/6/2017

227 Lê Thế Đạt 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 486

ngày 08/6/2017

228 Lê Thế Đạt 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 487

ngày 08/6/2017

229 Lương chi ến Thắng 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

230 Nguy ễn Văn Dương 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Chuyển thuế số 521

ngày 13/6/2017

231 Nguy ễn Xuân Thủy + Hoàng Thị Ngọc Long 05/6/2017 01 ngày 06/6/2017 x Trả kết quả  05/6/2017

232  Đỗ  Xuân Tặng 05/6/2017 10 ngày 19/6/2017 x
Trả két quả ng ày

16/6/2017

233 Lê Hữu Đô 05/6/2017 05 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

234 Đào văn Du ật 05/6/2017 05 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

235 Công ty CP Lương Th ực Tuyên Quang 06/6/2017 20 ngày 04/7/2017 x Đang xử lý
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236 Công ty  TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát 06/6/2017 20 ngày 04/7/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

09/6/2017

237 Nguy ễn Văn Bình 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x
Chuyển thuế số  504

ngày 12/6/2017

238 Nguy ễn Văn Hùng 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x
Chuyển thuế số  505

ngày 12/6/2017

239 Nguy ễn Văn Yên 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x
Chuyển thuế số  503

ngày 12/6/2017

240 Triệu Tân Hòa + Nguyễn Văn Chính 06/6/2017 16 ngày 28/6/2017 x Trả kết quả 12/6/2017

241 Nguy ễn Văn Phú+ Nghi êm Thị Hữu 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

242 Đỗ Văn Can 06/6/2017 16 ngày 28/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

243 Trần Thị Thu Huyền 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x Đang thẩm định

244 Bùi Đức Lợi 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

245 Phừng Văn Lượng 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

246 Nguy ễn văn Minh + L ê Thị Ph ương 06/6/2017 05 ngày 13/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

12/6/2017

247 Nguy ễn văn Minh + L ê Thị Ph ương 06/6/2017 05 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả  12/6/2017

248 Nguy ễn văn Minh + L ê Thị Ph ương 06/6/2017 05 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả  12/6/2017

249 Thẩm Văn Thông 06/6/2017 05 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả  08/6/2017

250 Hoàng Qu ốc Hữu + Đặng Thị H òa 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

251 Tổng Công ty Giấy Việt Nam 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

252 Đỗ Văn Can 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017
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Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

253 Đào Đình Tiến 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

254 Lương chi ến Thắng 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

255
Ngân Hàng nông nghi ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi
nhánh Đông Hà N ội 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

256 Nguy ễn Thế Vùng + Nguy ễn Thị Niên 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x
Chuyển thuế số 495

ngày 09/6/2017

257 Phạm Duy Linh + Bùi Thị Kiều Oanh 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  06/6/2017

258 Trần Thị Thu Trang 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

259 Trần Thị Thu Trang 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

260 Trần Văn Điều 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x Trả kết quả  15/6/2017

261 Khuất Thị Phai + Nguyễn Văn Kính 06/6/2017 01 ngày 07/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

262 Phạm Văn Lực 06/6/2017 10 ngày 20/6/2017 x Đang thẩm định

263 Bế Văn Hà 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 491

ngày 09/6/2017

264 Bế Xuân Huy 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 490

ngày 09/6/2017

265 Nguy ễn Văn Sơn 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x Đang thẩm định

266 Hà Văn Quân + Đỗ Hồng Hạ 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x Trả kết quả  12/6/2017

267 Nguy ễn Văn Phê + Trần Thị Minh 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 500

ngày 12/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

268 Trần Xuân Giới 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 519

ngày 13/6/2017

269 Trần Xuân Giới 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuy ển thuế số 520ng ày

13/6/2017

270 Trịnh Thị H ương + Nguy ễn Công Cường 07/6/2017 01 ngày 08/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

271 Đăng Hồng Quy ên 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 508

ngày 12/6/2017

272 Đăặng Hồng Quân 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 509

ngày 12/6/2017

273 Đặng Thị Nh ư Quỳnh 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 507

ngày 12/6/2017

274 Vũ Thế Phong + Nguyễn  Thị Thu 07/6/2017 01 ngày 08/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

275 Lê Nguyên H ồng + Tạ Thị Liên 07/6/2017 01 ngày 08/6/2017 x Trả kết quả  08/6/2017

276 Phạm Thu Lan 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x Đang thẩm định

277 Trần Ngọc Công + Nguyễn Thị Thúy Nhung 07/6/2017 01 ngày 08/6/2017 x Trả kết quả  07/6/2017

278 Nguy ễn Chiến Công 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 517

ngày 12/6/2017

279 Chu Thi Vân 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 506

ngày 12/6/2017

280 Trần Nhị Anh + Nguyễn Thi ên Hương 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 524

ngày 14/6/2017

281 Nguy ễn Trong Tài 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 535

ngày 15/6/2017

282 Nguy ễn Văn Quang 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 518

ngày 12/6/2017

283 Phạm Văn Sáu 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 493

ngày 09/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

284 Vương Ngọc Bùi 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 492

ngày 09/6/2017

285 Lâm Thế Cường 07/6/2017 10 ngày 21/6/2017 x
Chuyển thuế số 489

ngày 09/6/2017

286 Nguy ễn Đức Hạnh + Lâm Bích Khuy 08/6/2017 10 ngày 22/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

16/6/2017

287 Nguy ễn Đức Hạnh + Lâm Bích Khuy 08/6/2017 10 ngày 22/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

16/6/2017

288 Hoàng Anh Tu ấn + Đào Hương Giang 08/6/2017 10 ngày 22/6/2017 x
Trả kết quả ng ày

14/6/2017

289 Hà Văn Dũng + Nguyễn Thị H ương 08/6/2017 01 ngày 09/6/2017 x Trả kết quả  08/6/2017

290 Nguy ễn Quang Hiếu + Vũ Thị H òa 08/6/2017 01 ngày 09/6/2017 x Trả kết quả  09/6/2017

291 Trần Xuân Minh 08/6/2017 10 ngày 22/6/2017 x Đang thẩm định

292 Hán  Văn Nghi ệp 08/6/2017 10 ngày 22/6/2017 x Đang thẩm định

293 Công ty CP Đ ầu tư và XD Thành công 09/6/2017 40 ngày 04/8/2017 x
Tờ trình s ố 153/TTr-

STNMT ngày 13/6/2017

294 Nguy ễn Vân Hải + Trần Thị Thanh Châu 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 537

ngày 15/6/2017

295 Nguy ễn Vân Hải + Trần Thị Thanh Châu 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x Đang thẩm định

296 Đặng Văn Đông 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 514

ngày 12/6/2017

297 Đặng Xuân Trường 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 513

ngày 12/6/2017

298 Đặng Đ ình Lương 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 510

ngày 12/6/2017

299 Đặng Đ ình Lương 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 511

ngày 12/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

300 Đặng Xuân Trường 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 513

ngày 12/6/2017

301 Nguy ễn Hữu Tuấn 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 512

ngày 12/6/2017

302 Trần Văn Nếp + Nguyễn Thị Bích Huệ 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 540

ngày 15/6/2017

303 Trần Văn Nếp + Nguyễn Thị Bích Huệ 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 541

ngày 15/6/2017

304 Hà Văn Dũng + Nguyễn Thị H ương 09/6/2017 01 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả 09/6/2017

305 Phan Văn Cảnh 09/6/2017 01 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả 09/6/2017

306  Đinh Đ ức Nam + Bùi Bích H ảo 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x Đang thẩm định

307 Phạm Thị Hường + Nguyễn Nh ư Bảo 09/6/2017 01 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả 09/6/2017

308 Trần Tùng Lộc + Bùi Thị Thu 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Trả kêt quả ngày

13/6/2017

309 Nguy ễn Trung Hải 09/6/2017 01 ngày 12/6/2017 x Trả kết quả  09/6/2017

310 Nguy ễn Lê Kiên 09/6/2017 10 ngày 23/6/2017 x
Chuyển thuế số 536

ngày 15/6/2017

311 Nguy ễn Văn Hiền 12/6/2017  05 ngày 9/6/2017 x Đang thẩm định

312 Trần Xuân Mai 12/6/2017 10 ngày 26/6/2017 x Đang thẩm định

313 Nguy ễn Văn Hà + Đặng Thị Diệp Anh 12/6/2017 01 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả  12/6/2017

314 Nguy ễn Thị Ngọc Bích 12/6/2017 01 ngày 13/6/2017 x Trả kết quả  12/6/2017

315 Đinh Thế Lực 12/6/2017 10 ngày 26/6/2017 x Đang thẩm định
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

316 Hà Phúc Tuy ển + Vũ Thị Thu Dung 12/6/2017 10 ngày 26/6/2017 x
Chuyển thuế số 522

ngày 13/6/2017

317 Vương Văn Sáng 12/6/2017 10 ngày 26/6/2017 x Đang thẩm định

318 Vương Văn Mỷ 12/6/2017 10 ngày 26/6/2017 x Đang thẩm định

319 Nguy ễn Văn Hiệu + Lê Thị Hương 13/6/2017 01 ngày 14/6/2017 x Trả kết quả  13/6/2017

320 Nguy ễn Tử  Bình +Nguy ễn Thị Năng 13/6/2017 01 ngày 14/6/2017 x Trả kết quả  13/6/2017

321 Đỗ Ngọc Ánh 13/6/2017 10 ngày 27/6/2017 x
Chuyển thuế số 527

ngày 15/6/2017

322 Nguy ễn Thị Ngọc Nga 13/6/2017 10 ngày 27/6/2017 x Đang thẩm định

323 Đinh Văn Cần 13/6/2017 10 ngày 27/6/2017 x Đang thẩm định

324 Nông Văn Tuấn + Đào Thị Oanh 13/6/2017 10 ngày 27/6/2017 x Đang thẩm định

325 Công ty TNHH MSA YB 13/6/2017 10 ngày 27/6/2017 x Đang thẩm định

326 Ông Nguy ễn Văn Nhân 13/6/2017 05 ngày 21/6/2017 x Trả kết quả  16/6/2017

327 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 13/6/2017 01 ngày 14/6/2017 x Trả kết quả  13/6/2017

328 Ông Trịnh Thành Tâm 13/6/2017 01 ngày 14/6/2017 x Trả kết quả  13/6/2017

329 Hoàng Th ị Dong 14/6/2017 01 ngày 15/6/2017 x Trả kết quả  15/6/2017

330 Hoàng Văn Đàm 14/6/2017 10 ngày 28/6/2017 x
Rút lại hồ sơ ngày

15/6/2017

331 Nguy ễn Xuân Hải 14/6/2017 10 ngày 28/6/2017 x Đang thẩm định
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

332 Ngô Thị Hải H à 14/6/2017 01 ngày 15/6/2017 x Trả kết quả  14/6/2017

333 Hà Huy Công 14/6/2017 10 ngày 28/6/2017 x
Chuyển thuế số 538

ngày 15/6/2017

334 Nguy ễn Đình H ồ 14/6/2017 10 ngày 28/6/2017 x Đang thẩm định

335 Vũ Thị Phượng + Phạm Đức Hạnh 14/6/2017 01 ngày 15/6/2017 x Trả kết quả  14/6/2017

336 Đinh Công Ki ệm + Phan Thị Thục 14/6/2017 10 ngày 28/6/2017 x Đang thẩm định

337 Bùi Sỹ Thôn 15/6/2017 05 ngày 22/6/2017 x Đang thẩm định

338 Nguy ễn Bá Sơn + Hoàng Th ị Huấn 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

339 Nguy ễn Thị Thanh Hoa + Nguyễn Xuân Văn 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

340 Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

341 Lê Thị Trường 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

342 Nguy ễn Đình Phú 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

343 Công ty TNHH MTV Vạn Lộc Tuyên Quang 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

344 Phạm Ngọc Hùng + Bùi Th ị Kim Dung 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

345 Nguy ễn Như Tuyết 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

346 Nguy ễn Gia Việt + Lê Thị Huyền 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

347 Nguy ễn Minh Giang 15/6/2017 01 ngày 16/6/2017 x Trả kết quả  16/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

348 Vũ Thị Liên + Bùi Quang Vinh 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

349 Lương Duy To ản 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

350 Vũ Ngọc Quang 15/6/2017 10 ngày 29/6/2017 x Đang thẩm định

XIII SỞ TÀI CHÍNH (72 hồ sơ) 72 0 0 0

1
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 05 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 17/5/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cấp mã
số ngày 17/5/2017

2
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán,
đơn vị sử dụng ngân sách: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

17/5/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
17/5/2017

3
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 20 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 24/5/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cấp mã
số ngày 24/5/2017

4
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 04 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

24/5/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
24/5/2017

5
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 08 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 25/5/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cấp mã
số ngày 25/5/2017

LĨNH VỰC: TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

6
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

25/5/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
25/5/2017

7
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 03 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

26/5/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
26/5/2017

8
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

26/5/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
26/5/2017

9
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

30/5/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
30/5/2017

10
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 01 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 31/5/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cấp mã
số ngày 31/5/2017

11
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

31/5/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cấp mã
số ngày 31/5/2017

12
Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư: 01 hồ sơ (Qua
dịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 31/5/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuyến cấp mã
số ngày 31/5/2017

13
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 05 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

12/6/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
12/6/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

14
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 04 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

12/6/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
12/6/2017

15
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 07 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

15/6/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
15/6/2017

16
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 08 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 15/6/2017 02 ngày x

Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày
15/6/2017

17 Hồ sơ hỗ trợ hỗ trợ l ãi suất và chi phí xây d ựng hầm Biogas 08/5/2017 10 ngày x

Tờ trình số 154/TTr-
STC ngày 16/5/2017
của Sở Tài chính (Tr ừ 2
ngày ngh ỉ: Thứ 7 ngày
13/5, chủ nhật ngày
14/5/2017)

XIV SỞ CÔNG THƯƠNG (36 h ồ sơ) 25 0 0 11

1 HKD Trần Đức An 16/5/2017 5 ngày x

2 HKD Ph ạm Tất Thắng 16/5/2017 18 ngày x

3 Công ty Xăng d ầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV 16/5/2017 18 ngày x

4 HKD Đinh Văn Vinh 22/5/2017 18 ngày x

5 HKD Trần Văn Đạo 23/5/2017 18 ngày x

6 HKD Nguy ễn Thị Hoàn 24/5/2017 18 ngày x

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng cho cửa h àng bán LPG chai

 LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

7 HKD Nguy ễn Thành Minh 24/5/2017 18 ngày x

8 HKD Trần Xuân Hảo 24/5/2017 18 ngày x

9 HKD Hà Minh Quang 24/5/2017 18 ngày x

10 HKD Đoàn Đ ức Thành 25/5/2017 18 ngày x

11 HKD Nguy ễn Thị Xuyến 25/5/2017 18 ngày x

12 HKD Mai Công Tâm 25/5/2017 18 ngày x

13 HKD Nguy ễn Văn Hòa 25/5/2017 18 ngày x

14 HKD Nguy ễn Hữu Kiên 26/5/2017 18 ngày x

15 HKD Hà Trung Thu 26/5/2017 18 ngày x

16 HKD Trương Thanh Duy 29/5/2017 18 ngày x

17 HKD Kh ổng L ương Dân 30/5/2017 18 ngày x

18 HKD Trần Ph ương Nam 05/6/1017 18 ngày chưa đến hạn

19 HKD Nguy ễn Văn Tuyển 07/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

20 HKD Nguy ễn Văn Tạo 08/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

21 HKD Đoàn Đ ức Thành 09/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

22 Công ty Xăng d ầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV 12/6/2017 18 ngày x

23 Công ty Xăng d ầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV 12/6/2017 18 ngày x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

24 HKD Vũ Thị Minh Quý 12/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

25 HKD Nguy ễn Chí Cường 14/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

26 Công ty c ổ phần Đăng Quang Tuy ên Quang 02/6/2017 18 ngày x

27 Công ty TNHH Vận tải Trường Thịnh 02/6/2017 18 ngày x

28 Công ty TNHH Thanh Phong 12/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

29
Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV (Cửa hàng
xăng dầu Thượng Lâm) 12/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

30
Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV (Cửa hàng
xăng dầu Hà Lang) 12/6/2017 18 ngày chưa đến hạn

31
Chi nhánh Tuyên Quang - Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp
Vincommerce

02/6/2017 14 ngày chưa đến hạn

32
Chi nhánh Tuyên Quang - Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp
Vincommerce

02/6/2017 14 ngày chưa đến hạn

33 Ông Đỗ Đức Bình 01/6/2017 13 ngày x

34 Bà Trần Bích Thủy 05/6/2017 13 ngày x

35 Công ty TNHH Ki ến Thiết 05/6/2017 07 ngày x

36
Chi nhánh Tuyên Quang - Công ty c ổ phần Dịch vụ Tổng hợp
Vincommerce

18/52017 07 ngày x

Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Cấp phép hoạt động điện lực

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi

Giấy Xác nhận kiến thức ATTP
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

XV SỞ XÂY DỰNG (35 hồ sơ) 20 0 0 15

1
Thẩm định BC KTKT công trình: s ửa chữa nhà làm việc và các
hạng mục phụ trợ của cơ quan Sở Nội vụ 18/6/2017 08/6/2017 x

2
Thẩm định BC KTKT công trình: cải tạo sửa chữa nhà làm việc của
Trung tâm xúc tiến đầu t ư tỉnh Tuy ên Quang 19/6/2017 09/6/2017 x

3
Thẩm định, phê duy ệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng nhà bia ghi
tên Liệt sỹ xã Văn phú, huy ện Sơn Dương, t ỉnh Tuyên Quang

19/5/2017 09/6/2017 chưa đến hạn

4
Thẩm định BC KTKT xây dựng công trình: tu bổ nâng cấp Ngh ĩa
trang li ệt sỹ huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang

22/5/2017 12/6/2017 chưa đến hạn

5
Thẩm định BC KTKT xây dựng công trình: cải tạo xây dựng hàng
rào và hệ thống chống nắng trụ sở l àm việc cơ quan Đảng ủy khối 22/5/2017 12/6/2017 x

6
Thẩm định BC KTKT công trình: cải tạo nhà lớp học 4 tầng, nhà
xưởng thực hành nghề hàn - gia công kim loại tấm và nhà xưởng cắt
gọt kim loại của Trường Cao đẳng nghề Tuy ên Quang

23/5/2017 19/6/2017 x

7
Cấp phép XD cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Đà Vị, huyện Na
Hang

24/5/2017 29/6/2017 x

8
Thẩm định điều chỉnh dự toán công trình Trụ sở làm việc của Đảng
ủy, HĐND, UBND x ã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương 26/5/2017 22/6/2017 x

9
Thẩm định hồ sơ TKKT bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công
trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu công nghi ệp Long
Bình An

26/5/2017 22/6/2017 chưa đến hạn

10
Cấp phép xây dựng công trình : Cửa hàng và kho vật liệu xây dựng,
tại thôn Sông Lô 3, x ã An Tường, th ành ph ố Tuyên Quang 26/5/2017 20/6/2017 x

11
Thẩm định BC KTKT công trình s ửa chữa cổng h àng rào Trụ sở làm
việc của Cục Dự chữ Nhà nước khu vực Hoàn Liên Sơn tại tỉnh
Tuyên Quang

26/5/2017 22/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

12
Thẩm định HS thiết kế bản vẽ TC, dự toán công trình: XD chợ Long
Bình An, t ại thôn Khe Xoan, x ã Đội Cấn th ành ph ố Tuyên Quang 26/5/2017 22/6/2017 x

13
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Bồi thường Xây
dựng cơ sở hạ tầng khu tái định c ư tổ 15, ph ường Tân Hà 29/5/2017 07/6/2017 chưa đến hạn

14
Thẩm định HS thiết kế xây dựng công trình: Nhà điều hành và
xưởng tuyển, nghiền quặng tại x ã Thành Long, huy ện Hàm Yên

29/5/2017 15/6/2017 chưa đến hạn

15
Thẩm định BC KTKT công trình: Rãnh thoát nước khu dân cư thôn
Bản Khiển, xã Lăng Can, huy ện Lâm Bình 29/5/2017 25/6/2017 x

16
Thẩm định dự toán bổ sung công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy,
HĐND và UBND x ã Hùng Mỹ, huyện Chi êm Hóa 30/5/2017 22/6/2017 x

17
Thẩm định BC KTKT công trình: Sửa chữa, cải tạo Cục thuế huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 30/5/2017 25/6/2017 x

18
Thẩm định chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các
sản phẩm chè chất lượng cao tại xã Hồng Thái, huy ệnNa Hang, tỉnh
Tuyên Quang

31/5/2017 25/6/2017 chưa đến hạn

19
Thẩm định BC KTKT công trình: Trạm kiểm lâm Tân Bình thuộc
Hạt kiểm lâm huyện Sơn Dương, t ỉnh Tuy ên Quang

01/6/2017 25/6/2017 chưa đến hạn

20
Thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nhà lớp học
trường Mầm non Hương Sen thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

01/6/2017 25/6/2017 x

21
Thẩm định dự toán bổ sung công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy,
HĐND và UBND th ị trấn Tân Bình, huy ện Yên Sơn 01/6/2017 25/6/2017 chưa đến hạn

22
Thẩm định dự toán bổ sung công trình: Lắp dựng nhà mái tre của Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuy ên Quang

01/6/2017 25/6/2017 chưa đến hạn

23
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cửa hàng kinh doanh
xăng dầu tại thôn Làng Mòi, xã Yên Nguyên, Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang

01/6/2017 29/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
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Kết quả giải quyết
STT

24
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cửa hàng kinh doanh
xăng dầu tại xã Đức Ninh, Y ên Sơn, tỉnh Tuy ên Quang

05/6/2017 29/6/2017 x

25
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cửa hàng kinh doanh
xăng dầu tại xã Tuân Lộ, Sơn Dương, t ỉnh Tuyên Quang

05/6/2017 29/6/2017 x

26
Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình: Nhà bia
ghi tên Li ệt sỹ xã Hợp Hòa, Sơn Dương, t ỉnh Tuyên Quang 05/6/2017 29/6/2017 chưa đến hạn

27
Cấp phép xây dựng Xưởng gara dọn nội thất xe ô tô tại tổ 3, Phường
Ỷ La, thành ph ố Tuyên Quang

05/6/2017 27/6/2017 x

28
Thẩm định BC KTKT công trình cấp nước sinh hoạt xã Đông Lợi,
huyện Sơn Dương, t ỉnh Tuyên Quang

07/6/2017 03/7/2017 chưa đến hạn

29

Thẩm định điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công hạng mục
Trụ sở làm việc 5 tầng, gara ô tô, các công trình phụ trợ Sở Tài
chính Tuyên Quang thuộc công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính
Tuyên Quang

09/6/2017 05/7/2017 x

30
Thẩm định điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công hạng mục
Nhà kho lưu trữ công sản thuộc công trình trụ sở làm việc Sở Tài
chính Tuyên Quang

09/6/2017 05/7/2017 x

31
Thẩm định TKBV thi công dự toán công trình: Trụ sở Chi cục Hải
quan, Tuyên Quang, H ạng mục Trạm cân điện tử 12/6/2017 07/7/2017 chưa đến hạn

32
Thẩm định điều chỉnh dự toán công trình Trạm y tế xã Thái Hòa,
huyện Hàm Yên 12/6/2017 07/7/2017 chưa đến hạn

33
Thẩm định BC KTKT công trình: Xây dựng và sửa chữa rãnh thoát
nước khu trung tâm xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang

13/6/2017 10/7/2017 chưa đến hạn

34
Cấp giấy phép xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cải tạo xây
dựng cửa hàng kinh doanh hàng ăn, giải khát tổ 37, phường Tân
Quang, thành ph ố Tuyên Quang

13/6/2017 07/7/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến
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Kết quả giải quyết
STT

35
Cấp phép xây dựng công trình: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã
Hợp Thành, huy ện Sơn Dương, t ỉnh Tuyên Quang

15/6/2017 09/7/2017 chưa đến hạn

XVI BAN DÂN TỘC (04 hồ s ơ) 0 4 0 0

1 Đơn xác nhận khu vực miền núi 17/5/2017 17/5/2017 x

2 Đơn xác nhận khu vực miền núi 17/5/2017 17/5/2017 x

3 Đơn xác nhận khu vực miền núi 17/5/2017 17/5/2017 x

4 Đơn xác nhận khu vực miền núi 19/5/2017 19/5/2017 x

XVII SỞ NỘI VỤ (08 hồ sơ) 2 6 0 0

1
UBND huyện Na Hang trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng: 01 cờ, 02
tập thể lao động xuất sắc, 01 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 09 bằng khen
cá nhân.

17/5/2017 15 ngày x

2
Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
cho 01 t ập thể, 05 cá nhân.

18/5/2017 15 ngày x

3
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02
bằng khen cá nhân cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành
tích xuất sắc tại giải vô địch Wushu to àn quốc năm 2017.

19/5/2017 15 ngày x

4
UBND huyện Hàm Yên trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TTg
Chính ph ủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân. 30/5/2017 30 ngày x

5

UBND huyện Yên Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khen
thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016
gồm: 01 cờ tập thể, 08 tập thể lao động xuất sắc, 10 chiến sĩ thi đua
cấp tỉnh, 04 bằng khen tập thể, 04 bằng khen cá nhân.

08/6/2017 15 ngày x

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến
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Kết quả giải quyết
STT

6
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tặng
03 Bằng khen tập thể nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Hội văn học
nghệ thuật (26/6/1982 - 26/6/2017)

08/6/2017 15 ngày x

7
Đề nghị cho phép tổ chức Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh khóa III
(nhiệm kỳ 2017-2022) 23/5/2017 25 ngày x

8 Đề nghị ph ê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Tân Tr ào tỉnh Tuyên Quang 18/5/2017 30 ngày x

XVIII THANH TRA TỈNH (14 hồ s ơ) 0 14 0 0

1 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 15/5/2017 16/5/2017 x

2 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 15/5/2017 17/5/2017 x

3 Xử lý đơn thư (t ố cáo) 16/5/2017 18//5/2017 x

4 Xử lý đơn thư (t ố cáo) 17/5/2017 19/5/2017 x

5 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 19/5/2017 23/5/2017 x

6 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 23/5/2017 24/5/2017 x

7 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 24/4/2017 25/5/2017 x

8 Xử lý đơn thư (t ố cáo) 25/5/2017 25/5/20147 x

9 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 25/5/2017 29/5/2017 x

10 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 01/6/2017 01/6/2017 x

11 Xử lý đơn thư (khi ếu nại) 01/6/2017 05/6/2017 x

12 Xử lý đơn thư (ki ến nghị) 01/6/2017 06/6/2017 x

13 Tiếp công dân 06/6/2017 06/6/2017 x

14 Xử lý đơn thư (khi ếu nại) 08/6/2017 09/6/2017 x

Lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

XIX BAN QU ẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (35 hồ s ơ) 13 22 0 0

1 Cấp mới GPLĐNN (01 hồ sơ) 22/5/2017 26/5/2017 24/5/2017

2 Cấp mới GPLĐNN (22 hồ sơ) 26/5/2017 01/6/2017 01/6/2017

3 Đăng ký N ội quy L Đ (01 h ồ sơ) 02/6/2017 07/6/2017 06/6/2017

4 Tiếp nhận Thoả ước LĐTT (01 hồ sơ) 02/6/2017 22/6/2017 06/6/2017

5 Thu hồi GPL Đ NN(01 hồ sơ) 22/5/2017 26/5/2017 23/5/207

6 Đăng ký N ội quy L Đ (01 h ồ sơ) 15/6/2017 13/6/2017 09/6/2017

7 Thu hồi GPL Đ NN (01 hồ sơ) 06/6/2017 12/6/2017 06/6/2017

8 Cấp mới GPLĐNN (04 hồ sơ) 07/6/2017 13/6/2017 09/6/2017

9 Thu hồi GPL Đ NN (01 hồ sơ) 07/6/2017 16/6/2017 13/6/2017

10 Đăng ký nhu c ầu sử dụng L ĐNN (01 h ồ sơ) 12/6/2017 03/7/2017 14/6/2017

11 Cấp mới GPLĐNN (01 hồ sơ) 13/6/2017 19/6/2017 14/6/2017

B UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (2,982 hồ sơ) 1845 1065 14 58

I UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG (225 hồ s ơ) 30 150 3 42

1
Phạm Thị Nhạn (HKTT: Thôn Hợp Hòa 2, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang) 16/5/2017 18/5/2017 x

2
Nguy ễn Thị Hồng Yến(HKTT: Thôn Sông Lô 8,
xã An Tường, thành phố Tuyên Quang) 16/5/2017 18/5/2017 x

3
Trịnh Huy Vinh (HKTT: Tổ 8, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

17/5/2017 19/5/2017 x

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

4
Mai Thị Minh Nguyên (HKTT: Số 9, ngách 99,ngõ An Trạch 2,
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TPHN) 23/5/2017 25/5/2017 x

5
Mai Thị Minh Nguyên (HKTT: Số 9, ngách 99,ngõ An Trạch 2,
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TPHN) 23/5/2017 25/5/2017 x

6
Hoàng Quốc Sảng (HKTT: Tổ 19, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

25/5/2017 29/5/2017 x

7
Lê Thị Bích Hằng (HKTT: Tổ 39, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

25/5/2017 29/5/2017 x

8
Bùi Thị Thanh Mai (HKTT: Thôn Sông Lô 9, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 25/5/2017 29/5/2017 x

9
Bùi Thị Thanh Mai (HKTT: Thôn Sông Lô 9, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 25/5/2017 29/5/2017 x

10
Nguy ễn Thị Phương (HKTT: Tổ 8, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

25/5/2017 29/5/2017 x

11
Đinh Ngọc Anh (HKTT: Xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

26/5/2017 30/5/2017 x

12
Nguy ễn Hữu Hưng (HKTT: phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông,
thành ph ố Hà Nội) 26/5/2017 30/5/2017 x

13
Nguy ễn Hữu Hưng (HKTT: phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông,
thành ph ố Hà Nội) 26/5/2017 30/5/2017 x

14
Đinh Thị Thu Hương(HKTT: Thôn Sông Lô 8, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 30/5/2017 01/6/2017 x

15
Đinh Thị Thu Thảo (HKTT: Thôn Sông Lô 8, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 30/5/2017 01/6/2017 x

16
Phạm Thị Hồng Vịnh (HKTT: Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

31/5/2017 02/6/2017 x

17
Phạm Thị Hồng Vịnh (HKTT: Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

31/5/2017 02/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

18
Phạm Thị Hồng Vịnh (HKTT: Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

31/5/2017 02/6/2017 x

19
Phạm Bích Ngọc (HKTT: Tổ 15, ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái
Bè, tỉnh Tiền Giang) 01/6/2017 05/6/2017 x

20
Phạm Thị Hoa (HKTT: Tổ 11, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

01/6/2017 05/6/2017 x

21
Vũ Quang Bình (HKTT: Tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

02/6/2017 06/6/2017 x

22
Nguy ễn Thị Lan (HKTT: Tổ 35, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

06/6/2017 08/6/2017 x

23
Đặng Văn An (HKTT: Thôn Trung Việt 1, xã An Tường, thành phố
Tuyên Quang)

06/6/2017 08/6/2017 x

24
Chử Ngọc Minh (HKTT: Xóm 11, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

07/6/2017 09/6/2017 x

25
Nguy ễnHoàng Trung (HKTT: Thôn Sông Lô 7, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 07/6/2017 09/6/2017 x

26
Hà Thị Luy ến (HKTT: Tổ 24, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

08/6/2017 12/6/2017 x

27
Âu Kim Kiều (HKTT: Thôn Kỳ Lãm 2, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

09/6/2017 13/6/2017 x

28
Bùi Quang Huy (HKTT: Thôn An Hòa 1, xã An Tường, thành phố
Tuyên Quang)

12/6/2017 14/6/2017 x

29
Nguy ễn Thị Phương Đua (HKTT: Thôn An Hòa 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 14/6/2017 16/6/2017 x

30
Nguy ễn Thị Phương Đua (HKTT: Thôn An Hòa 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 14/6/2017 16/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

31
Phạm Thị Nhạn (HKTT: Thôn Hợp Hòa 2, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang) 16/5/2017 16/5/2017 x

32
Trịnh Huy Vinh (HKTT: Tổ 8, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

17/5/2017 17/5/2017 x

33
Lê Thiện Trí (HKTT: Tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

17/5/2017 17/5/2017 x

34
Nguy ễn Bá Thành (HKTT: Tổ 2, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

18/5/2017 18/5/2017 x

35
Mai Thị Minh Nguyên (HKTT: Số 9, ngách 99,ngõ An Trạch 2,
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TPHN) 23/5/2017 23/5/2017 x

36
Mai Thị Minh Nguyên (HKTT: Số 9, ngách 99,ngõ An Trạch 2,
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TPHN) 23/5/2017 23/5/2017 x

37
Hoàng Quốc Sảng (HKTT: Tổ 19, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

25/5/2017 25/5/2017 x

38
Lê Thị Bích Hằng (HKTT: Tổ 39, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

25/5/2017 25/5/2017 x

39
Nguy ễn Thị Phương (HKTT: Tổ 8, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

25/5/2017 25/5/2017 x

40
Trần Thị Huyền (HKTT: Thôn Thăng Long 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 26/5/2017 26/5/2017 x

41
Đinh Ngọc Anh (HKTT: Xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

26/5/2017 26/5/2017 x

42
Nguy ễn Hữu Hưng (HKTT: phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông,
thành ph ố Hà Nội) 26/5/2017 26/5/2017 x

43
Nguy ễn Thị Hương Giang (HKTT: Tổ 5, phường Nông Tiến, tỉnh
Tuyên Quang)

29/5/2017 29/5/2017 x

Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

44
Đỗ Thị Kim Hoa (HKTT: Tổ 18, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 30/5/2017 x

45
Trần Thị Huyền (HKTT: Thôn Thăng Long 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 30/5/2017 30/5/2017 x

46
Nguy ễnVăn Chuyên (HKTT: Tổ 3, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

31/5/2017 31/5/2017 x

47
Phạm Bích Ngọc (HKTT: Tổ 15, ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái
Bè, tỉnh Tiền Giang) 01/6/2017 01/6/2017 x

48
Đặng Thị Loan (HKTT: Tổ 18, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

05/6/2017 05/6/2017 x

49
Nguy ễn Thị Lan (HKTT: Tổ 35, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

06/6/2017 06/6/2017 x

50
Đinh Văn Lâm (HKTT: Tổ 30, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

07/6/2017 07/6/2017 x

51
Hà Thị Luy ến (HKTT: Tổ 24, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

08/6/2017 08/6/2017 x

52
Nguy ễn Minh Phương (HKTT: Xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang)

08/6/2017 08/6/2017 x

53
Bùi Đức Hải (HKTT: Tổ 34, phường Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

09/6/2017 09/6/2017 x

54
Nguy ễn Khánh Chi (HKTT: Thôn Hưng Kiều 4, phường xã An
Tường, thành phố Tuyên Quang) 09/6/2017 09/6/2017 x

55
Phạm Thị Thúy Hạnh (HKTT: Tổ 15, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 12/6/2017 12/6/2017 x

56
Nguy ễn Thị Phương Đua (HKTT: Thôn An Hòa 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 12/6/2017 12/6/2017 x

Thủ tục Đăng ký khai sinh
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

57
Lê Thị Thư (HKTT: Thôn Chè 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố
Tuyên Quang)

14/6/2017 14/6/2017 x

58
Lê Hữu Thuận + Trần Thị Thanh Hương (Địa chỉ thửa đất: Tổ 10,
phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang) 16/5/2017 31/5/2017 x

59
Lưu Văn Dưỡng (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 12, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

17/5/2017 01/6/2017 Có đơn xin rút h ồ sơ

60
Nguy ễnQuế Lâm + Nguy ễnThị Thu Lan (Địa chỉ thửa đất: Tổ 27,
phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang) 23/5/2017 07/6/2017 x

61
Phạm Quang Hiển + Nguyễn Thúy Ngân
(Địa chỉ thửa đất: Tổ 12, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang) 25/5/2017 09/6/2017 x

62
Trịnh Xuân Tiếp (Đ ịa chỉ thửa đất: Thôn Hòa Bình 1, xã Thái
Long, thành ph ố Tuyên Quang) 01/6/2017 16/6/2017 Đang gi ải quyết

63
Nguy ễn Thị Thanh + Đặng Văn Khanh (Địa chỉ thửa đất: Tổ 5,
phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang) 06/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

64
Lưu Văn Dưỡng (Đ ịachỉ thửa đất: Tổ 12, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

06/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

65
Nguy ễn Thế Hùng (Địa chỉ thửa đất: Tổ 3, phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang) 07/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

66
Nguy ễn Văn Đoàn (Địa chỉ thửa đất: Thôn Viên Châu, xã Lưỡng
Vượng, thành phố Tuyên Quang) 07/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

67
Đinh Xuân Ngợi (Địa chỉ thửa đất: Tổ 8, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 07/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

68
Nguy ễnChương + Đào Lệ Mai (Địa chỉ thửa đất: Tổ 12, phường Ỷ
La, thành ph ố Tuyên Quang) 09/6/2017 26/6/2017 Đang gi ải quyết

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

69
Vũ Anh Tuấn + Trần Thanh An (Địa chỉ thửa đất: Tổ 32, phường
Tân Quang, thành ph ố Tuyên Quang) 09/6/2017 26/6/2017 Đang gi ải quyết

70
Nguy ễn Đức Tuấn (Địa chỉ thửa đất: Tổ 37,
 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang) 12/6/2017 27/6/2017 Đang gi ải quyết

71
Bùi Trọng Hóa (Địa chỉ thửa đất: Tổ 19, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 13/6/2017 28/6/2017 Đang gi ải quyết

72
Nguyễn Kim Hùng (Địa điểm KD: Tổ 3, phường Nông Tiến, thành

phố Tuyên Quang) 16/5/2017 18/5/2017 x

73
Nguy ễnThị Huệ (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 3, xã An Tường,

thành ph ố Tuyên Quang) 16/5/2017 18/5/2017 x

74
Nguy ễnThị Mai Hạnh (Đ ịa điểm KD: Tổ 20, phường Minh Xuân,

thành ph ố Tuyên Quang) 16/5/2017 18/5/2017 x

75
Vũ Thị Oanh (Địa điểm KD: Tổ 21, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang)
17/5/2017 19/5/2017 x

76
Nguyễn Thị Tuyên (Địa điểm KD: Tổ 3, phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang) 17/5/2017 19/5/2017 x

77
Nguy ễn Ngọc Hải (Đ ịa điểm KD: Tổ 9, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 17/5/2017 19/5/2017 x

78
Dương Quý Văn (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường,

thành ph ố Tuyên Quang) 18/5/2017 20/5/2017 x

79
Nguy ễn Thị Thu Hiền (Địa điểm KD: Tổ 28, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

80
Nguy ễn Văn Diễn (Đ ịa điểm KD: Tổ 19, phường Hưng Thành,

thành ph ố Tuyên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

81
Lê Trung Quý (Địa điểm KD: Tổ 37, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

82
Vũ Mạnh Hùng (Đ ịa điểm KD: Tổ 7, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

83
Vương Thuý Hân (Địa điểm KD: Xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

20/5/2017 23/5/2017 x

84
Trần Ngọc Sáng (Địa điểm KD: Tổ 7, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

22/5/2017 24/5/2017 x

85
Bùi Văn Hùng (Địa điểm KD: Tổ 4, phường Hưng Thành, thành

phố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

86
Đào Thu Hường (Địa điểm KD: Tổ 2, phường Hưng Thành,thành

phố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

87
Lương Trung Ngọc (Địa điểm KD: Thôn Yên Phú, xã An Tường,

thành ph ố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

88
Nguy ễnQuang Trung (Đ ịađiểm KD: Thôn Khe Soan, xã đội Cấn,

thành ph ố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

89
Dương Văn Lợi (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường,

thành ph ố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

90
Hoàng Phi Nga (Đ ịa điểm KD: Tổ 17, phường Hưng Thành,

thành ph ố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

91
Nguy ễnThị Minh Tuyên (Đ ịa điểm KD: Thôn Khe Soan, xã đội

Cấn, thành phố Tuyên Quang) 22/5/2017 24/5/2017 x

92
Đỗ Huy Hùng (Đ ịa điểm KD: Tổ 21, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang) 23/5/2017 25/5/2017 x

93
Lê Thị Lan (Đ ịađiểm KD: Thôn Cầu Đá, xã Lưỡng Vượng, thành

phố Tuyên Quang) 23/5/2017 25/5/2017 x

94
Lê Thị Thảo (Đ ịađiểm KD: Tổ 16, phường Tân Quang, thành phố

Tuyên Quang)
23/5/2017 25/5/2017 x
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95
Trần Tuấn Ngọc (Đ ịa điểm KD: Thôn Sông Lô 3, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 23/5/2017 25/5/2017 x

96
Nguy ễn Ngọc (Địa điểm KD: Ki ốt sân bóng thể thao, phường
Phan Thi ết, thành phố Tuyên Quang) 23/5/2017 25/5/2017 x

97
Đỗ Xuân Hoàng (Đ ịa điểm KD: Tổ 3, phường Hưng Thành, thành

phố Tuyên Quang) 24/5/2017 26/5/2017 x

98
Đoàn Thị Lý (Địa điểm KD: Tổ 22, phường Tân Quang, thành phố

Tuyên Quang)
24/5/2017 26/5/2017 x

99
Linh Quốc Mạnh (Địa điểm KD: Tổ 11, phường Hưng Thành,

thành ph ố Tuyên Quang) 24/5/2017 26/5/2017 x

100
Đàm Mạnh Quỳnh (Địa điểm KD: Thôn Sông Lô 9, xã An Tường,

thành ph ố Tuyên Quang) 25/5/2017 27/5/2017 x

101
NguyễnThị Tuyết (Đ ịađiểm KD: Tổ 7, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang)
25/5/2017 27/5/2017 x

102
Nguy ễn Tuấn Tùng (Đ ịa điểm KD: Tổ 16, phường Minh Xuân,

thành ph ố Tuyên Quang) 29/5/2017 31/5/2017 x

103
Đào Anh Pháp (Địa điểm KD: Tổ 13, phường Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

29/5/2017 31/5/2017 x

104
Trần Tố Giang (Địa điểm KD: Xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

29/5/2017 31/5/2017 x

105
Nguy ễn Mạnh Công (Địa điểm KD: Tổ 21, phường Hưng Thành,

thành ph ố Tuyên Quang) 29/5/2017 31/5/2017 x

106
Bùi Việt Tuấn Anh (Địa điểm KD: Tổ 27, phường Minh Xuân,

thành ph ố Tuyên Quang) 29/5/2017 31/5/2017 x

107
Nguy ễn Quỳnh Anh (Địa điểm KD: Tổ 40, phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang) 29/5/2017 31/5/2017 x

108
Hoàng Công Tình (Địa điểm KD: Tổ 34, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 29/5/2017 31/5/2017 x
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109
Hoàng Khắc Hùng (Đ ịa điểm KD: Tổ 11, phường Tân Quang,

thành ph ố Tuyên Quang) 30/5/2017 01/6/2017 x

110
Bùi Huy Công (Địa điểm KD: Tổ 13, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 30/5/2017 01/6/2017 x

111
Phạm Văn Dũng (Đ ịa điểm KD: Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 01/6/2017 x

112
Nguy ễnThị Tâm (Đ ịađiểm KD: Tổ 25, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 01/6/2017 x

113
Lê Minh Tú (Địa điểm KD: Tổ 10, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 01/6/2017 x

114
Vũ trọng Tuân (Địa điểm KD: Tổ 8, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 30/5/2017 01/6/2017 x

115
Phan Văn Trường (Địa điểm KD: Thôn Sông Lô xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 31/5/2017 02/6/2017 x

116
Lê Việt Dũng (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 31/5/2017 02/6/2017 x

117
Hà Thanh Nhàn (Địa điểm KD: Tổ 22, phường Phan Thiết, thành

phố Tuyên Quang) 31/5/2017 02/6/2017 x

118
Lê Thị Nhài (Đ ịa điểm KD: Tổ 2, phường Ỷ La, thành phố Tuyên

Quang)
31/5/2017 02/6/2017 x

119
Hoàng Thanh Hiếu (Địa điểm KD: Tổ 14, phường Phan Thiết,

thành ph ố Tuyên Quang) 31/5/2017 02/6/2017 x

120
Phan Thị Thanh (Đ ịa điểm KD: Xóm 11, xã Tràng Đà, thành phố

Tuyên Quang)
01/6/2017 03/6/2017 x

121
  Đoàn Thị Lý (Địa điểm KD: Tổ 22, ph ường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

01/6/2017 03/6/2017 x

122
Phạm Thị Hải Lý (Địa điểm KD: Tổ 31, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 02/6/2017 04/6/2017 x

123
Nguy ễn Anh Tuấn (Địa điểm KD: Thôn 1, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

02/6/2017 04/6/2017 x
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124
Đỗ Trọng Huỳnh (Địa điểm KD: Tổ 5, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 02/6/2017 04/6/2017 x

125
Lã Thị thu Hương (Địa điểm KD: Tổ 16, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 05/6/2017 07/6/2017 x

126
Vũ Văn Xuân (Địa điểm KD: Tổ 37, phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang) 05/6/2017 07/6/2017 x

127
NguyễnThị Mai Hương (Địa điểm KD: Tổ 27, phường Minh Xuân,

thành ph ố Tuyên Quang) 05/6/2017 07/6/2017 x

128
Nguyễn Thanh Tùng (Địa điểm KD: Tổ 20, phường Phan Thiết,

thành ph ố Tuyên Quang) 05/6/2017 07/6/2017 x

129
Chẩu Văn Dũng (Đ ịa điểm KD: Tổ 1, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 05/6/2017 07/6/2017 x

130
Nguy ễn Thị Liên (Địa điểm KD: Tổ 40, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 06/6/2017 08/6/2017 x

131
Dương Thọ Tuyên (Địa điểm KD: Tổ 22, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 06/6/2017 08/6/2017 x

132
Phạm Trọng Dương (Địa điểm KD: Tổ 2, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 07/6/2017 09/6/2017 x

133
Phạm Thị Phượng (Địa điểm KD: Tổ 25, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 07/6/2017 09/6/2017 x

134
Nguy ễnThị Nga (Địa điểm KD: Tổ 17, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 10/6/2017 x

135
Lê Chí Dũng (Đ ịađiểm KD: Tổ 12, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

08/6/2017 10/6/2017 x

136
Lưu Đức Nam (Địa điểm KD: Tổ 25, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang)
09/6/2017 12/6/2017 x

137
Vũ Bảo Trung (Địa điểm KD: Tổ 10, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 09/6/2017 12/6/2017 x
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138
Phạm Thị Bích Hà (Địa điểm KD: Tổ 17, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 12/6/2017 14/6/2017 x

139
Kiều Tuấn Triệu (Địa điểm KD: Thôn Đồng Lem, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang) 12/6/2017 14/6/2017 x

140
Vũ Thị Chung (Đ ịa điểm KD: Tổ 5, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

13/6/2017 15/6/2017 x

141
Trần Việt Dũng (Địa điểm KD: Tổ 10, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

13/6/2017 15/6/2017 x

142
Đinh Văn Thành (Địa điểm KD: Tổ 22, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 13/6/2017 15/6/2017 x

143
Nguy ễnThị Thu Phương (Địa điểm KD: Thôn 8, xã Đội Cấn, thành
phố Tuyên Quang) 14/6/2017 16/6/2017 Đang gi ải quyết

144
Phạm Duy Quang (Địa điểm KD: Tổ 29, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 15/6/2017 17/6/2017 Đang gi ải quyết

145
Phạm Mạnh Hùng (Địa điểm KD: Tổ 22, phường Phan Thiết,

thành ph ố Tuyên Quang) 18/5/2017 20/5/2017 x

146
Cao Thị Minh Hiệp (Đ ịa điểm KD: Tổ 15, phường Tân Quang,

thành ph ố Tuyên Quang) 18/5/2017 20/5/2017 x

147
Hoàng Thị Kim Ngân (Đ ịa điểm KD: Tổ 11, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

148
Phạm Thành Trung (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 3 xã An

Tường, thành phố Tuyên Quang) 29/5/2017 31/5/2017 x

149
Bùi Hồng Ngọc (Địa điểm KD: Tổ 3, phường Hưng Thành, thành

phố Tuyên Quang) 30/5/2017 01/6/2017 x

150
Ma Văn Kiên (Địa điểm KD: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành

phố Tuyên Quang) 31/5/2017 02/6/2017 x

151
Trần Thị Hồng Hạnh (Địa điểm KD: Chợ Tam Cờ, phường Tân
Quang, thành ph ố Tuyên Quang) 01/6/2017 03/6/2017 x

Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD

86



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

152
Đinh Tiến Hữu (Địa điểm KD: Thôn số 6, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 03/6/2017 x

153
Nguy ễnHữu Hòa (Đ ịađiểm KD: Tổ 2, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 03/6/2017 x

154
Dương Thu Hà (Địa điểm KD: Tổ 19, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 10/6/2017 x

155
Trần Quang Tuấn (Địa điểm KD: Tổ 21, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 10/6/2017 x

156
Nguy ễnVăn Trường (Địa điểm KD: Tổ 2, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

12/6/2017 14/6/2017 x

157
Phan Văn Trường (Đ ịa điểm KD: Thôn Sông Lô, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 31/5/2017 02/6/2017 x

158
Vũ Văn Quang (Địa điểm KD: Tổ 5, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

13/6/2017 15/6/2017 x

159
Phạm Thị Sửu (Đ/c xây dựng: Tổ 04, phường Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

16/5/2017 29/5/2017 x

160
Nguy ễn Đăng Minh (Đ/c xây dựng: Tổ 28, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 16/5/2017 29/5/2017 x

161
Trần Giang Tuyên (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 17/5/2017 30/5/2017 x

162
Nguy ễn Thị Thường (Đ/c xây dựng: Tổ 09, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 17/5/2017 30/5/2017 x

163
Bùi Thành Công (Đ/c xây dựng: Tổ 06, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

17/5/2017 30/5/2017 x

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG
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164
Bùi Thị Liên (Đ/c xây dựng: Tổ 07, phường Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

17/5/2017 30/5/2017 x

165
Nguy ễn Viết Minh (Đ/c xây dựng: Tổ 23, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 17/5/2017 30/5/2017 x

166
Phạm Văn Tiến (Đ/c xây dựng: Tổ 06, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

19/5/2017 01/6/2017 x

167
Nguy ễn Minh Quân (Đ/c xây dựng: Tổ 12, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 19/5/2017 01/6/2017 x

168
Hoàng Trung (Đ/c xây dựng: Tổ 11, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

19/5/2017 01/6/2017 x

169
Nguy ễnThị Minh (Đ/c xây dựng: Tổ 19, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 22/5/2017 02/6/2017 x

170
Vũ Thế Vinh (Đ/c xây dựng: Tổ 07, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

22/5/2017 02/6/2017 x

171
Đinh Văn Tuấn (Đ/c xây dựng: Tổ 02, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

22/5/2017 02/6/2017 x

172
Sì Cóoc Sóong (Đ/c xây dựng: Tổ 02, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 23/5/2017 05/6/2017 x

173
Đỗ Xuân Bằng (Đ/c xây dựng: Xóm 11, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

23/5/2017 05/6/2017 x

174
Nguy ễn Minh Thanh (Đ/c xây dựng: Tổ 14, phường Nông Tiến,
thành ph ố Tuyên Quang) 23/5/2017 05/6/2017 x

175
Nguy ễn Thị Nữ (Đ/c xây dựng: Tổ 33, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 23/5/2017 05/6/2017 x

176
Phạm Anh Tuấn (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 23/5/2017 05/6/2017 x

177
Nguy ễn Đức Chiến (Đ/c xây dựng: Tổ 33, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 23/5/2017 05/6/2017 x
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178
Đặng Văn Thể (Đ/c xây dựng: Tổ 12, phường Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

24/5/2017 06/6/2017 Không đ ủ ĐK

179
Bùi Hải Hồ (Đ/c xây dựng: Thôn Hợp Hòa 2, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang) 24/5/2017 06/6/2017 Không đ ủ ĐK

180
Trương Tuấn Anh (Đ/c xây dựng: Thôn Sông Lô 5, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 24/5/2017 06/6/2017 X

181
Nguy ễn Quang Thái (Đ/c xây dựng: Tổ 14, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 24/5/2017 06/6/2017 X

182
Vũ Văn Hòa (Đ/c xây dựng: Tổ 01, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

25/5/2017 07/6/2017 X

183
Nguy ễn Thị Huế (Đ/c xây dựng: Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 25/5/2017 07/6/2017 X

184
Trần Anh Tuấn (Đ/c xây dựng: Tổ 13, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 25/5/2017 07/6/2017 Không đ ủ ĐK

185
Công Ty TNHH Trung Thành; Công trình: Tổ hợp SX&KDDV xã
Tràng Đà (Đ/c xây dựng: Xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

25/5/2017 13/6/2017 x

186
Đỗ Thị Thúy (Đ/c xây dựng: Tổ 34, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang)

26/5/2017 08/6/2017 x

187
Lê Văn Chiến (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 29/5/2017 09/6/2017 x

188
Nguy ễnThị Dung (Đ/c xây dựng: Tổ 32, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 29/5/2017 09/6/2017 x

189
Hoàng Văn Long (Đ/c xây dựng: Xóm 03, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 12/6/2017 x

190
Vũ Thị Mai (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 12/6/2017 x

191
Hoàng Văn Nghinh (Đ/c xây dựng: Tổ 09, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 30/5/2017 12/6/2017 x
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192
Đỗ Cao Tiến (Đ/c xây dựng: Tổ 16, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

30/5/2017 12/6/2017 x

193
Tạ Ngọc Thành (Đ/c xây dựng: Tổ 15, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 30/5/2017 12/6/2017 x

194
Nguy ễn Xuân Bình (Đ/c xây dựng: Tổ 25, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 31/5/2017 13/6/2017 x

195
Phạm Thanh Tâm (Đ/c xây dựng: Tổ 21, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang) 31/5/2017 13/6/2017 x

196
Nguy ễnThị Thùy Linh (Đ/c xây dựng: Xóm 6, xã Tràng Đà, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 14/6/2017 x

197
Phạm Mạnh Cường (Đ/c xây dựng: Sông Lô 2, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 01/6/2017 14/6/2017 x

198
Nguy ễnThị Bích Phư ợng (Đ/c xây dựng: Sông Lô 3, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 01/6/2017 14/6/2017 x

199
Nguy ễnNăm Châu (Đ/c xây dựng: Tổ 12, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

05/6/2017 16/6/2017 Đang gi ải quyết

200
Vũ Thế Hệ (Đ/c xây dựng: Xóm 03, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

05/6/2017 16/6/2017 Đang gi ải quyết

201
Cao Đăng Khiêm (Đ/c xây dựng: Tổ 11, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 05/6/2017 16/6/2017 Đang gi ải quyết

202
Nguy ễnThị Thanh Xuân (Đ/c xây dựng: Tổ 8, phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang) 06/6/2017 19/6/2017 Đang gi ải quyết

203
Công ty CP Ph ụ tùng & TV Ô tô; Công trình Nhà xưởng +
SHOWROO ô tô (Đ/c xây d ựng: Thôn Chè 8, xã Lưỡng Vượng,
 thành ph ố Tuyên Quang)

06/6/2017 23/6/2017 Đang gi ải quyết

204
Nguy ễn Thế Hợp (Đ/c xây dựng: Tiến Vũ 8, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 06/6/2017 19/6/2017 Đang gi ải quyết

205
Đinh Ngọc Thu (Đ/c xây dựng: Tổ 12, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 06/6/2017 19/6/2017 Đang gi ải quyết
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

206
Nguy ễn Thế Quyền (Đ/c xây dựng: Tổ 23, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 06/6/2017 19/6/2017 Đang gi ải quyết

207
Trần Thị Thà (Đ/c xây dựng: Tổ 05, phường Nông Tiến, thành phố
Tuyên Quang)

07/6/2017 20/6/2017 Đang gi ải quyết

208
Nguy ễn Trung Kiên (Đ/c xây dựng: Tổ 26, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

209
Phạm Văn Tươi (Đ/c xây dựng: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

210
Phạm Văn Tươi (Đ/c xây dựng: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

211
Phạm Văn Tươi (Đ/c xây dựng: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

212
Phạm Văn Tươi (Đ/c xây dựng: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

213
Phạm Văn Tươi (Đ/c xây dựng: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

214
Đinh Kim Dung (Đ/c xây dựng: Tổ 20, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 08/6/2017 21/6/2017 Đang gi ải quyết

215
Trần Văn Tuyên (Đ/c xây dựng: Tổ 11, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

09/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

216
Nguy ễn Hữu Ngh ị (Đ/c xây dựng: Tổ 03, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 09/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

217
Phạm Văn Cường (Đ/c xây dựng: Tổ 09, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 09/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

218
Nguy ễn Thị Tình (Đ/c xây dựng: Thôn Sông Lô 3, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 09/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

219
Nguy ễn Minh Thảo (Đ/c xây dựng: Tổ 29, phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang) 09/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

220
Trần Mạnh Hà (Đ/c xây dựng: Thôn 6, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

12/6/2017 23/6/2017 Đang gi ải quyết
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

221
Lê Quốc Thịnh (Đ/c xây dựng: Thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 12/6/2017 23/6/2017 Đang gi ải quyết

222
Trần Thị Minh Hậu (Đ/c xây dựng: Tổ 19, phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang) 13/6/2017 26/6/2017 Đang gi ải quyết

223
Nguy ễn Văn Bình (Đ/c xây dựng: Tổ 20, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang) 14/6/2017 27/6/2017 Đang gi ải quyết

224
Hoàng Thị Hương (Đ/c xây dựng: Tổ 08, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 15/6/2017 28/6/2017 Đang gi ải quyết

225
Giàng Minh Diu (Đ/c xây dựng: Thôn Thăng Long 2, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 15/6/2017 28/6/2017 Đang gi ải quyết

II UBND HUYỆN HÀM YÊN (1928 hồ sơ) 1620 303 0 5

1 Bùi Thị Linh 16/5/2017 17/5/2017 x

2 Nguy ễn Thị Quỳnh 17/5/2017 19/5/2017 x

3 Vũ Thị Hoa 18/5/2017 18/5/2017
x

4 Đỗ Thành Đạt 19/5/2017 23/5/2017 x

5 Bàn Thị Sự 23/5/2017 25/5/2017 x

6 Đặng Thị Ánh Tuyết 26/5/2017 30/5/2017 x

7 Cao Đăng Tuấn 26/5/2017 30/5/2017 x

8 Hoàng Đ ức Quân 01/6/2017 05/6/2017 x

9 Đăặng Quang Mạnh 02/6/2017 06/6/2017 x

10 Đăặng Nh ư Quỳnh 02/6/2017 06/6/2017 x

11 Đinh Nh ật Khôi 06/6/2017 08/6/2017 x

Đăng ký thay đổi, CCHT, XĐLDT
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

12 Trần Thị ngọc Huyền 06/6/2017 08/6/2017 x

13 Trần Thị Tố Uyên 06/6/2017 08/6/2017 x

14 Bùi Thị Thoa 12/6/2017 14/6/2017 x

15 Bùi Huy Toàn 12/6/2017 14/6/2017 x

16 Anh Tố Uyên 17/5/2017 17/5/2017 x

17 Vũ Thị Ngọc Hà 18/5/2017 18/5/2017 x

18 Đỗ Phúc Chỉnh 18/5/2017 18/5/2017 x

19 Nông Văn Mạnh 19/5/2017 19/5/2017 x

20 Nông Văn Đức 19/5/2017 19/5/2017 x

21 Nguy ễn Thị Quy ên 19/5/2017 19/5/2017 x

22 Hoàng Th ị Như Liễu 22/5/2017 22/5/2017 x

23 Lý Thị Nậu 22/5/2017 22/5/2017 x

24 Mai Thị Phương 22/5/2017 22/5/2017 x

25 Nguy ễn Thị Dung 22/5/2017 22/5/2017 x

26 Vũ Thị Hồng 22/5/2017 22/5/2017 x

27 Nông H ồng Kỳ 22/5/2017 22/5/2017 x

28 Ng Thị Nguyệt Nhung 22/5/2017 22/5/2017 x

29 Đỗ văn Chiến 22/5/2017 22/5/2017 x

30 Xín Hồng Tuyến 22/5/2017 22/5/2017 x

Chứng thực bản sao từ bản chính
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

31 Nông Th ị Thu Hằng 22/5/2017 22/5/2017 x

32 Nguy ễn Thị Yến 22/5/2017 22/5/2017 x

33 Hoàng Th ị Khuy ên 22/5/2017 22/5/2017 x

34 Nguy ễn Thị Thúy Nga 22/5/2017 22/5/2017 x

35 Hoàng Th ị Thủy 22/5/2017 22/5/2017 x

36 Nguy ễn Trung Ki ên 22/5/2017 22/5/2017 x

37 Hoàng Th ị Lợi 22/5/2017 22/5/2017 x

38 Cao Thị Thanh Nga 22/5/2017 22/5/2017 x

39 Lê Quang Ninh 22/5/2017 22/5/2017 x

40 Vương Thị Sơn 22/5/2017 22/5/2017 x

41 Trần Thị Hằng 22/5/2017 22/5/2017 x

42 Bùi Quốc Đạt 22/5/2017 22/5/2017 x

43 Nguy ễn Thị Chi 22/5/2017 22/5/2017 x

44 Nguy ễn Văn Hương 22/5/2017 22/5/2017 x

45 Hứa Tuấn Quyền 23/5/2017 23/5/2017 x

46 Vũ Tuấn Minh 23/5/2017 23/5/2017 x

47 Phan Th ị Dần 23/5/2017 23/5/2017 x

48 Nguy ễn Văn Tuân 23/5/2017 23/5/2017 x

49 Nguy ễn Thị Lài 23/5/2017 23/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

50 Vũ Thị Kim Anh 23/5/2017 23/5/2017 x

51 Tạ Văn Chước 23/5/2017 23/5/2017 x

52 Nguy ễn Thị Ph ương Hà 24/5/2017 24/5/2017 x

53 Đinh Lan Phương 24/5/2017 24/5/2017 x

54 Ninh Thái Sơn 25/5/2017 25/5/2017 x

55 Hoàng Văn Thụ 25/5/2017 25/5/2017 x

56 Nguy ễn Văn Lực 25/5/2017 25/5/2017 x

57 Lê Thị Thanh Lan 25/5/2017 25/5/2017 x

58 Bùi Minh Sơn 25/5/2017 25/5/2017 x

59 Hoàng Nh ận Nhị 25/5/2017 25/5/2017 x

60 Hà Thị Quế 25/5/2017 25/5/2017 x

61 Hoàng Văn Mùi 25/5/2017 25/5/2017 x

62 La Thị Hòa 25/5/2017 25/5/2017 x

63 La Thị Hải 25/5/2017 25/5/2017 x

64 Đặng Thị Mỹ Li ên 25/5/2017 25/5/2017 x

65 Lê Thị Chung 25/5/2017 25/5/2017 x

66 Ng Thị Lê Thùy 25/5/2017 25/5/2017 x

67 Nguy ễn thị Minh 25/5/2017 25/5/2017 x

68 Hoàng văn Quy ền 25/5/2017 25/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
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Kết quả giải quyết
STT

69 Khổng Thị Tính 25/5/2017 25/5/2017 x

70 Nguy ễn Tiến Dũng 26/5/2017 26/5/2017 x

71 Vũ Liên Hiệp 26/5/2017 26/5/2017 x

72 Đinh Thị Sinh 26/5/2017 26/5/2017 x

73 Nguy ễn Thị Ngọc Tính 26/5/2017 26/5/2017 x

74 Vũ Thị Kim Liên 26/5/2017 26/5/2017 x

75 Nguy ễn Thị Minh 26/5/2017 26/5/2017 x

76 Tạ Thị Thao 26/5/2017 26/5/2017 x

77 Lương Thị Thế 26/5/2017 26/5/2017 x

78 Phùng Anh Tùng 26/5/2017 26/5/2017 x

79 Hoàng Th ị Dung 26/5/2017 26/5/2017 x

80 Vũ Thị Kim Anh 26/5/2017 26/5/2017 x

81 Nông Thanh H ải 29/5/2017 29/5/2017 x

82 Phùng Vi ết Tám 29/5/2017 29/5/2017 x

83 Hoàng Th ị Hường 29/5/2017 29/5/2017 x

84 Hán Văn Luân 29/5/2017 29/5/2017 x

85 Phạm Thị Hạnh 29/5/2017 29/5/2017 x

86 Nguy ễn Quang Minh 29/5/2017 29/5/2017 x

87 Phạm Thị Hạnh 29/5/2017 29/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến
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Kết quả giải quyết
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88 Bùi Kim Tuyến 29/5/2017 29/5/2017 x

89 Nguy ễn Thị Thanh Tuyền 29/5/2017 29/5/2017 x

90 Nguy ễn Thị Hồng 29/5/2017 29/5/2017 x

91 Nguy ễn Thị Hằng 29/5/2017 29/5/2017 x

92 Tô Bích Thủy 29/5/2017 29/5/2017 x

93 Đặng Trung Sách 29/5/2017 29/5/2017 x

94 Ngô Thị Mỹ Duy ên 29/5/2017 29/5/2017 x

95 Nguy ễn Thị Thanh Bình 29/5/2017 29/5/2017 x

96 Nguy ễn Văn Mạnh 29/5/2017 29/5/2017 x

97 Nguy ễn Văn Cảnh 29/5/2017 29/5/2017 x

98 Nguy ễn Văn Tố 29/5/2017 29/5/2017 x

99 Lê Thị Liễu 30/5/2017 30/5/2017 x

100 Nguy ễn Xuân Tha 30/5/2017 30/5/2017 x

101 Chu Thị Huệ 30/5/2017 30/5/2017 x

102 Nguy ễn Đăng H ùng 30/5/2017 30/5/2017 x

103 Hà Mạnh Hải 30/5/2017 30/5/2017 x

104 Nguy ễn Thị Hoa 01/6/2017 01/6/2017 x

105 Nguy ễn Tuấn Cương 01/6/2017 01/6/2017 x

106 Nông Xuân Ninh 01/6/2017 01/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

107 Nguy ễn Thành Chung 01/6/2017 01/6/2017 x

108 Hứa Quang Bi ên 01/6/2017 01/6/2017 x

109 Nguy ễn Hồng Nhung 02/6/2017 02/6/2017 x

110 Trần Thị Thúy 02/6/2017 02/6/2017 x

111 Trần Thị Ngọc Diệp 02/6/2017 02/6/2017 x

112 Trần Đình Đô 02/6/2017 02/6/2017 x

113 Trần Xuân Tùng 02/6/2017 02/6/2017 x

114 Đặng Ngọc Luận 02/6/2017 02/6/2017 x

115 Trần Thị Tuấn 02/6/2017 02/6/2017 x

116 Phùng Th ị Tuyết Mai 06/6/2017 06/6/2017 x

117 Hoàng Tiến Mạnh 06/6/2017 06/6/2017 x

118 Nguy ễn Thị Thu Hiền 07/6/2017 07/6/2017 x

119 Vũ Đình H ưng 07/6/2017 07/6/2017 x

120 Nguy ễn Thị Thu Hiền 07/6/2017 07/6/2017 x

121 Đinh Lan Phương 07/6/2017 07/6/2017 x

122 Nguy ễn Thị Chinh 07/6/2017 07/6/2017 x

123 Trần Thị Ngọc Sen 07/6/2017 07/6/2017 x

124 Phùng M ạnh Cường 08/6/2017 08/6/2017 x

125 Lê Trung Kiên 08/6/2017 08/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận
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Kết quả giải quyết
STT

126 Lương Thị Thế 09/6/2017 09/6/2017 x

127 Đinh Thị Thắm 09/6/2017 09/6/2017 x

128 Đặng Văn Kim 09/6/2017 09/6/2017 x

129 Nguy ễn Thành Chung 12/6/2017 12/6/2017 x

130 Phạm Văn Thao 12/6/2017 12/6/2017 x

131 Nguy ễn Văn Hùng 12/6/2017 12/6/2017 x

132 Hoàng Th ị Ngọc Ánh 12/6/2017 12/6/2017 x

133 Nông Văn Tuấn 12/6/2017 12/6/2017 x

134 Hoàng Văn Áo 12/6/2017 12/6/2017 x

135 Vũ Thị Dân 12/6/2017 12/6/2017 x

136 Chu Văn Thưởng 12/6/2017 12/6/2017 x

137 Đặng Văn Thể 12/6/2017 12/6/2017 x

138 Đỗ Bảo An 12/6/2017 12/6/2017 x

139 Phạm Văn Minh 12/6/2017 12/6/2017 x

140 Phạm Gia Long 12/6/2017 12/6/2017 x

141 Lê Thị Nga 12/6/2017 12/6/2017 x

142 Nông Đ ức Bộ 15/6/2017 15/6/2017 x

143 Lê Thanh Thái 15/6/2017 15/6/2017 x

Chứng thực hợp đồng
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

144 Phan Th ị Dần 02/6/2017 02/6/2017 x

145 Phan Th ị Dần 26/5/2017 26/5/2017 x

146
Hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có th ành tích SX trong
phong trào thi đua yêu nư ớc "Cựu chiến binh g ương mẫu" giai đoạn
2012-2017

15/6/2017 10 ngày x

147 Lý Ngọc Hòa 16/5/2017 17/5/2017 x

148 Đỗ Ngọc Giang 16/5/2017 17/5/2017 x

149 Vũ Văn Vụ 16/5/2017 17/5/2017 x

150 Nguy ễn Văn Quyền 16/5/2017 17/5/2017 x

151 Nguy ễn Thị Hà 17/5/2017 18/5/2017 x

152 Đinh Thị Hồng Vân 17/5/2017 18/5/2017 x

153 Lê Thị Hiền 17/5/2017 18/5/2017 x

154 Phạm Văn Túy 18/5/2017 19/5/2017 x

155 Vũ Tiến Quý 18/5/2017 19/5/2017 x

156 Nguy ễn Thị Thu Vân 19/5/2017 22/5/2017 x

157 Hà Văn Thơm 19/5/2017 22/5/2017 x

158 Cao Mạnh Cường 22/5/2017 23/5/2017 x

159 Nguy ễn Trung Ki ên 22/5/2017 23/5/2017 x

160 Phạm Thị Vinh 23/5/2017 24/5/2017 x

Lĩnh vực Khen thưởng

Cấp giấy Đăng ký kinh doanh

Chứng thực chữ ký
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

161 Phạm Văn Đạt 23/5/2017 24/5/2017 x

162 Nguy ễn Văn Tình 25/5/2017 26/5/2017 x

163 Binh Thị Xuân 29/5/2017 30/5/2017 x

164 HTX Cam sành Tuyên Quang 29/5/2017 31/5/2017 x

165 Trần Thị Tuyên 30/5/2017 31/5/2017 x

166 Phạm Văn An 02/6/2017 05/6/2017 x

167 Nguy ễn Văn Năng 08/6/2017 09/6/2017 x

168 Trịnh Việt H ùng 12/6/2017 13/6/2017 x

169 Trần Thanh Nam 12/6/2017 13/6/2017 x

170 Nguy ễn Anh Sơn 14/6/2017 15/6/2017 x

171 Nguy ễn Văn Lụt 19/6/2017 20/6/2017 x

172 Vũ Hải Tuyên 19/6/2017 20/6/2017 x

173 Vũ Đình Tuấn 16/6/2017 07/7/2017 x

174 Đinh Qu ốc Việt 18/5/2017 23/5/2017 x

175 Bàn Thị Hồng 18/5/2017 23/5/2017 x

176 Hà Huy Thiện 22/5/2017 29/5/2017 x

177 Chỉ thị 01 22/5/2017 29/5/2017 x

178 Vũ Hồng Sơn 25/5/2017 02/6/2017 x

179 Nông Qu ốc Chân 25/5/2017 02/6/2017 x

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Chuyển mục đích sử dụng đất
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

180 Hồ sơ di dân 25/5/2017 02/6/2017 x

181 Phùng Ti ến Dương 29/5/2017 05/6/2017 x

182 Hoàng Th ị Thu 29/5/2017 05/6/2017 x

183 Đinh Xuân Sinh 29/5/2017 05/6/2017 x

184 Nguy ễn Văn Thơ 29/5/2017 05/6/2017 x

185 Bàn Xuân Thủy 30/5/2017 06/6/2017 x

186 Vũ Hồng Sơn 30/5/2017 06/6/2017 x

187 Hoàng Xuân Quang 31/5/2017 07/6/2017 x

188 Dương Long Hùng 31/5/2017 07/6/2017 x

189 Chỉ thị 01 31/5/2017 07/6/2017 x

190 Chỉ thị 01 31/5/2017 12/7/2017 x

191 Chỉ thị 01 01/6/2017 09/6/2017 x

192 Trần Mỹ Tân 01/6/2017 09/6/2017 x

193 Chỉ thị 01 02/6/2017 09/6/2017 x

194 Công Văn Thụ 02/6/2017 09/6/2017 x

195 Hà Văn  Chúc 02/6/2017 09/6/2017 x

196 Hà Văn Chư 02/6/2017 09/6/2017 x

197 Hà Văn Tuấn 02/6/2017 09/6/2017 x

198 Hà Văn Mai 02/6/2017 09/6/2017 x

199 Hà Văn Tuấn 02/6/2017 09/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

200 Hoàng Văn Sơn 02/6/2017 09/6/2017 x

201 Nông Thanh Tơ 02/6/2017 09/6/2017 x

202 Nông Văn Thái 05/6/2017 12/6/2017 x

203 Trương Đức Thọ 05/6/2017 12/6/2017 x

204 Đỗ Xuân Hưởng 05/6/2017 09/6/2017 x

205 Hoàng H ải Quang 05/6/2017 09/6/2017 x

206 Nông Văn Văn 06/6/2017 13/6/2017 x

207 Triệu Văn Khế 06/6/2017 13/6/2017 x

208 Nông Văn Bé 06/6/2017 13/6/2017 x

209 Ma Văn Đa 07/6/2017 15/6/2017 x

210 Nông Th ị Sáy 07/6/2017 15/6/2017 x

211 Chỉ thị 01 7/6/2017'0 15/6/2017 x

212 Đỗ Kiến Liền 12/6/2017 19/6/2017 x

213 Hà Thị Luyến 12/6/2017 23/6/2017 x

214 Ma Xuân Chiến 12/6/2017 23/6/2017 Chuyển kỳ sau

215 Hoàng Văn Sơn 12/6/2017 23/6/2017 Chuyển kỳ sau

216 Hà Văn Chư 12/6/2017 23/6/2017 Chuyển kỳ sau

217 Nguy ễn Văn Hùng 13/6/2017 04/7/2017 Chuyển kỳ sau

218 Công ty TNHH Hoàng Sơn  16/5/2017 31/5/2017 x

Lĩnh vực Môi trường
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

219 Công ty Lâm nghi ệp Hàm Yên 23/5/2017 05/6/2017 x

220 Công ty Lâm nghi ệp Tân Thành 29/5/2017 13/6/2017 x

221 Bàn Văn Giang 24/5/2017 02/6/2017 x

222 Trần Long Nam 24/5/2017 02/6/2017 x

223 Nguy ễn Thị Tỵ 24/5/2017 02/6/2017 x

224 Vi Thị Thiết 24/5/2017 02/6/2017 x

225 Sằm Văn Đại 24/5/2017 02/6/2017 x

226 Phạm Xuân Đương 24/5/2017 02/6/2017 x

227 Đặng Thị Ánh Tuyết 24/5/2017 02/6/2017 x

228 Nguy ễn Thị Ninh 24/5/2017 02/6/2017 x

229 Vi Thị Hương 24/5/2017 02/6/2017 x

230 Trần Văn Năm 24/5/2017 02/6/2017 x

231 Nguy ễn Thị Loan 25/5/2017 02/6/2017 x

232 Chu Thị Hoa 25/5/2017 02/6/2017 x

233 Nguy ễn Minh Đ ường 25/5/2017 02/6/2017 x

234 Trần Thị Mai 25/5/2017 02/6/2017 x

235 Nguy ễn Thị Ngọc 25/5/2017 02/6/2017 x

236 Lý Tuyết Hoa 25/5/2017 02/6/2017 x

237 Nông Văn Định 25/5/2017 02/6/2017 x

238 Hoàng Văn Thao 25/5/2017 02/6/2017 x

Lao động, Thương binh và Xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

239 Nguy ễn Thị Hoa 25/5/2017 02/6/2017 x

240 Tày Văn Ngoan 25/5/2017 02/6/2017 x

241 Mùng Thị Ngọc 25/5/2017 02/6/2017 x

242 Đặng Việt Khôi 26/5/2017 02/6/2017 x

243 Bàn Thị Mai Uyên 26/5/2017 02/6/2017 x

244 Sằm Thị Hòa 26/5/2017 02/6/2017 x

245 Triệu Minh Tân 26/5/2017 02/6/2017 x

246 La Thị Đệ 26/5/2017 02/6/2017 x

247 Nông Th ị Kim 26/5/2017 02/6/2017 x

248 Hứa Thị Viền 26/5/2017 02/6/2017 x

249 Cháng Dùng Phà 26/5/2017 02/6/2017 x

250 Đinh Thị Trung 26/5/2017 02/6/2017 x

251 Trắng Thị Sống 26/5/2017 02/6/2017 x

252 Nguy ễn Thị Bình 26/5/2017 02/6/2017 x

253 Nguy ễn Thị Đậu 26/5/2017 02/6/2017 x

254 Trương Thị Sơn 26/5/2017 02/6/2017 x

255 Triệu Hoàng Ánh Tuyết 26/5/2017 02/6/2017 x

256 Lê Văn Hòe 26/5/2017 02/6/2017 x

257 Phạm Thị Hà 26/5/2017 02/6/2017 x

258 Lý Văn Thương 26/5/2017 02/6/2017 x

259 Phạm Thị Thu 26/5/2017 02/6/2017 x

260 Hoàng Th ị Bảy 26/5/2017 02/6/2017 x

261 Lèng Văn Phà 26/5/2017 02/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

262 Lương Văn Bình 26/5/2017 02/6/2017 x

263 Đàm Thị Lan 26/5/2017 02/6/2017 x

264 Nông Văn Nhâm 26/5/2017 02/6/2017 x

265 Quan Thị Lương 26/5/2017 02/6/2017 x

266 Nguy ễn Xuân Thanh 26/5/2017 02/6/2017 x

267 Nguy ễn Thị Tiếp 26/5/2017 02/6/2017 x

268 Nguy ễn Ph ương Thảo 26/5/2017 02/6/2017 x

269 Trần Đức Hiếu 26/5/2017 02/6/2017 x

270 Lê Thị Hương 26/5/2017 02/6/2017 x

271 La Duy Ho ạt 26/5/2017 02/6/2017 x

272 Hoàng Văn Giang 26/5/2017 02/6/2017 x

273 Dương Văn Vượng 26/5/2017 02/6/2017 x

274 Phạm Thanh Sơn 26/5/2017 02/6/2017 x

275 Hà Trường Giang 26/5/2017 02/6/2017 x

276 Phạm Thị Bốn 26/5/2017 02/6/2017 x

277 Lê Văn Kiền 26/5/2017 02/6/2017 x

278 Nguy ễn Danh Tuận 26/5/2017 02/6/2017 x

279 Lại Thị Luyên 26/5/2017 02/6/2017 x

280 Nguy ễn Xuân Hòa 26/5/2017 02/6/2017 x

281 Nguy ễn Như Bảo 26/5/2017 02/6/2017 x

282 Đặng Thị Thúy 26/5/2017 02/6/2017 x

283 Lê Thị Hương 26/5/2017 02/6/2017 x

284 Nguy ễn Thị Hợp 26/5/2017 02/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

285 Đỗ Mạnh Huy 26/5/2017 02/6/2017 x

286 Chương Ng ọc Linh 26/5/2017 02/6/2017 x

287 Lao Thị Thành 26/5/2017 02/6/2017 x

288 Đoàn Thị Ngoan 26/5/2017 02/6/2017 x

289 Chu Đình Tịnh 26/5/2017 02/6/2017 x

290 Nguy ễn Hữu Tuyền 26/5/2017 02/6/2017 x

291 Trần Thị Huyền 26/5/2017 02/6/2017 x

292 Mã Công Hoan 26/5/2017 02/6/2017 x

293 Lợi Văn Vừng 26/5/2017 02/6/2017 x

294 Lã Thị Mai 26/5/2017 02/6/2017 x

295 Đặng Văn Dẫn 26/5/2017 02/6/2017 x

296 Đinh Văn Phư ờng 26/5/2017 02/6/2017 x

297 Trần Thị Vy 26/5/2017 02/6/2017 x

298 Đặng Văn Chính 26/5/2017 02/6/2017 x

299 Nguy ễn Văn Phúc 26/5/2017 02/6/2017 x

300 Bàn Văn Linh 29/5/2017 02/6/2017 x

301 Nguy ễn Văn Lợi 29/5/2017 02/6/2017 x

302 Hồ Hoàng Cường 29/5/2017 02/6/2017 x

303 Đặng Thị Chính 29/5/2017 02/6/2017 x

304 Vi Văn Phong 29/5/2017 02/6/2017 x

305 Vi Văn Thông 29/5/2017 02/6/2017 x

306 Hà Thị Chu 29/5/2017 02/6/2017 x

307 Phạm Văn Hiển 29/5/2017 02/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

308 Nông Ng ọc Hưng 29/5/2017 02/6/2017 x

309 Phạm Thị Nuôi 29/5/2017 02/6/2017 x

310 Lý Thị Đệ 29/5/2017 02/6/2017 x

311 Thôi Văn Hình 29/5/2017 02/6/2017 x

312 Hoàng Th ị Lìn 29/5/2017 02/6/2017 x

313 Âu Thị Thực 29/5/2017 02/6/2017 x

314 Hoàng Th ị Đức 29/5/2017 02/6/2017 x

315 Triệu Thị Li ên 29/5/2017 02/6/2017 x

316 Trần Hoàng Hải 29/5/2017 02/6/2017 x

317 Đặng Thị Mến 29/5/2017 02/6/2017 x

318 Vũ Đình Thận 29/5/2017 02/6/2017 x

319 Bì Minh Trọng 29/5/2017 02/6/2017 x

320 Hoàng Văn Long 06/6/2017 12/6/2017 x

321 Lương Xuân Hi ền 06/6/2017 12/6/2017 x

322 Đặng Văn Nấn 06/6/2017 12/6/2017 x

323 Hoàng Văn Hồng 06/6/2017 12/6/2017 x

324 Phạm Văn Việt 06/6/2017 12/6/2017 x

325 Nguy ễn Văn Liên 06/6/2017 12/6/2017 x

326 Phạm Xuân Yên 06/6/2017 12/6/2017 x

327 Vi Mạnh Tuấn 20/5/2017 30/5/2017 x

328 Vũ Văn Thuật 20/5/2017 30/5/2017 x

329 Hoàng Quang T ịch 20/5/2017 30/5/2017 x

330 Hoàng Văn Kh ủ 20/5/2017 30/5/2017 x

331 Trần Văn Vinh 20/5/2017 30/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

332 Nguy ễn Đức Ph ương 20/5/2017 30/5/2017 x

333 Nguy ễn Thị Tẽo 25/5/2017 05/6/2017 x

334 Tào Thị Chè 25/5/2017 05/6/2017 x

335 Lý Văn Khủ 25/5/2017 05/6/2017 x

336 Ngô Thị Thật 25/5/2017 05/6/2017 x

337 Nguy ễn Văn Chính 25/5/2017 05/6/2017 x

338 Tống Văn Xuân 25/5/2017 05/6/2017 x

339 Trần Văn Trân 02/6/2017 10/6/2017 x

340 Đặng Văn Thiện 02/6/2017 10/6/2017 x

341 Nguy ễn Thị Hoàn 02/6/2017 10/6/2017 x

342 Nguy ễn Văn Hạnh 02/6/2017 10/6/2017 x

343 Trần Kỳ Phúc 02/6/2017 10/6/2017 x

344 Vũ Văn Toàn 02/6/2017 10/6/2017 x

345 Nguy ễn Hữu Khang 05/6/2017 10/6/2017 x

346 Phạm Hồng Quang 05/6/2017 10/6/2017 x

347 Phạm Xuân Thủy 05/6/2017 10/6/2017 x

348  Nông Đ ình Việt 05/6/2017 10/6/2017 x

349 Lương Thị Thu 15/6/2017 15/6/2017 x

350 Nguy ễn Thế Nguy ên 15/6/2017 15/6/2017 x

351 PTDTBT THCS Yên Thuận: 50 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

Thủ tục sửa văn bằng chứng chỉ

Cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 tại các tr ường THCS trên địa bàn huyện

Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

352 THCS Bạch Xa: 58 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

353 PTDT BT THCS Minh Khương: 45 HS 17/5/2017 18/5/2017 x

354 THCS Minh Dân: 65 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

355 THCS Phù Lưu: 114 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

356 THCS Tân Loan: 33 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

357 TH&THCS Việt Thành: 35 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

358 THCS Bình Xa: 75 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

359 THCS Minh Quang: 64 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

360 THCS Minh Tiến: 52 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

361 THCS Yên Lâm: 41 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

362 TH&THCS Yên Lâm: 26 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

363 THCS Yên Hương: 88 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

364 THCS Tân Yên: 142 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

365 THCS Nhân Mục: 27 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

366 TH&THCS Bằng Cốc: 40 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

367 THCS Thành Long: 64 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

368 TH&THCS Trung Thành: 32 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

369 THCS Thái Sơn: 73 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

370 TH&THCS Thái Thủy: 28 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

371 THCS Thái Hòa: 113 h ọc sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

372 THCS Đức Ninh: 93 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

373 PTDTBT THCS Hùng Đức: 138 học sinh 17/5/2017 18/5/2017 x

374 PTDTNT THCS huyện Hàm Yên 70 Hs 17/5/2017 18/5/2017 x

375 Nguy ễn Khả Tuấn Anh 22/5/2017 22/5/2017 x

III UBND HUYỆN YÊN SƠN (255 hồ sơ) 141 114 0 0

1 Nguy ễn Huy Ho àng 15/5/2017 15/5/2017 x

2 Hoàng Qu ốc Huy 25/5/2017 25/5/2017 x

3 Ngô Thị Anh 24/5/2017 24/5/2017 x

4 Nguy ễn Đình D ương 22/5/2017 22/5/2017 x

5 Lộc Xuân Trường 24/5/2017 24/5/2017 x

6 Trần Khánh Thi 01/6/2017 01/6/2017 x

7 Ma Thị Én 24/5/2017 24/5/2017 x

8 Ma Thị Nhạn 01/6/2017 01/6/2017 x

9 Bàn Văn Nhung 24/5/2017 24/5/2017 x

10 Trần Thị Dung 24/5/2017 24/5/2017 x

11 Nguy ễn Gia Bảo 24/5/2017 24/5/2017 x

12 Lê Thành Nam 24/5/2017 24/5/2017 x

13 Phạm Văn Dương 02/6/2017 02/6/2017 x

14 Thào Thị Liên 31/5/2017 31/5/2017 x

15 Trần Huyền Trang 14/6/2017 14/6/2017 x

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS

Hộ tịch

Lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

16 Vũ Thị Xoan 31/5/2017 31/5/2017 x

17 Hà Thị Điều 01/6/2017 01/6/2017 x

18 Phạm Thuỳ Dương 19/5/2017 19/5/2017 x

19 Nguy ễn Thị Ngọc Nga 19/5/2017 19/5/2017 x

20 Phạm Thuỳ Dương 22/5/2017 22/5/2017 x

21 Phạm Thuỳ Dương 06/6/2017 06/6/2017 x

22 Phạm Thuỳ Dương 7/6/2017 7/6/2017 x

23 Phạm Thuỳ Dương 12/6/2017 12/6/2017 x

24 Trần Thành Giang 17/5/2017 17/5/2017 x

25 Phạm Thuỳ Dương 22/5/2017 22/5/2017 x

26 Đỗ Thị Lan H ương 22/5/2017 22/5/2017 x

27 Trần Thị Khuy ên 24/5/2017 24/5/2017 x

28 Nguy ễn Văn Chi 24/5/2017 24/5/2017 x

29 Đinh Xuân Mịch 25/5/2017 25/5/2017 x

30 Phạm Thuỳ Dương 29/5/2017 29/5/2017 x

31 Hà Huyết Đường 30/5/2017 30/5/2017 x

32 Phạm Hữu Tùng 02/6/2017 02/6/2017 x

33 Vũ Thị Phương Thảo 06/6/2017 06/6/2017 x

34 Phạm Thuỳ Dương 06/6/2017 06/6/2017 x

35 Kiêu Ánh Phương 06/6/2017 06/6/2017 x

36 Phạm Thuỳ Dương 14/6/2017 14/6/2017 x

37 Nguy ễn Đức Đạt 14/6/2017 14/6/2017 x

Chứng thực
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

38 Lê Quang Toàn 15/6/2017 15/6/2017 x

39 Nguy ễn Linh Giang 15/6/2017 15/6/2017 x

40 Vũ Ngọc Hoàng  19/06/2017  19/06/2017 x

41 Nguy ễn Văn Tiến  16/06/2017  16/06/2017 x

42 Phạm Thắng Quân  8/06/2017  8/06/2017 x

43 Nguy ễn Văn Duy  14/06/2017  14/06/2017 x

44 Nguy ễn Văn Nam  13/06/2017  13/06/2017 x

45 Nguy ễn  Anh Sơn  12/06/2017  12/06/2017 x

46 Trần Minh Tân  12/06/2017  12/06/2017 x

47 Lại Văn Nghị  06/06/2017  06/06/2017 x

48 Hoàng Văn Cường  7/06/2017  7/06/2017 x

49 Lê Văn Quý  6/06/2017  6/06/2017 x

50 Nguy ễn Thị Thanh Thúy  6/06/2017  6/06/2017 x

51 Trần Thị Lan  6/06/2017  6/06/2017 x

52 Hoàng Thanh Tuy ến  2/06/2017  2/06/2017 x

53 Phan Xuân Tùng  5/06/2017  5/06/2017 x

54 Hoàng Trọng Vinh  5/06/2017  5/06/2017 x

55 Nguy ễn Văn Hà  2/6/2017  2/6/2017 x

56 Bùi Hoàng Đi ệp 42888 42888 x

Đăng ký thành lập mới

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

57 Đỗ Văn Luận  2/06/2017  2/06/2017 x

58 Nguy ễn Khắc Hùng  15/05/2017  15/05/2017 x

59 Vũ Đức Quyền  17/05/2017  17/05/2017 x

60 Ma Văn Lưu  17/05/2017  17/05/2017 x

61 Hoàng Th ị Tuyết  11/05/2017  11/05/2017 x

62 Nguy ễn Văn Thuần  18/05/2017  18/05/2017 x

63 Hà Văn Dũng  25/05/2017  25/05/2017 x

64 Lê Tuấn Anh  22/05/2017  22/05/2017 x

65 Vương Hồng Văn  22/05/2017  22/05/2017 x

66 Nguy ễn Ngọc Tuấn  25/05/2017  25/05/2017 x

67 Nguy ễn Văn Chấn  25/05/2017  25/05/2017 x

68 Nguy ễn Khắc Hùng 31/5/2017 31/5/2017 x

69 Lã Thái Sơn 31/5/2017 31/5/2017 x

70 Lương Huy ền Thanh 31/5/2017 31/5/2017 x

71 Đài Thị Khoản 31/5/2017 31/5/2017 x

72 Đỗ Trung Tiến 31/5/2017 31/5/2017 x

73 Trần Văn Trung 1/6/2017 1/6/2017 x

74 Lê Thị Ngoan 2/6/2017 2/6/2017 x

75 Nguy ễn Thị Hoàn 5/6/2017 5/6/2017 x

76 Cao Đăng Vinh 12/6/2017 12/6/2017 x

 Đăng ký thay đổi thông tin
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

77 Cao Văn Lê 12/6/2017 12/6/2017 x

78 Ma Thị Chung 12/6/2017 12/6/2017 x

79 Đinh Thị Khánh Ly 12/6/2017 12/6/2017 x

80 Hoàng Th ị Thúy 31/5/2017 31/5/2017 x

81 Đặng Thanh Chi êm 31/5/2017 31/5/2017 x

82 HTX DV sản xuất nông nghiệp Đại Ánh 8/6/2017 8/6/2017 x

83 HTX DV sản xuất nông nghiệp Đông H ưng 9/6/2017 9/6/2017 x

84 HTX DV sản xuất nông nghiệp Th ành Đạt 14/6/2017 14/6/2017 x

85 Cấp mới GCN Nguyễn Đức Giang 23/5/2017 24/5/2017 x

86 Cấp mới GCN Phùng Văn Hữu 23/5/2017 24/5/2017 x

87 Cấp mới GCN Phạm Thị Tuyết 23/5/2017 24/5/2017 x

88 Cấp mới GCN Phạm Thị Bé 23/5/2017 24/5/2017 x

89 Cấp mới GCN Bùi Nam Hà 23/5/2017 29/5/2017 x

90 Cấp mới GCN Đoàn Thanh Bình 24/5/2017 25/5/2017 x

91 Cấp mới GCN Hà Đức Viện 24/5/2017 25/5/2017 x

92 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Yên 24/5/2017 25/5/2017 x

93 Cấp mới GCN Tiều Thị Thửu 24/5/2017 25/5/2017 x

94 Cấp mới GCN Bàn Văn Dũng 24/5/2017 25/5/2017 x

95 Cấp mới GCN Nguyễn Cao Luận 24/5/2017 25/5/2017 x

96 Cấp mới GCN Hoàng Văn Trường 24/5/2017 25/5/2017 x

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường

Đăng ký thành lập mới HTX

115



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

97 Cấp mới GCN Hoàng Văn Hạnh 24/5/2017 25/5/2017 x

98 Cấp mới GCN Lý Đình Chi ến 24/5/2017 25/5/2017 x

99 Cấp mới GCN Triệu Thị Thân 24/5/2017 25/5/2017 x

100 Cấp mới GCN Trần Văn Mai 24/5/2017 25/5/2017 x

101 Cấp mới GCN Hoàng Văn Thức 24/5/2017 25/5/2017 x

102 Cấp mới GCN Hoàng Văn Thắng 24/5/2017 25/5/2017 x

103 Cấp mới GCN Trung Xuân Định 24/5/2017 25/5/2017 x

104 Cấp mới GCN Hoàng Văn Các 25/5/2017 29/5/2017 x

105 Cấp mới GCN Bàn Văn Kim 25/5/2017 29/5/2017 x

106 Cấp mới GCN Trần Văn Hùng 25/5/2017 29/5/2017 x

107 Cấp mới GCN Hoàng Văn Các 25/5/2017 29/5/2017 x

108 Cấp mới GCN Đặng Văn Bình 25/5/2017 29/5/2017 x

109 Cấp mới GCN Lý Văn Dau 25/5/2017 29/5/2017 x

110 Cấp mới GCN Lý Văn Lịch 25/5/2017 29/5/2017 x

111 Cấp mới GCN Nông Văn Kiên 25/5/2017 29/5/2017 x

112 Cấp mới GCN Nông Văn Kiên 25/5/2017 29/5/2017 x

113 Cấp mới GCN Tướng Công Chính 25/5/2017 29/5/2017 x

114 Cấp mới GCN Nông Văn Kiên 25/5/2017 29/5/2017 x

115 Cấp mới GCN Gia Văn La 25/5/2017 29/5/2017 x

116 Cấp mới GCN Nông Văn Kiên 25/5/2017 29/5/2017 x

117 Cấp mới GCN Ma Văn Sáng 25/5/2017 29/5/2017 x

116



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

118 Cấp mới GCN Đào Văn Trầu 25/5/2017 29/5/2017 x

119 Cấp mới GCN Đào Văn Trầu 25/5/2017 29/5/2017 x

120 Cấp mới GCN Lý Văn Dùng 25/5/2017 29/5/2017 x

121 Cấp mới GCN Gia Thị Chiều 25/5/2017 29/5/2017 x

122 Cấp mới GCN Gia Văn La 25/5/2017 29/5/2017 x

123 Cấp mới GCN Đặng Văn Liên 25/5/2017 29/5/2017 x

124 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Chiến 25/5/2017 29/5/2017 x

125 Cấp mới GCN Vi Văn Pằng 25/5/2017 29/5/2017 x

126 Cấp mới GCN Vi Văn Tùng 25/5/2017 29/5/2017 x

127 Cấp mới GCN Ma Duy Quảng 25/5/2017 29/5/2017 x

128 Cấp mới GCN Hồ Việt Cường 25/5/2017 29/5/2017 x

129 Cấp mới GCN Hồ Việt Cường 25/5/2017 29/5/2017 x

130 Cấp mới GCN Ma Thị Biên 25/5/2017 29/5/2017 x

131 Cấp mới GCN Lương Văn Vinh 25/5/2017 29/5/2017 x

132 Cấp mới GCN La Văn Lăng 25/5/2017 29/5/2017 x

133 Cấp mới GCN Trần Văn Bằng 25/5/2017 29/5/2017 x

134 Cấp mới GCN Trần Văn Bằng 25/5/2017 29/5/2017 x

135 Cấp mới GCN La Văn Dũng 25/5/2017 29/5/2017 x

136 Cấp mới GCN Vương Văn Hải 25/5/2017 29/5/2017 x

137 Cấp mới GCN Lù Thị Chẳm 25/5/2017 29/5/2017 x

138 Cấp mới GCN Đặng Văn Thiện 25/5/2017 29/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

139 Cấp mới GCN Sin Văn Vàn 25/5/2017 29/5/2017 x

140 Cấp mới GCN Xin Văn Kính 25/5/2017 29/5/2017 x

141 Cấp mới GCN Lý Thị Bả 25/5/2017 29/5/2017 x

142 Cấp mới GCN Sin Văn Ngoan 25/5/2017 29/5/2017 x

143 Cấp mới GCN Vương Văn CHấn 25/5/2017 29/5/2017 x

144 Cấp mới GCN Xin Văn Thanh 25/5/2017 29/5/2017 x

145 Cấp mới GCN Lù Văn Thành 25/5/2017 29/5/2017 x

146 Cấp mới GCN Xin Văn Thưởng 25/5/2017 29/5/2017 x

147 Cấp mới GCN Lý Văn Thắng 25/5/2017 29/5/2017 x

148 Cấp mới GCN Lý Văn Tuyên 26/5/2017 29/5/2017 x

149 Cấp mới GCN Đỗ Thị Phúc 29/5/2017 02/6/2017 x

150 Cấp mới GCN Bàn Sinh Lợi 29/5/2017 02/6/2017 x

151 Cấp mới GCN Lý Văn Hà 29/5/2017 02/6/2017 x

152 Cấp mới GCN Thèn Văn Vùi 29/5/2017 02/6/2017 x

153 Cấp mới GCN Lý Văn Sài 29/5/2017 02/6/2017 x

154 Cấp mới GCN Dương Thị Tài 29/5/2017 02/6/2017 x

155 Cấp mới GCN Lý Văn Sơn 29/5/2017 02/6/2017 x

156 Cấp mới GCN Trần Văn Cương 29/5/2017 02/6/2017 x

157 Cấp mới GCN Trần Thị Tuyết 29/5/2017 02/6/2017 x

158 Cấp mới GCN Phạm Văn Hảo 29/5/2017 02/6/2017 x

159 Cấp mới GCN Lý Văn Đại 29/5/2017 02/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

160 Cấp mới GCN Bàn Văn Ty 29/5/2017 02/6/2017 x

161 Cấp mới GCN Bàn Thị Vân 29/5/2017 02/6/2017 x

162 Cấp mới GCN Đặng Văn Chuyền 29/5/2017 02/6/2017 x

163 Cấp mới GCN Trần Văn Tân 29/5/2017 02/6/2017 x

164 Cấp mới GCN Trần Văn Nhuệ 29/5/2017 02/6/2017 x

165 Cấp mới GCN Triệu Xuân Huy 29/5/2017 02/6/2017 x

166 Cấp mới GCN Triệu Kim Ninh 29/5/2017 02/6/2017 x

167 Cấp mới GCN Vũ Văn Lực 29/5/2017 02/6/2017 x

168 Cấp mới GCN Lý Văn Dòng 29/5/2017 02/6/2017 x

169 Cấp mới GCN Triệu Văn Hương 29/5/2017 02/6/2017 x

170 Cấp mới GCN Đỗ Thị Màu 29/5/2017 02/6/2017 x

171 Cấp mới GCN Trần Văn Lưu 02/6/2017 08/6/2017 x

172 Cấp mới GCN Nguyễn Văn SÌnh 02/6/2017 08/6/2017 x

173 Cấp mới GCN Phan Văn Quang 02/6/2017 08/6/2017 x

174 Cấp mới GCN Trần Văn Hợi 02/6/2017 08/6/2017 x

175 Cấp mới GCN Đàm Ngọc Y 02/6/2017 08/6/2017 x

176 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Hồng 02/6/2017 08/6/2017 x

177 Cấp mới GCN Tạ Văn Chiến 02/6/2017 08/6/2017 x

178 Cấp mới GCN Chu Thị Long 02/6/2017 08/6/2017 x

179 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Hai 02/6/2017 08/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

180 Cấp mới GCN Trần Minh Thư 02/6/2017 08/6/2017 x

181 Cấp mới GCN Phạm Văn Đậm 02/6/2017 08/6/2017 x

182 Cấp mới GCN Nguyễn Quang Vinh 02/6/2017 08/6/2017 x

183 Cấp mới GCN Lâm Minh Sửu 02/6/2017 08/6/2017 x

184 Cấp mới GCN Nguyễn Đ Ình Thủy 02/6/2017 08/6/2017 x

185 Cấp mới GCN Đặng Thị Tứ 02/6/2017 08/6/2017 x

186 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Sen 02/6/2017 08/6/2017 x

187 Cấp mới GCN Nguyễn Văn MẠnh 02/6/2017 08/6/2017 x

188 Cấp mới GCN Phạm Minh Tám 02/6/2017 08/6/2017 x

189 Cấp mới GCN Đàm Ngọc Quang 02/6/2017 08/6/2017 x

190 Cấp mới GCN Trần Quang Khải 02/6/2017 08/6/2017 x

191 Cấp mới GCN Phùng Qu ốc SƠn 02/6/2017 08/6/2017 x

192 Cấp mới GCN Phạm Bá DŨng 02/6/2017 08/6/2017 x

193 Cấp mới GCN Phạm Thị Hạnh 02/6/2017 08/6/2017 x

194 Cấp mới GCN Lê Thị Chức 02/6/2017 08/6/2017 x

195 Cấp mới GCN Nguyễn Huy H ường 02/6/2017 08/6/2017 x

196 Cấp mới GCN Đoàn Văn Mười 02/6/2017 08/6/2017 x

197 Cấp mới GCN Võ Thị Tâm 02/6/2017 08/6/2017 x

198 Cấp mới GCN Đỗ Thành Trung 02/6/2017 08/6/2017 x

199 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Tuấn 02/6/2017 08/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

200 Cấp mới GCN Lê Đức Quân 02/6/2017 08/6/2017 x

201 Cấp mới GCN Lê Thị Hạnh 02/6/2017 08/6/2017 x

202 Cấp mới GCN Nguyễn Ngọc Tấn 02/6/2017 08/6/2017 x

203 Cấp mới GCN Nguyễn Quốc Toản 02/6/2017 08/6/2017 x

204 Cấp mới GCN Nguyễn Hữu Tuấn 02/6/2017 08/6/2017 x

205 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Hùng 02/6/2017 08/6/2017 x

206 Cấp mới GCN Nguyễn Thị L ương 02/6/2017 08/6/2017 x

207 Cấp mới GCN Sầm Văn Hưởng 02/6/2017 08/6/2017 x

208 Cấp mới GCN Phan Minh Đức 02/6/2017 08/6/2017 x

209 Cấp mới GCN Phạm Thị Mai 02/6/2017 08/6/2017 x

210 Cấp mới GCN Sầm Hà Tuyên 02/6/2017 08/6/2017 x

211 Cấp mới GCN Đỗ Văn Điệp 02/6/2017 08/6/2017 x

212 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Li ên 02/6/2017 08/6/2017 x

213 Cấp mới GCN Đặng Thị Năng 02/6/2017 08/6/2017 x

214 Cấp mới GCN Cao Đức Khoa 02/6/2017 08/6/2017 x

215 Cấp mới GCN Nguyễn Thị Thúy 02/6/2017 08/6/2017 x

216 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Sơn 02/6/2017 08/6/2017 x

217 Cấp mới GCN Đàm Minh Tiến 02/6/2017 08/6/2017 x

218 Cấp mới GCN Trần Thị Điến 02/6/2017 08/6/2017 x

219 Cấp mới GCN Đoàn Văn Thảo 02/6/2017 08/6/2017 x

220 Cấp mới GCN Nguyễn Khánh T ùng 02/6/2017 08/6/2017 x

221 Cấp mới GCN Nguyễn Thành Hưng 02/6/2017 08/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

222 Cấp mới GCN Âu Thanh Vệ 02/6/2017 08/6/2017 x

223 Cấp mới GCN Lê Tiến Dũng 02/6/2017 5/6/2017 x

224 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Luận 02/6/2017 5/6/2017 x

225 Cấp mới GCN Phan Huy Long 02/6/2017 5/6/2017 x

226 Cấp mới GCN Lộc Thị Quang 02/6/2017 5/6/2017 x

227 Cấp mới GCN Nguyễn Duy L ưu 02/6/2017 5/6/2017 x

228 Cấp mới GCN Phan Thị Oanh Tuyết 02/6/2017 5/6/2017 x

229 Cấp mới GCN Khổng Thị Mai 02/6/2017 08/6/2017 x

230 Cấp mới GCN Cao Đình Hoàn 02/6/2017 5/6/2017 x

231 Cấp mới GCN Hoàng Minh Sơn 02/6/2017 5/6/2017 x

232 Cấp mới GCN Đặng Văn Pách 02/6/2017 5/6/2017 x

233 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Trang 02/6/2017 5/6/2017 x

234 Cấp mới GCN Nguyễn Mạnh H à 5/6/2017 9/6/2017 x

235 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Thịnh 5/6/2017 9/6/2017 x

236 Cấp mới GCN Trần Mai Hồng 5/6/2017 9/6/2017 x

237 Cấp mới GCN Vũ Văn Mô 5/6/2017 9/6/2017 x

238 Cấp mới GCN Phạm Văn Hòa 5/6/2017 9/6/2017 x

239 Cấp mới GCN Hà Mạnh Tuyền 5/6/2017 9/6/2017 x

240 Cấp mới GCN Trần Văn Hiền 5/6/2017 9/6/2017 x

241 Cấp mới GCN Ngô Thị Hồng 5/6/2017 9/6/2017 x

242 Cấp mới GCN Đỗ Minh Phi 5/6/2017 9/6/2017 x

243 Cấp mới GCN Triệu Việt Thái 5/6/2017 9/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

244 Cấp mới GCN Phan Văn Kỳ 5/6/2017 9/6/2017 x

245 Cấp mới GCN Lý Xuân Thủy 5/6/2017 9/6/2017 x

246 Cấp mới GCN Phan Thị Ho àn 5/6/2017 9/6/2017 x

247 Cấp mới GCN Hoàng Thị Tươi 5/6/2017 9/6/2017 x

248 Cấp mới GCN Bùi Thị Bốn 5/6/2017 9/6/2017 x

249 Cấp mới GCN Lê Cảnh Thu 9/6/2017 13/6/2017 x

250 Cấp mới GCN Lê Thị Tân 9/6/2017 13/6/2017 x

251 Cấp mới GCN Đoàn Thị Lan 9/6/2017 13/6/2017 x

252 Cấp mới GCN Đặng Thị Hồng Vĩnh 14/6/2017 20/6/2017 x

253 Chuyển mục đích SDĐ Lê Huy Dũng 14/6/2017 '20/6/2017 x

254 Cấp mới GCN Chu Thị Dậu 15/6/2017 21/6/2017 x

255 Cấp mới GCN Bùi Ngọc Hiếu 15/6/2017 21/6/2017 x

IV UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG (164 hồ sơ) 29 113 11 11

1 Chứng thực bản sao từ bản chính 16/5/2017 16/5/2017 03 hồ sơ

2 Chứng thực bản sao từ bản chính 19/5/2017 19/5/2017 03 hồ sơ

3 Chứng thực bản sao từ bản chính 22/5/2017 22/5/2017 03 hồ sơ

4 Chứng thực bản sao từ bản chính 24/5/2017 24/5/2017 02 hồ sơ

5 Chứng thực bản sao từ bản chính 26/5/2017 26/5/2017 05 hồ sơ

6 Chứng thực bản sao từ bản chính 31/5/2017 31/5/2017 04 hồ sơ

7 Chứng thực bản sao từ bản chính 01/6/2017 01/6/2017 04 hồ sơ

Lĩnh vực hành chính tư pháp
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

8 Chứng thực bản sao từ bản chính 05/6/2017 05/6/2017 04 hồ sơ

9 Chứng thực bản sao từ bản chính 07/6/2017 07/6/2017 02 hồ sơ

10 Chứng thực bản sao từ bản chính 08/6/2017 08/6/2017 04 hồ sơ

11 Chứng thực bản sao từ bản chính 09/6/2017 09/6/2017 04 hồ sơ

12 Chứng thực bản sao từ bản chính 14/6/2017 14/6/2017 03 hồ sơ

13 Chứng thực bản sao từ bản chính 15/6/2017 15/6/2017 03 hồ sơ

14 Cải chính hộ tịch 17/5/2017 20/5/2017 03 hồ sơ

15 Xác định lại dân tộc 17/5/2017 20/5/2017 01 hồ sơ

16 Xác định lại dân tộc 19/5/2017 22/5/2017 01 hồ sơ

17 Cải chính hộ tịch 20/5/2017 23/5/2017 05 hồ sơ

18 Xác định lại dân tộc 20/5/2017 23/5/2017 01 hồ sơ

19 Cải chính hộ tịch 22/5/2017 25/5/2017 03 hồ sơ

20 Cải chính hộ tịch 25/5/2017 28/5/2017 03 hồ sơ

21 Cải chính hộ tịch 26/5/2017 29/5/2017 03 hồ sơ

22 Cải chính hộ tịch 30/5/2017 02/6/2017 01 hồ sơ

23 Cải chính hộ tịch 30/5/2017 02/6/2017 01 hồ sơ

24 Cải chính hộ tịch 31/5/2017 03/6/2017 03 hồ sơ

25 Đăng ký k ết hôn 01/6/2017 07/6/2017 01 hồ sơ

26 Cải chính hộ tịch 01/6/2017 04/6/2017 01 hồ sơ

27 Cải chính hộ tịch 02/6/2017 05/6/2017 02 hồ sơ

124



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

28 Cải chính hộ tịch 06/6/2017 09/6/2017 01 hồ sơ

29 Cải chính hộ tịch 07/6/2017 10/6/2017 01 hồ sơ

30 Xác định lại dân tộc 07/6/2017 10/6/2017 01 hồ sơ

31 Xác định lại dân tộc 09/6/2017 12/6/2017 02 hồ sơ

32 Cải chính hộ tịch 10/6/2017 13/6/2017 01 hồ sơ

33 Cải chính hộ tịch 14/6/2017 17/6/2017 05 hồ sơ

34 Xác định lại dân tộc 15/6/2017 18/6/2017 02 hồ sơ

35 Cải chính hộ tịch 15/6/2017 18/6/2017 02 hồ sơ

36 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 16/5/2017 19/5/2017 02 hồ sơ

37 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 18/5/2017 21/5/2017 02 hồ sơ

38 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 19/5/2017 22/5/2017 05 hồ sơ

39 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 22/5/2017 25/5/2017 02 hồ sơ

40 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 25/5/2017 28/5/2017 05 hồ sơ

41 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 26/5/2017 29/5/2017 01 hồ sơ

42 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 26/5/2017 29/5/2017 05 hồ sơ

43 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 29/5/2017 01/6/2017 01 hồ sơ

44 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 01/6/2017 04/6/2017 01 hồ sơ

45 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 02/6/2017 05/6/2017 02 hồ sơ

46 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 05/6/2017 08/6/2017 01 hồ sơ

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kinh doanh Hợp tác xã
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

47 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 06/6/2017 09/6/2017 02 hồ sơ

48 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 07/6/2017 10/6/2017 03 hồ sơ

49 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 09/6/2017 12/6/2017 02 hồ sơ

50 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 12/6/2017 15/6/2017 04 hồ sơ

51 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 13/6/2017 16/6/2017 02 hồ sơ

52 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 14/6/2017 17/6/2017 02 hồ sơ

53 Chuyển mụcđích sử dụng đất 10/6/2017 25/6/2017 Đang gi ải quyết

54 Chuyển mụcđích sử dụng đất 12/6/2017 27/6/2017 Đang gi ải quyết

55 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường 12/6/2017 22/6/2017 Đang gi ải quyết

56 Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke   31/5/2017   05/6/2017 01 hồ sơ

57 Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke   02/6/2017   07/6/2017 01 hồ sơ

58 Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke   05/6/2017   10/6/2017 01 hồ sơ

59 Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke   12/6/2017   17/6/2017 01 hồ sơ

60 Cấp giấy phép xây dựng  05/6/2017  05/7/2017 Đang gi ải quyết

61 Xử lý đơn thư  19/5/2017  05/6/2017 01 hồ sơ

62 Xử lý đơn thư  22/5/2017  31/5/2017 01 hồ sơ 01 hồ sơ

63 Xử lý đơn thư  24/5/2017  31/5/2017 01 hồ sơ

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường

Lĩnh vực Văn hóa

Lĩnh vực Kinh tế - hạ tầng

Lĩnh vực Thanh tra
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

64 Xử lý đơn thư  25/5/2017  05/6/2017 03 hồ sơ 06 hồ sơ

65 Xử lý đơn thư  31/5/2017  25/6/2017 02 hồ sơ đang gi ải quyết

66 Xử lý đơn thư  01/6/2017  13/6/2017 02 hồ sơ 01 hồ sơ

67 Xử lý đơn thư  06/6/2017  15/6/2017 01 hồ sơ

68 Xử lý đơn thư  07/6/2017  15/6/2017 01 hồ sơ

69 Xử lý đơn thư  07/6/2017  20/6/2017 01 hồ sơ đang gi ải quyết

70 Xử lý đơn thư  08/6/2017  20/6/2017 04 hồ sơ đang gi ải quyết

71 Khen thư ởng đột xuất  25/5/2017  30/5/2017 01 hồ sơ

V UBND HUYỆN CHIÊM HÓA (264 hồ sơ) 13 251 0 0

1 Nguy ễn Hương Ly (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 15/5/2017 17/5/2017 x

2 Quan Thị Mức (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 18/5/2017 22/5/2017 x

3 Đặng Văn Thiều (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 18/5/2017 22/5/2017 x

4 Trịnh Quang H ùng (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 25/5/2017 27/5/2017 x

5 Trịnh Quang Huy (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 25/5/2017 27/5/2017 x

6 Tô Ngọc Anh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 25/5/2017 27/5/2017 x

7 Lê Thị Ph ương Thảo (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 25/5/2017 27/5/2017 x

8 Lê Quang Tuấn (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 24/5/2017 26/5/2017 x

9 Hoàng Văn Tính (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 26/5/2017 30/5/2017 x

10 Nguy ễn Viết Hiếu (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/5/2017 24/5/2017 x

11 Nguy ễn Viết Huy (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/5/2017 24/5/2017 x

12 Lục Thị Luận (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/5/2017 24/5/2017 x

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Lĩnh vực Nội vụ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

13 Đinh Thị Kim Tuyến (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 29/5/2017 31/5/2017 x

14 Phùng M ạnh Quang (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 30/5/2017 1/5/2017 x

15 Hà Thị Thu (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 30/5/2017 1/5/2017 x

16 Trịnh Thị Nghi (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 15/6/2017 19/6/2017 x

17 Triệu Thị Hạnh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 12/6/2017 14/6/2017 x

18 Nguy ễn Thế Hoàng (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 16/5/2017 20/5/2017 x

19 Ma Phi Tiện (Chứng thực) 15/5/2017 15/5/2017 x

20 Vũ Thị Kim Chi (Chứng thực) 15/5/2017 15/5/2017 x

21 Chẩu Thị Tường (Chứng thực) 17/5/2017 17/5/2017 x

22 Nông Phương Th ảo  (Chứng thực) 17/5/2017 17/5/2017 x

23 Ma Ngọc Chiến (Chứng thực) 25/5/2017 25/5/2017 x

24 Hà Hải Hoàng (Chứng thực) 25/5/2017 25/5/2017 x

25 Tề Thị Huế (Chứng thực) 25/5/2017 25/5/2017 x

26 Nguy ễn Duy Hiếu (Chứng thực) 26/5/2017 26/5/2017 x

27 Lý Hữu Hùng (Chứng thực) 26/5/2017 26/5/2017 x

28 Phạm Thị Nhi (Chứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

29 Phạm Thị Thanh Hương(Ch ứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

30 Trần Đức Thuận (Chứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

31 Nguy ễn Thị Thu (Chứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

32 Mai Phương Th ảo (Chứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

33 Hoàng Th ị Ban (Chứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

34 Phí Th ị Hạnh (Chứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x

35 Quan Thị Thình (Ch ứng thực) 30/5/2017 30/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

36 Lang Thị Chiến (Chứng thực) 31/5/2017 31/5/2017 x

37 Trần Thúy Hiền (Chứng thực) 31/5/2017 31/5/2017 x

38 Hà Thị Huế (Chứng thực) 31/5/2017 31/5/2017 x

39 Trần Thị Mai (Chứng thực) 31/5/2017 31/5/2017 x

40 Ma Văn Tính (Chứng thực) 31/5/2017 31/5/2017 x

41 Trần Thị Ph ương Hiền (Chứng thực) 31/5/2017 31/5/2017 x

42 Đỗ Hoa Quy ên (Chứng thực) 01/6/2017 01/6/2017 x

43 Nguy ễn Thế Nghĩa (Chứng thực) 02/6/2017 02/6/2017 x

44 Hà Thị Chiền (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

45 Ma Văn Dương (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

46 Nguy ễn Thị Hoa(Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

47 Nguy ễn Thị Hoa (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

48 Ngô Thị Tô (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

49 Ma Công Tuyển (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

50 Ma Thị Lý (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

51 Lã Thị Hằng (Chứng thực) 05/6/2017 05/6/2017 x

52 Bàn Thị Ân (Chứng thực) 06/6/2017 06/6/2017 x

53 Đặng Thị Nghĩa (Chứng thực) 06/6/2017 06/6/2017 x

54 Phạm Thị Thùy (Chứng thực) 07/6/2017 07/6/2017 x

55 Triệu Thị Thảo (Chứng thực) 08/6/2017 08/6/2017 x

56 Ma Thị Nha (Chứng thực) 08/6/2017 08/6/2017 x

57 Ma Thị Đan (Chứng thực) 08/6/2017 08/6/2017 x

58 Hoàng Anh D ũng (Chứng thực) 08/6/2017 08/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

59 Đào Phương Th ảo (Chứng thực) 08/6/2017 08/6/2017 x

60 Nguy ễn Linh Giang (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

61 Lưu Linh Chi (Ch ứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

62 Hà Thị Nga (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

63 Chu Thị Hương (Ch ứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

64 Ma Thị Thảo (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

65 Khổng Thị Long (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

66 Bàn Thị Chanh (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

67 Phạm Văn Hùng (Ch ứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

68 Phạm Thị Thảo (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

69 Lý Thị Oanh (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

70 Ma Thị Thanh (Chứng thực) 12/6/2017 12/6/2017 x

71 Ma Đình Doãn (Ch ứng thực) 14/6/2017 14/6/2017 x

72 Ngô Minh Tâm (Chứng thực) 14/6/2017 14/6/2017 x

73 Hà Hữu Chinh (Chứng thực) 14/6/2017 14/6/2017 x

74 Hà Bắc Dũng (Chứng thực) 14/6/2017 14/6/2017 x

75 Lục Thị Luận (Chứng thực) 14/6/2017 14/6/2017 x

76 Nguy ễn Thị Sinh (Chứng thực) 15/6/2017 15/6/2017 x

77 Đỗ Thị Thoa  (Chứng thực) 15/6/2017 15/6/2017 x

78 Ma Hồng Cúc (Chứng thực) 15/6/2017 15/6/2017 x

79 Nguy ễn Việt Lâm (Chứng thực) 15/6/2017 15/6/2017 x

80 Bùi Quang Thành (Phúc Th ịnh, Chiêm Hóa) 01/6/2017 13/6/2017 x

Lĩnh vực Đất đai (Phòng Tài nguyên - Môi Trường)
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

81 Nguy ễn Đức Vĩnh (Phúc Thịnh) 06/6/2017 19/6/2017 x

82 Vũ Thị Thủy Yên (Ngọc Hội) 09/6/2017 23/6/2017 x

83 VŨ VĂN CHINH 16/5/2017 17/5/2017 x

84 HOÀNG MẠNH THÀNH 16/5/2017 18/5/2017 x

85 LÊ HỮU ĐẠT 16/5/2017 18/5/2017 x

86 LỤC VĂN SÁNG 16/5/2017 18/5/2017 x

87 PHÚC VĂN NGH ĨA 16/5/2017 18/5/2017 x

88 DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN 24/5/2017 26/5/2017 x

89 MÃ NGỌC THẮNG 24/5/2017 26/5/2017 x

90 QUAN THỊ THU 27/5/2017 29/5/2017 x

91 HOÀNG THỊ BỘ 29/5/2017 31/5/2017 x

92 NGUY ỄN THỊ MAI HOA 29/5/2017 31/5/2017 x

93 MA THỊ TIM 29/5/2017 31/5/2017 x

94 LÊ VĂN TUYÊN 31/5/2017 02/6/2017 x

95 NGUY ỄN VĂN HẢI 31/5/2017 02/6/2017 x

96 NGUY ỄN VĂN DU 31/5/2017 02/6/2017 x

97 TRẦN QUANG THANH 05/6/2017 06/6/2017 x

98 LÂM ĐỨC LUẬN 05/6/2017 06/6/2017 x

99 NGUY ỄN VĂN CƯỜNG 05/6/2017 06/6/2017 x

100 VƯƠNG THỊ NHƯƠNG 05/6/2017 06/6/2017 x

101 TRIỆU THỊ MÌ 05/6/2017 06/6/2017 x

102 HOÀNG VĂN THẮNG 07/6/2017 09/6/2017 x

Lĩnh Vực Kinh doanh (Đăng ký kinh doanh)
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

103 PHẠM THỊ TRANG 07/6/2017 12/6/2017 x

104 TRIỆU VĂN HOAN 07/6/2017 12/6/2017 x

105 ĐINH QUANG HÙNG 07/6/2017 12/6/2017 x

106 VŨ ĐÌNH QUANG 07/6/2017 12/6/2017 x

107 HOÀNG MINH TIỆM 12/6/2017 14/6/2017 x

108 ĐINH VĂN SƠN 12/6/2017 14/6/2017 x

109 HOÀNG THỊ THƠM 12/6/2017 14/6/2017 x

110 PHAN TH Ị PHƯỢNG 12/6/2017 14/6/2017 x

111 Trần Anh Văn 16/5/2017 26/5/2017 x

112 Phạm Văn Quý 23/5/2017 02/6/2017 x

113 Trần Thị Minh Huyền 12/6/2017 22/6/2017 x

114 Ma Thị Kiên 22/5/2017 26/5/2017 x

115 Ma Thị Sưởng 25/5/2017 07/6/2017 x

116 Ma Thị Rự 25/5/2017 07/6/2017 x

117 Ma Thị Rự 25/5/2017 07/6/2017 x

118 Lý Nhã Ph ương 25/5/2017 07/6/2017 x

119 Ma Thị Cánh 25/5/2017 07/6/2017 x

120 Ma Văn Toòng 25/5/2017 07/6/2017 x

121 Xìn Thị Lân 25/5/2017 07/6/2017 x

122 Bàn Văn Phúc 23/5/2017 05/6/2017 x

123 Hà Thị Lẫm 23/5/2017 05/6/2017 x

Lĩnh vực cấp phép xây dựng

Lĩnh vực bảo trợ xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

124 Hà Thị Yêu 23/5/2017 05/6/2017 x

125 Nguy ễn Thị Tấu 23/5/2017 05/6/2017 x

126 Hà Phúc Tác 23/5/2017 05/6/2017 x

127 Hà Văn Dậu 23/5/2017 05/6/2017 x

128 Hà Văn Hồng 23/5/2017 05/6/2017 x

129 Hà Doãn Tài 23/5/2017 05/6/2017 x

130 Bùi Thị Luyến 25/5/2017 07/6/2017 x

131 Hoàng Th ị Vi 25/5/2017 07/6/2017 x

132 Hoàng Văn Ninh 25/5/2017 07/6/2017 x

133 Đặng Minh Sang 25/5/2017 07/6/2017 x

134 Đồng Văn Mão 25/5/2017 07/6/2017 x

135 Đoàn Thị Nhung 25/5/2017 07/6/2017 x

136 Hà Thị Đợi 25/5/2017 07/6/2017 x

137 Hà Thị Tâu 25/5/2017 07/6/2017 x

138 Ma Thị Tiệu 25/5/2017 07/6/2017 x

139 Ma Thị Lộc 18/5/2017 24/5/2017 x

140 Bế Thị Thinh 18/5/2017 24/5/2017 x

141 Hoàng Th ị Tung 26/5/2017 08/6/2017 x

142 Hà Văn Minh 18/5/2017 31/5/2017 x

143 Nguy ễn Thị Thủy 18/5/2017 31/5/2017 x

144 Đặng Thị Phẩy 18/5/2017 31/5/2017 x

145 Hoàng Th ị Nháo 22/5/2017 02/6/2017 x

146 Ma Thị Tỵ 22/5/2017 02/6/2017 x

133



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

147 Phùng V ĩnh Tuyền 25/5/2017 31/5/2017 x

148 Nguy ễn Duy Tỵ 23/5/2017 05/6/2017 x

149 Hà Thị Sáu 14/6/2017 20/6/2017 x

150 Đinh Văn Báu 14/6/2017 20/6/2017 x

151 Bàn Hiếu Nghiệp 15/5/2017 26/5/2017 x

152 Lý Thị Bình 15/5/2017 26/5/2017 x

153 Đặng Văn Đức 15/5/2017 26/5/2017 x

154 Hà Thị Tô 22/5/2017 02/6/2017 x

155 Triệu Thị Tông 22/5/2017 02/6/2017 x

156 Hà Ngọc Di 22/5/2017 02/6/2017 x

157 Ma Thị Thủy 22/5/2017 02/6/2017 x

158 Hoàng Kh ắc Bài 22/5/2017 02/6/2017 x

159 Mã Thị Kim 22/5/2017 02/6/2017 x

160 Sằm Thị Xuân 22/5/2017 02/6/2017 x

161 Khổng Thị Nga 22/5/2017 02/6/2017 x

162 Hà Thị Tình 22/5/2017 02/6/2017 x

163 Phạm Văn Đường 22/5/2017 02/6/2017 x

164 Hà Thị Nhung 22/5/2017 02/6/2017 x

165 Ngô Thị Chương 22/5/2017 02/6/2017 x

166 Nguy ễn Minh Thuận 22/5/2017 02/6/2017 x

167 Nông Th ị Độ 22/5/2017 02/6/2017 x

168 Tráng Sử Dùng 22/5/2017 26/5/2017 x

169 Nại Thị Chiều 22/5/2017 26/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

170 Ma Thị Quán 25/5/2017 07/6/2017 x

171 Hà Tiến Thích 26/5/2017 01/6/2017 x

172 Đinh Bảo Long 23/5/2017 29/5/2017 x

173 Hoàng Th ị Hiền 23/5/2017 05/6/2017 x

174 Hoàng Th ị Bạch 23/5/2017 05/6/2017 x

175 Triệu Văn Tiến 23/5/2017 05/6/2017 x

176 Tống Văn Kiện 23/5/2017 05/6/2017 x

177 Kim Thị Yên 15/6/2017 28/6/2017 x

178 Đinh Thị Thịnh 15/6/2017 28/6/2017 x

179 Đinh Thị Thịnh 15/6/2017 28/6/2017 x

180 Bàn Văn Hoàn 15/6/2017 28/6/2017 x

181 Lương Thị Thư 15/6/2017 28/6/2017 x

182 Nguy ễn Thị Thảo 15/6/2017 28/6/2017 x

183 Trần Huy Khánh 15/6/2017 28/6/2017 x

184 Đoàn Hồng Hải 15/6/2017 28/6/2017 x

185 Vương Quốc Lâm 15/6/2017 28/6/2017 x

186 Vũ Đức Cường 15/6/2017 28/6/2017 x

187 Trần Chí Màn 15/6/2017 28/6/2017 x

188 Nguy ễn Thị Lộc 23/5/2017 05/6/2017 x

189 Hà Thị Định 23/5/2017 05/6/2017 x

190 Ngô Thị Quán 23/5/2017 05/6/2017 x

191 Hà Thị Luyên 23/5/2017 05/6/2017 x

192 Hà Thị Ngân 23/5/2017 05/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

193 Hà Văn Đa 23/5/2017 05/6/2017 x

194 Ma Thị Nguy 23/5/2017 05/6/2017 x

195 Hoàng Văn Đệ 23/5/2017 05/6/2017 x

196 Hà Thị Chích 23/5/2017 05/6/2017 x

197 Ma Văn Nhẫn 23/5/2017 05/6/2017 x

198 Triệu Văn Liêm 23/5/2017 05/6/2017 x

199 Nông Th ị Thượng 15/5/2017 26/5/2017 x

200 Lý Thị Lành 15/5/2017 26/5/2017 x

201 Ma Thị Xạ 15/5/2017 26/5/2017 x

202 Ma Thị Ương 15/5/2017 26/5/2017 x

203 Ma Thị Lang 26/5/2016 01/6/2017 x

204 Bàn Thị Pố 26/5/2016 01/6/2017 x

205 Quan Văn Tích 05/6/2017 09/6/2017 x

206 Mai Thị Hòa 08/6/2017 22/5/2017 x

207 Ma Hoàng Linh 08/6/2017 22/5/2017 x

208 Tô Văn Thi 08/6/2017 14/5/2017 x

209 Hoàng Th ị Thượng 15/6/2017 21/6/2017 x

210 Hoàng Th ị Vy 15/6/2017 21/6/2017 x

211 Phạm Thị Hướng 05/6/2017 09/6/2017 x

212 Nguy ễn Thị Tầm 08/6/2017 14/6/2017 x

213 Nguy ễn Thị Vị 23/5/2017 05/6/2017 x

214 Ma Thị Thục 23/5/2017 05/6/2017 x

215 Nguy ễn Thị Vị 21/6/2017 27/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

216 Hoàng Văn Vấn 15/5/2017 19/5/2017 x

217 Quang Th ị Túc 15/5/2017 19/5/2017 x

218 Quan Văn Yêu 15/5/2017 19/5/2017 x

219 Thào Thị Sâu 15/5/2017 19/5/2017 x

220 Ma Thị Xuân 15/5/2017 19/5/2017 x

221 Quyền Văn Ngoan 15/5/2017 19/5/2017 x

222 Triệu Văn Chiêm 19/5/2017 23/5/2017 x

223 Hoàng Văn Bê 19/5/2017 23/5/2017 x

224 Ma Văn Đức 19/5/2017 23/5/2017 x

225 Vũ Đình Nam 19/5/2017 23/5/2017 x

226 Nông Văn Trịnh 19/5/2017 23/5/2017 x

227 Ma Văn Phụng 19/5/2017 23/5/2017 x

228 Bế Văn Toàn 19/5/2017 23/5/2017 x

229 Hoàng Th ị Mai 19/5/2017 23/5/2017 x

230 Hà Văn Diễm 19/5/2017 23/5/2017 x

231 Tạ Văn Thư 19/5/2017 23/5/2017 x

232 Hoàng Văn Thu 19/5/2017 23/5/2017 x

233 Hà Thị Va 19/5/2017 23/5/2017 x

234 Hà Thị Choóc 19/5/2017 23/5/2017 x

235 Hà Văn Lợi 19/5/2017 23/5/2017 x

236 Quan Văn Giang 19/5/2017 23/5/2017 x

237 Hà Văn Thi 19/5/2017 23/5/2017 x

Lĩnh vực người có công (Tổ chức đi thăm viếng mộ tập trung tại các nghĩa trang tr ên địa bàn tỉnh Hà Giang)
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

238 Hà Duy Thuy ết 19/5/2017 23/5/2017 x

239 Lý Thị Nghiệp 19/5/2017 23/5/2017 x

240 Nguy ễn Văn Sơn 19/5/2017 23/5/2017 x

241 Hoàng Văn Quang 19/5/2017 23/5/2017 x

242 Nguy ễn Thị Thanh 19/5/2017 23/5/2017 x

243 Bùi Duy Thành 19/5/2017 23/5/2017 x

244 Mai Văn Toàn 19/5/2017 23/5/2017 x

245 Hà Thị Chấm 19/5/2017 23/5/2017 x

246 Hoàng Văn Lưỡng 19/5/2017 23/5/2017 x

247 Nông Văn Đồng 19/5/2017 23/5/2017 x

248 Hoàng Đ ức Thắng 19/5/2017 23/5/2017 x

249 Phạm Văn Định 19/5/2017 23/5/2017 x

250 Ma Thị Nghi 19/5/2017 23/5/2017 x

251 Phạm Thị Lụa 19/5/2017 23/5/2017 x

252 Mai Văn Hợp 19/5/2017 23/5/2017 x

253 Hà Kim Doãn 19/5/2017 23/5/2017 x

254 Trần Thị Như 19/5/2017 23/5/2017 x

255 Nguy ễn Thị Đỏ 19/5/2017 23/5/2017 x

256 Hoàng Th ị Vị 19/5/2017 23/5/2017 x

257 Hoàng Minh Ti ến 19/5/2017 23/5/2017 x

258 Quan Văn Sơn 19/5/2017 23/5/2017 x

259 Nông Văn Sáu 19/5/2017 23/5/2017 x

260 Vũ Thái Long 19/5/2017 23/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

261 Bàn Văn Vàng 19/5/2017 23/5/2017 x

262 Lương Văn Mười 19/5/2017 23/5/2017 x

263 Nguy ễn Ngọc Quế 19/5/2017 23/5/2017 x

264 Phương Văn Châu 19/5/2017 23/5/2017 x

VI UBND HUYỆN LÂM BÌNH (44 hồ sơ) 7 37 0 0

1 Cấp giấy phép kinh doanh 19/5/2017 19/5/2017 x

2 Cấp giấy phép kinh doanh 26/5/2017 29/5/2017 x

3 Cấp giấy phép kinh doanh 26/5/2017 29/5/2017 x

4 Cấp giấy phép kinh doanh 05/5/2017 05/5/2017 x

5 Cấp giấy phép kinh doanh 05/5/2017 08/5/2017 x

6 Cấp giấy phép kinh doanh 09/6/2017 12/6/2017 x

7
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 18/5/2017 23/05/2017 x

8
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 25/5/2017 29/05/2017 x

9
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 25/5/2017 30/05/2017 x

10
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 25/5/2017 30/05/2017 x

11 Thủ tục xác định lại dân tộc 29/05/2017 30/05/2017 x

 Lĩnh vực Tài chính

 Lĩnh vực hành chính Tư pháp
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

12
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 31/05/2017 02/6/2017 x

13
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 05/6/2017 08/6/2017 x

14
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 05/6/2017 08/6/2017 x

15
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 05/6/2017 08/6/2017 x

16
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 06/6/2017 08/6/2017 x

17
Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 06/6/2017 05/5/2017 x

18
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 17/05/2017 17/05/2017 x

19
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 18/05/2017 18/05/2017 x

20
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 19/05/2017 19/05/2017 x

21
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 24/5/2017 24/5/2017 x

22
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 25/5/2017 25/5/2017 x

23
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 30/5/2017 30/5/2017 x

24
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 31/5/2017 31/5/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

25
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 01/6/2017 01/6/2017 x

26
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 02/6/2017 02/6/2017 x

27
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 02/6/2017 02/6/2017 x

28
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 02/6/2017 02/6/2017 x

29
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 05/6/2017 05/6/2017 x

30
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 05/6/2017 05/6/2017 x

31
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 05/6/2017 05/6/2017 x

32
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x

33
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x

34
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x

35
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x

36
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x

37
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến
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Kết quả giải quyết
STT

38
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 06/6/2017 06/6/2017 x

39
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 07/6/2017 07/6/2017 x

40
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 07/6/2017 07/6/2017 x

41
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 07/6/2017 07/6/2017 x

42
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 08/6/2017 08/6/2017 x

43
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 09/6/2017 09/6/2017 x

44
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng
tiếng Việt 10/6/2017 10/6/2017 x

VII  UBND HUYỆN NA HANG (102 hồ s ơ) 5 97 0 0

1
Mạc Hùng Việt (Đ/c: Thôn Nà Coóc, xã Thanh Tương, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 16/5/2017 x

2
Hoàng Văn Ngôn (Đ/c: Thôn Phú lộc, xã An Khang, thành phố
Tuyên Quang, t ỉnh Tuy ên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

3
Ma Văn Quyết (Đ/c: Thôn Khun Hon, xã Thượng Lâm, huyện Lâm
Bình, t ỉnh Tuy ên Quang)

19/5/2017 22/5/2017 x

4
Đặng Quý Cường (Đ/c: Thôn Khun Hon, xã Thượng Lâm, huyện
Lâm Bình, t ỉnh Tuyên Quang) 19/5/2017 22/5/2017 x

5
Bàn Văn Thủy (Đ/c: Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

25/5/2017 25/5/2017 x

* Hồ sơ cải chính hộ tịch
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

6
Bàn Thị Lan (Đ/c: Thôn bản Lá, xã Sinh Long, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

30/5/2017 30/5/2017 x

7
Lý Thị Loan (Đ/c: Tổ 15, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

05/6/2017 06/6/2017 x

8
Trần Bảo Ngọc (Đ/c: Tổ 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

05/6/2017 06/6/2017 x

9
Trần Thuận Tình (Đ/c: Tổ 8, thị trấn Na Hang huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

30/5/2017 06/6/2017 x

10
Chúc Minh Long (Quê quán: Xã Trùng Khánh, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/5/2017 16/5/2017 x

11
Triệu Thúy Hòa (Quên Quán: Xã Vĩnh Yên, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

18/5/2017 18/5/2017 x

12
Hoàng Văn Ngôn (Quê Quán: Xã Thúy Loa, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

22/5/2017 22/5/2017 x

13
Triệu Thúy Hồng (Quê Quán: Xã Vĩnh Yên, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

24/5/2017 24/5/2017 x

14
Hoàng Thế Duyệt (Quê Quán: Xã Trùng Khánh, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 26/5/2017 26/5/2017 x

15
Bàn Văn Thủy (Đ/C: Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

30/5/2017 30/5/2017 x

16
Chúc Mùi Chản (Quê quán: Xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

01/6/2017 01/6/2017 x

17
Hoàng Thị Tâm (Quê quán: xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

01/6/2017 01/6/2017 x

18
Đặng Quý Cường (Quê quán: Xã Trùng Khánh, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 02/6/2017 02/6/2017 x

* Hồ sơ xác định lại dân tộc

* Hồ sơ cấp bản sao trích lục hộ tịch
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

19
Ma Thế Quyết (Quê quán: Xã Trùng Khánh, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

02/6/2017 02/6/2017 x

20
Bàn Thị Hạnh (Quê quán: Xã Trùng Khánh, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

02/6/2017 02/6/2017 x

21
Hà Thị Kim Hằng (Đ/c: Công ty TNHH Thường Mai) Chứng thực
Bằng tốt nghiệp 16/5/2017 16/5/2017 x

22
Mụ Thị Nuyên (Đ/c: Tổ 10, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang) Chứng thực bằng lý luận chính trị 19/5/2017 19/5/2017 x

23
Phạm Thế Kiền (Đ/c: Tổ 8, th ị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang) Chứng thực Quyết định số: 678/QĐ-UBND 25/5/2017 25/5/2017 x

24
Hoàng Văn Biển (Đ/c: Xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang) Chứng thực Chứng minh nhân dân 29/5/2017 29/5/2017 x

25
Nguy ễn Thị Khằm (Đ/c: UBMTTQ huyện Na Hang) Chứng Thực
bằng tốt nghiệp 30/5/2017 30/5/2017 x

26
Vũ Thị Tuyết Mai (Đ/c: Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) Chứng thực giấy tờ cá nhân 30/5/2017 30/5/2017 x

27
Nguy ễnMinh Phương (Đ/c: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia
đinh huy ện Na Hang) Chứng thực giấy tờ cá nhân 30/5/2017 30/5/2017 x

28
Phúc Thị Nhung (Đ/c: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Na Hang)
Chứng thực bằng tốt nghiệp 30/5/2017 30/5/2017 x

29
Chu Đức Nguyễn (Đ/c: Ban hỗ trợ kinh doanh Nông nghiệp huyện
Na Hang) Chứng thực hóa đ ơn bán háng 01/6/2017 01/6/2017 x

30
Phạm Thị Thêm (Đ/c: UBMTTQ huy ện Na Hang)Chứng thực danh
sách thanh toán ti ền 12/6/2017 12/6/2017 x

31
Nông Thị Thu Hoài (Đ/c: Tổ 5, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) Chứng thực giấy tờ cá nhân 14/6/2017 14/6/2017 x

* Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

32
Lý Văn Duy (Đ/c: Ban quản lý Công trình xây dựng huyện Na
Hang) Chứng thực giấy tờ quyết toán công tr ình

14/6/2017 14/6/2017 x

33 Ma Thị Thanh (Đ/c: Trư ờng THCS Th ượng Nông) 29/5/2017 02/6/2017 x

34
Triệu Văn Văn (Địa chỉ ĐKKD: Thôn bản Thác, xã Yên Hoa, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang) 15/5/2017 18/5/2017 x

35
Đinh Văn Dũng (Địa chỉ ĐKKD: Thôn Nà Kham, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 15/5/2017 18/5/2017 x

36
Lý Dào Khuôn (Địa chỉ ĐKKD: Thôn bản Tàm, xã Sơn Phú, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang) 15/5/2017 18/5/2017 x

37
Đoàn Kim Kham (Đ ịa chỉ: Tổ dân phố Hà Vị, thị trấn Na Hang,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 07 ngày x

38
Nguy ễn Minh Chức (Đ ịa chỉ: Tổ 2, th ị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 19/5/2017 07 ngày x

39
Ma Văn Bỉnh (Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

20/5/2017 07 ngày x

40
Ngôn Thị Sáu (Địa chỉ: Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

21/5/2017 07 ngày x

41
Hoàng Văn Ngọ (Đ/c: Thôn Nà Pục, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

16/5/2017 19/5/2017 x

42
Lèng Thị Hác (Đ/c: Thôn Bản Va, Xã Yên Hoa, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/5/2017 19/5/2017 x

* Hồ sơ chỉnh sửa bằng tốt nghiệp

* Thực hiện, điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

* Hồ sơ cấp giấy CNĐKKD cho hộ kinh doanh

* Hỗ trợ kinh phí cho người có công
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

43
Ma Thị Đô (Đ/c: Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, huyện Na hang, tỉnh
Tuyên Quang)

22/5/2017 25/5/2017 x

44
MChương Th ị Lộn (Đ/c: Thôn Pá Làng, X ã Thanh Tương, Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 22/5/2017 25/5/2017 x

45
Hoàng Thị Trang (Đ/c: Thôn Bản Va, xã Yên Hoa, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 22/5/2017 25/5/2017 x

46
T Nguy ễnThị Thập ( Đ/c: Thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

25/5/2017 30/5/2017 x

47
Nông Thị Như (Đ/c: Tổ 17, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

25/5/2017 30/5/2017 x

48
Bàn Thị Nái (Đ/c: Thôn Nà Pầu, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang)

25/5/2017 30/5/2017 x

49 Hoàng Văn Nh ảy, Bản Gi òng, xã Thượng Nôn, Huyện Na Hang 25/5/2017 30/5/2017 x

50
Triệu Thị Trị (Đ/c: Thôn Nà Chác, Xã Năng Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 26/5/2017 31/5/2017 x

51
Hoàng Văn Bình (Đ/c: Thôn Yên Trung, Xã Thanh Tương, Huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

26/5/2017 31/5/2017 x

52
Hoàng Thị Bích (Đ/c: Thôn Nà Khá, Xã Năng Khả, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

30/5/2017 02/6/2017 x

53
Ma Thị Ngoạn (Đ/c: Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, Huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 30/5/2018 02/6/2017 x

54
Nguy ễnVăn Thắng (Đ/c: Thôn Nà Tà, xã Thượng Nông, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

30/5/2017 02/6/2017 x

* Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

55
Vi Thị Thu (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

56
Trương Văn Vụ (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

57
Trương Văn Hợp (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

58
Vi Văn Thuyết (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

59
Vi Tiến So (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

60
Trương Văn Vực (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

61
Trương Văn Tập (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

62
Trương Văn Giới (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

63
Vi Văn Hoạt (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

64
Hoàng Văn Vạn (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

65
Đinh Văn Cẩn (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

66
Hoàng Văn Tư (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

67
Lự Văn Kỳ (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

68
Ma Văn Quyết (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

69
Hoàng Nông Nàm (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

70
Hoàng Văn Dự (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

71
Trương Văn Tần (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

16/5/2017 14/6/2017 x

72
La Văn Phi ếu (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 16/5/2017 14/6/2017 x

73
Nguy ễnThị Mùi (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

74
Trần Thị Hân (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

75
Nguy ễn Văn Dũng (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

76
Trần Đức Minh (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

77
Trần Thị Huệ (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

78
Nguy ễn Thị Gái (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

79
Đỗ Văn Kim (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện Na
Hang, t ỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

80
Hoàng Thị Chuyên (Đ/c thửa đất: Tổ 12, thị trấn Na Hang, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

81
Phúc Văn Gia (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

82
Quan Văn Thoa (Đ/c thử đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, tinhe Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

83
Quan Hải Lâm (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

84
Nông Quang Bộ (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

85
Phúc Văn Đòng (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

86
Hoàng Văn Thăng (Đ/c thử đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

87
Hoàng Văn Hội (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

88
Hứa Văn Lợi (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

89
Hoàng Văn Xa (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

90
Mùng Văn Hiến (Đ/c thử đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

91
Nông Văn Viên (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

92
Hoàng Văn Học (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

93
Tàm Văn Quán (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn
Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu chưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT

94
Nông Văn Hanh (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

95
Phúc Mai Sáng (Đ/c th ửa đất: Thôn N à Poong, xã Năng Kh ả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

96
Phúc Xuân Ánh (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

97
Quan Thị Huê (Đ/c thửa đất: Thôn Nà Poong, xã Năng Khả, huyện
Na Hang, t ỉnh Tuyên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

98
Bán Thừa Dún (Đ/c thửa đất: Thôn Phiêng Quân, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

99
Ma Duy Đông (Đ/c thửa đất: Thôn Phiêng Quân, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

100
Phùng Văn Sơn (Đ/c thửa đất: Thôn Phiêng Quân, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

101
Đặng Thị Toan (Đ/c thửa đất: Thôn Phiêng Quân, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang)

17/5/2017 15/6/2017 x

102
Bàn Thừa Phẩm (Đ/c thửa đất: Thôn Phiêng Quân, xã Năng Khả,
huyện Na Hang, tỉnh Tuy ên Quang) 17/5/2017 15/6/2017 x

2541 4668 23 400TỔNG (7.632 hồ s ơ)
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